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Lời mở 
Kho tàng kiến thức của nhân loại là vô hạn nhưng khả năng nhận thức của mỗi cá nhân, có thể nói, là hữu hạn. Vấn đề đặt ra là làm sao để lượng kiến thức hữu hạn của mỗi người trở nên hữu ích nhất trong thực tiễn cuộc sống. Trên thực tế, kiến thức của mỗi cá nhân có tính hữu ích cao khi đáp ứng những yêu cầu và mục tiêu sau: Thứ nhất là lượng kiến thức đó có nhiều kiến thức nền tảng thiết yếu, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn đang hoạt động mà còn bao gồm những kiến thức nền tảng chung (một phần nội dung mà cuốn sách này hướng tới). Thứ hai là trong sinh hoạt cuộc sống, công việc và quan hệ giao tiếp, mỗi cá nhân phải hình thành, nâng cao khả năng vận dụng những kiến thức mà mình đang có vào những tình huống cụ thể.
Khi viết cuốn sách này, chúng tôi chủ yếu nhắm tới mục tiêu thứ nhất thông qua việc chia sẻ một góc nhìn và khái lược kiến thức nền cần thiết cho đa số lĩnh vực và hầu hết mọi người. Mục tiêu nâng cao khả năng vận dụng kiến thức được chúng tôi lồng ghép trong phần Trụ cột thứ ba của tiến hóa văn hóa: Hình thành con người văn hóa.
Mỗi lĩnh vực khoa học đều có những kiến thức cốt lõi, cơ bản. Kho tàng kiến thức của nhân loại cũng có phần thiết yếu, cơ bản. Đưa ra góc nhìn cá nhân về nội dung kiến thức thiết yếu chung cho mọi người là việc không hề dễ và có thể gây ra những tranh cãi, nhưng chúng tôi tin chắc những chia sẻ này sẽ góp phần khơi gợi ở bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ, niềm hứng thú tìm tòi, khám phá tri thức. Để phục vụ mục đích này, chúng tôi sẽ tóm lược những kiến thức nền tảng thiết yếu theo quan điểm của mình trên cơ sở hai nội dung chính yếu sau:
• Những kiến thức cơ bản nhất giúp ta hiểu tại sao trái đất ban đầu là một quả cầu đá, biến đổi dần để có hệ sinh thái với con người và xã hội hiện đại ngày nay. Đây có thể coi là kiến thức nền tảng thiết yếu trong kho tàng kiến thức của nhân loại.
• Từ khi trái đất chưa có sự sống, biến đổi dần để có hệ sinh thái với con người và xã hội phức tạp hiện nay, là một quá trình duy nhất với các bước ngoặt vừa ngẫu nhiên vừa tất yếu. Trong đó, các bước tiến bộ của giai đoạn sau cơ bản dựa trên sự nâng cấp thành quả của giai đoạn trước lên mức độ hoàn toàn mới nhưng vẫn chứa đựng và bị chi phối bởi bản chất, quy luật của giai đoạn trước.
Xét tổng thể, đó là kết quả tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời cùng biến đổi vĩ mô của trái đất lên quá trình tương tác giữa các phân tử, nguyên tử (hệ vi mô) và tác động gián tiếp qua cấu trúc cơ thể sinh vật. Đối với quá trình tiến hóa sinh học, ngoài các nhân tố tác động này, còn có thêm tác động của môi trường sinh thái do chính các sinh vật góp phần tạo ra. Trong sự tiến hóa của xã hội loài người, ngoài các yếu tố chi phối, tương tác như trong tiến hóa sinh học, còn có tương tác của yếu tố môi trường xã hội và tâm lý người. Quá trình này gồm ba giai đoạn kế tiếp nhau: Tiến hóa tiền sinh học, Tiến hóa sinh học, Tiến hóa người và tiến hóa văn hóa. Có thể sơ đồ hóa quá trình ba giai đoạn này về mặt thời gian như sau:
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• Tiến hóa tiền sinh học: Gồm những biến đổi của trái đất trước khi sự sống xuất hiện.
• Tiến hóa sinh học: Sự sống xuất hiện, bền bỉ tiến hóa để từ những sinh vật đơn giản đầu tiên mà có sinh giới đa dạng như ngày nay.
• Tiến hóa loài người và tiến hóa văn hóa: Con người xuất hiện, trải qua quá trình tiến hóa loài và tiến hóa văn hóa khoảng 1,8 triệu năm trở lại đây. Quá trình này gồm sơ lược tiến hóa loài và quá trình loài người từ lối sống bầy đàn nguyên thủy dần phát triển thành xã hội hiện nay. Quá trình này gọi là tiến hóa văn hóa. Tuy nhiên, góc nhìn về tiến hóa văn hóa mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách này mới chỉ là những quan điểm có tính khai mở, cần được nghiên cứu bổ sung, phát triển thêm nữa. Mặt khác mô hình tiến hóa văn hóa chúng tôi đề cập đến ở đây mang tính cổ điển trong khi đó, thời đại thông tin số hóa, internet, trí tuệ nhân tạo – công nghệ 4.0 sẽ tác động vào tiến trình này làm thay đổi rất nhiều vai trò của các nhân tố tạo nên mô hình tiến hóa văn hóa cổ điển.
Cơ sở vật chất và bản chất khoa học của quá trình biến đổi ba giai đoạn trên được khái quát bằng sơ đồ sau:
[image: 002]
Nói tóm lại, cuốn sách sẽ phần nào giúp bạn đọc trả lời được ba câu hỏi quan trọng liên quan đến tiến hóa văn hóa:
• Tại sao có sự sống?
• Tại sao từ vài dạng sống đơn giản ban đầu mà thành sinh giới đa dạng, phong phú ngày nay?
• Tại sao xã hội loài người từ bầy đàn nguyên thủy phát triển thành xã hội hiện đại?
Với hai câu hỏi đầu, dựa trên các tài liệu khoa học được thế giới công nhận, chúng tôi khái quát những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất để đảm bảo kết nối logic với vấn đề chính mà không đi sâu vì nội dung của hai quá trình này đã phổ cập hóa. Chúng tôi đề cập ở đây một vài nét để phân tích logic của chuỗi tiến hóa. Nội dung của cuốn sách sẽ tập trung lý giải: Tại sao xã hội loài người từ bầy đàn nguyên thủy phát triển thành xã hội hiện đại?
Nhìn lại lịch sử phát triển các bộ môn khoa học có thể nhận thấy: Quá trình phát triển của các bộ môn khoa học cũng là quá trình con người phát hiện, làm rõ cơ sở vật chất, cơ sở khoa học của ba quá trình tiến hóa nối tiếp nhau. Nhận thức quan trọng của nhân loại nói chung và của từng cá nhân nói riêng là hiểu rõ bản chất khoa học của các quá trình này. Quá trình nhận thức bản chất khoa học của chuỗi tiến hóa thể hiện luận điểm quan trọng của triết học: Chính bản chất của thế giới khách quan, trong đó có quá trình tiến hóa, quyết định nhận thức của con người, từ đó quyết định những nội dung quan trọng của các môn khoa học. Mà nội dung của các môn khoa học là cốt lõi của toàn bộ nền văn hóa. Nội dung cuốn sách này cũng góp phần làm rõ thêm những nhận định trên.



Chương 1 
Tiến hóa tiền sinh học và sự xuất hiện loài người 
I. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC – NHỮNG ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ HÌNH THÀNH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
1. Trái đất – Hành tinh có điều kiện để sự sống phát sinh, phát triển và tiến hóa
Trong hằng hà sa số những hành tinh trên vũ trụ, trái đất của chúng ta được ban sẵn những điều kiện kỳ diệu để hình thành sự sống, biến đổi không ngừng, giúp cho con người và toàn bộ giới sinh vật có được cuộc sống như ngày nay. Vậy, trái đất có những yếu tố quan trọng gì để sự sống phát sinh, phát triển?
Các yếu tố vĩ mô của trái đất tạo điều kiện cho sự sống hình thành, tiến hóa
Thông qua phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ, các nhà khoa học tương đối thống nhất tuổi trái đất – khoảng 4,6 tỷ năm – là kết quả của sự tạo thành do lực hấp dẫn của hàng triệu khối đá lớn nhỏ và bụi, khí trên một dải vật chất có quỹ đạo quanh mặt trời. Ban đầu, nó chỉ là quả cầu đá nóng mà nhiệt độ bề mặt cũng hàng nghìn độ C. Các kim loại nặng chìm dần vào trong và nóng chảy, đẩy các vật chất nhẹ lên trên và nguội dần khiến cho phần lớn bề mặt trái đất ở mức nhiệt dưới 100 độ C, đủ để nước tồn tại ở thể lỏng, là cơ sở hình thành các đại dương. Đó là điều kiện tiên quyết để sự sống hình thành, tồn tại, phát triển.
Bước quan trọng tiếp theo là bầu khí quyển bắt đầu hình thành do sự thoát hơi nước, các chất khí từ thủy quyển và thạch quyển. Trái đất vẫn bền bỉ thay đổi, đặc biệt là mốc khoảng 1,1 tỷ năm sau hình thành, sự sống nguyên thủy ra đời. Các sinh vật thời kỳ này chủ yếu là tự dưỡng qua quang hợp, nên tự tạo năng lượng nuôi sống mình và tạo nên một lượng lớn oxy và làm giảm đáng kể nồng độ khí carbonic trong khí quyển. Những biến đổi chính này cùng những biến đổi vi mô của lớp vỏ thạch quyển trái đất đã tạo ra môi trường cho sự sống và tiến hóa sinh học tiếp theo.
Điều kiện tiếp theo, trái đất có kích thước đủ lớn, tự quay quanh mình theo trục nghiêng và quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo không quá gần hoặc xa để nước tồn tại, lân chuyển ở cả thể lỏng, thể rắn và thể khí. Mặt trời chiếu sáng làm nước bốc hơi rồi mưa xuống. Các yếu tố này là những nhân tố cơ bản tạo thành thời tiết, khí hậu. Các yếu tố biến đổi vĩ mô quan trọng kể trên của trái đất là nhân tố chính tạo ra môi trường cho sự sống hình thành và tiến hóa sinh học.
Trái đất còn tạo điều kiện cho sự sống ra đời, tiến hóa do các yếu tố vi mô
Do vật chất ở thể rắn, lỏng, khí, tạo nên bởi gần một trăm loại nguyên tố, với tỷ lệ thành phần hợp lý, nên tạo ra số lượng các đơn chất, hợp chất cần thiết cho tương tác vi mô giữa các phân tử, nguyên tử với nhau. Đây là cơ sở vật chất, khoa học cho cả ba giai đoạn tiến hóa như đã nhắc đến ở trên. Chúng ta chỉ cần đặt ra giả thiết, nếu lượng oxy, hydro, carbon chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong bầu khí quyển trái đất, liệu có tồn tại quá trình sống như hiện nay không? Chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn về các biến đổi vi mô này trong phần Văn hóa nhận thức về thế giới tự nhiên – Các bộ môn khoa học tự nhiên.
2. Mặt trời và mặt trăng – Các nhân tố quan trọng hỗ trợ sự sống trên trái đất
Ở phần trên ta đã biết, sự biến đổi vĩ mô và vi mô của trái đất tạo ra những nhân tố quan trọng cho quá trình hình thành sự sống, môi trường sống. Nhưng quá trình biến đổi ấy có được buộc phải có sự tác động của bức xạ mặt trời: Sự bức xạ không ngừng của mặt trời tới những biến động vĩ mô, vi mô của trái đất mới tổ hợp ra được thời tiết, khí hậu cùng một số yếu tố khác phù hợp cho sự sống phát sinh, tồn tại, tiến hóa. Chúng ra có thể lấy vài thực tế minh chứng điều này:
Kiến thức môn sinh học từ bậc phổ thông đã cho ta thấy vai trò quan trọng của ánh sáng trong phản ứng quang hợp tạo ra glucid. Mà glucid lại đứng ở hàng đầu trong chuỗi thức ăn của rất nhiều sinh vật không có khả năng tự dưỡng.
Chúng ta dễ nhận thấy thời tiết, khí hậu quyết định đến sự tồn tại phát triển của các sinh vật. Rất nhiều yếu tố tạo nên thời tiết, khí hậu, nhưng yếu tố rất quan trọng trong đó là nhiệt độ. Mà nhiệt độ trong tổ hợp này chủ yếu do bức xạ mặt trời quyết định. Các sinh vật dù đẳng nhiệt hay biến nhiệt đều chỉ tồn tại được ở những khoảng nhiệt độ nhất định. Ở bắc cực hay nam cực, do bức xạ mặt trời ít nên nhiệt độ thấp, nước ở trạng thái đóng băng nên rất ít sinh vật có thể tồn tại.
4,3 tỷ năm trước, một hành tinh với kích thước của Sao Hỏa tên là Theia (cùng hình thành trong giai đoạn đầu của Hệ Mặt Trời) tiến về phía trái đất. Cú va chạm là một thảm họa thật sự, nhưng lại cũng là điều kiện tiên quyết cho sự sống sau này. Trước tiên, nó làm mật độ vật chất trên trái đất trở nên đều hơn. Tiếp theo, nó tạo thành mặt trăng. Vật chất từ bề mặt của cả hai hành tinh bắn tung lên không gian, tạo thành một dải vật chất chuyển động trên quỹ đạo quanh trái đất, giống như vành đai của Sao Thổ và các hành tinh lớn ngày nay. Lực hấp dẫn một lần nữa lại đóng vai trò của đấng sáng tạo, nó tập hợp các mảnh vụn lại, tạo thành mặt trăng.
Nhờ sự có mặt của mặt trăng mà trái đất quay chậm dần lại do ảnh hưởng của lực hấp dẫn, còn lực li tâm lại đẩy mặt trăng xa dần, tránh cho chúng ta những cơn thủy triều còn mạnh hơn hàng chục lần những đợt sóng thần khủng khiếp nhất ngày này. Đó là thời kỳ khoảng 4,1 tỷ năm trước khi đại dương và khí quyển (không có oxy) đang hình thành.
Những dẫn chứng nêu trên tạm đủ để khẳng định mặt trời và mặt trăng là những nhân tố quan trọng hỗ trợ sự sống.
3. Sự ra đời của sinh giới
Ngày nay chúng ta đã tìm thấy hóa thạch của những dạng sống đầu tiên có tuổi lớn nhất là 3,5 tỷ năm. Điều đó cho thấy sự sống nguyên thủy có từ sau khi trái đất hình thành khoảng 1,1 tỷ năm. Trong thực tế, giới khoa học vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc sự sống. Tuy nhiên, những thuyết được người ta chấp nhận nhiều nhất đều được xây dựng trên một số những phát hiện về cấu trúc phân tử và tế bào.
Giả thiết khoa học nhất cho ta biết sự sống hình thành bằng con đường hóa học, trong môi trường nước. Quá trình này sơ lược như sau: Trong môi trường nước đã có sẵn các nguyên tố như Carbon (C) – Hydro (H) – Oxy (O) – Lưu huỳnh (S) – Nitơ (N)..., dưới tác động của nhiệt và các yếu tố vật lý, chúng kết hợp với nhau, tạo thành vô số hợp chất, trong đó có ba nhóm chất quan trọng sau:
• Các Acid amin được hình thành trong môi trường nước, tương tác với nhau tạo thành các phân tử Protein.
• Các Nucleotide được hình thành và tác động ngẫu nhiên với nhau tạo các phân tử ARN và ADN.
• Các Phospholipid.
Ba nhóm chất trên tương tác ngẫu nhiên với nhau, tạo các thể Coaxecva1. Một số thể Coaxecva biến đổi cụ thể thế nào để thành các sinh vật đầu tiên mang các đặc tính của sự sống là một trong những bí ẩn khó lý giải của khoa học, nhưng cách biến đổi này có bản chất là những chuỗi phản ứng hóa học. Cách thức hình thành sự sống bằng con đường hóa học này là luận thuyết khoa học được thừa nhận và giảng dạy ở trường học.
1. Coaxecva là các giọt tụ tạo bởi các dung dịch keo hòa tan vào nhau mà thành phần dung dịch keo chính là những hợp chất hữu cơ cao phân tử hòa tan trong nước, đây được xem là một dạng sống nguyên thủy. (BTV)
Khi sự sống hình thành cũng là bắt đầu một trang mới của tiến hóa, đó là tiến hóa sinh học.
II. TIẾN HÓA SINH HỌC VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA LOÀI NGƯỜI
Tiến hóa sinh học
Nội dung của Thuyết tiến hóa hiện đại2 khẳng định và lý giải toàn bộ sinh giới, trong đó có con người, có nguồn gốc chung từ vài dạng sống đơn giản ban đầu rồi tiến hóa thành sinh giới đa dạng, phong phú ngày nay.
2. Thuyết tiến hóa hiện đại, tổng hợp các thành tựu khoa học của học thuyết Darwin, di truyền học Mendel và nhất là di truyền học quần thể cùng một số môn khoa học khác liên quan, do nhiều nhà khoa học trên thế giới cùng xây dựng. (BTV)
Đây là một vấn đề quan trọng trong nhận thức của nhân loại, được trình bày trong Thuyết tiến hóa hiện đại in trong sách giáo khoa Sinh học lớp 12 những năm gần đây. Để đảm bảo logic và liên quan với vấn đề đang trình bày, chúng tôi chỉ sơ lược vài điểm quan trọng để phục vụ mục tiêu chính của sách là khái quát những kiến thức giúp người đọc hiểu cơ sở khoa học của quá trình tiến hóa.
Để khẳng định sinh giới có nguồn gốc chung từ vài dạng sống ban đầu tiến hóa thành, thuyết tiến hóa hiện đại đưa ra bốn nhóm bằng chứng: giải phẫu, so sánh; phôi sinh học; địa lý sinh vật học; tế bào học và sinh học phân tử. Trong các nhóm bằng chứng này thì sinh học phân tử có tính thuyết phục cao nhất. Nội dung bằng chứng này chỉ rõ: Toàn bộ sinh giới đều lấy đại phân tử ADN làm vật liệu bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền (chỉ trừ một số virus có cấu tạo vật liệu di truyền là ARN). Cấu tạo nên đại phân tử này đều do 4 loại nucleotide có tên đặt theo các bazo nito trong thành phần mỗi loại. Bốn loại nucleotide này được viết tắt là A, T, G, X (A = Adenin, T = Timin, G = Guanin, X = Xitoxin). Bốn loại nucleotide này liên kết theo những nguyên tắc nhất định tạo thành phân tử ADN xoắn kép. Cấu tạo giống nhau của ADN làm cơ sở cho quá trình phân bào nguyên nhiễm, giảm nhiễm và quá trình sao mã, giải mã tổng hợp protein cũng giống nhau trong toàn sinh giới.
Học thuyết về tiến hóa sinh học hiện đại cũng chỉ rõ các nhân tố của tiến hóa gồm các yếu tố làm thay đổi các cấu trúc di truyền (gen): đột biến, di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên. Các nhân tố của tiến hóa nói trên thay đổi cấu trúc di truyền làm cơ sở cho tiến hóa. Cơ sở khoa học của quá trình thay đổi cấu trúc di truyền được đơn giản hóa cho dễ hình dung như sau:
Trình tự bốn loại nucleotide liên kết dọc và ngang trong phân tử ADN tạo thành bộ gen giống như bản thiết kế, lập trình về hình thể, chức năng, hoạt động của một cơ thể qua từng thời kỳ theo nguyên tắc: Trình tự ba phân tử nucleotide trong liên kết dọc trên đại phân tử ADN quyết định một vị trí phân tử acid amin đặc hiệu trên phân tử protein. Phân tử protein được tạo thành sẽ quyết định tính trạng nào đó hoặc phối hợp để tạo thành một đặc điểm của cơ thể. Nguyên tắc này được đơn giản hóa bằng sơ đồ sau:
[image: 003]
Như vậy, muốn có đặc tính mới ở thế hệ sau thì phải có sự biến đổi từ bộ gen. Tạo hóa đã làm việc này khá đơn giản: Quá trình sinh sản bắt đầu là tổng hợp một mạch ADN mới, rồi tạo giao tử, hợp tử để có một bộ gen mới. Các giai đoạn của quá trình này luôn có khả năng biến đổi, bởi đặc tính của phân tử nucleotide trong liên kết dọc là có thể liên kết với một trong bốn loại nucleotide (A-T-G-X) gần như nhau. Đặc điểm này tạo ra trong phân tử ADN mới tạo thành một mắt xích hoặc một đoạn nào đó bị thay thế. Điều kỳ diệu chính là đa số phân tử mới hình thành dù với một hoặc vài mắt xích đã khác trước, nhưng vẫn ổn định và các quá trình nhân đôi, phân chia, tái tổ hợp, sao mã, dịch mã tổng hợp protein vẫn thực hiện được. Ví dụ minh họa cho cơ sở khoa học này chính là các nhà khoa học đã tạo ra các sinh vật biến đổi gen rất phổ biến hiện nay. Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi cơ sở vật chất di truyền được nhờ vào đặc điểm này của phân tử ADN. Có thể chỉ một nucleotide bị thay thế, nhưng chuỗi protein nó làm khuôn mẫu thì đôi khi thay đổi rất lớn, dẫn đến hình thể và chức năng thay đổi. Tuy tần suất biến đổi của mỗi gen rất nhỏ nhưng toàn bộ sinh giới luôn luôn sinh sản, biến đổi cùng thời gian rất dài đã làm cơ sở chính tạo ra sinh giới đa dạng ngày nay.
Một ví dụ tương đối quen thuộc minh họa cho quá trình này là: Trong bệnh hồng cầu liềm ở người chỉ có một mắt xích ADN bị thay thế dẫn đến vị trí acid amin số 6 trong phân tử hemoglobin bị thay đổi. Kết quả là hình thể và chức năng hồng cầu thay đổi, bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh dẫn đến mức ảnh hưởng tới sự sống.
Những biến đổi tương tự, đa số không gây ảnh hưởng nhiều tới hình thể và chức năng được tích lũy lại dần dần, làm thế hệ sau khác xa dần tổ tiên. Nếu đặc tính mới phù hợp với môi trường sẽ được giữ lại, tăng dần số lượng. Những biến đổi cứ dần tích lũy lại là cơ sở quan trọng nhất cho một loài mới ra đời.
Tuy nhiên, những kiến thức trên mới chỉ nói tới yếu tố chính theo cách thức đơn giản hóa của quá trình tiến hóa sinh giới. Tham gia vào quá trình này còn có nhiều yếu tố phức tạp khác.
Sự xuất hiện loài người
Tiến hóa sinh học đã tạo ra loài người và bắt đầu chuyển quá trình tiến hóa sang giai đoạn mới, đó là tiến hóa văn hóa. Thành tựu của khảo cổ học, sinh học phân tử1 và các khoa học khác cho phép các nhà khoa học xác định thời điểm xuất hiện loài người cách ngày nay khoảng 1,8 triệu năm. Homo erectus (người đứng thẳng) có lẽ là loài người cổ đại đầu tiên sống theo kiểu xã hội săn bắt hái lượm. Từ sinh vật người đầu tiên này, theo quy luật sinh học tiến hóa phân thành nhiều nhánh, tất cả các nhánh tuyệt chủng dần chỉ còn lại loài người hiện nay mang tên homo sapiens. Dựa trên kết quả nghiên cứu của giới khoa học thì thời điểm người tinh khôn – homo sapiens có mặt trên trái đất cách nay khoảng 150 – 200 nghìn năm. Mốc thời gian này có thể chính xác hơn nữa theo tiến bộ của khoa học nhưng xê dịch không nhiều.
1. Sinh học phân tử (Molecular Biology) là một môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn này có phần trùng lặp với các ngành khác trong sinh học, đặc biệt là di truyền học và hóa sinh. Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, bao gồm mối quan hệ qua lại giữa quá trình tổng hợp của DNA, RNA và protein và tìm hiểu cách thức điều hòa các mối tương tác này. (BTV)
Người tinh khôn có đặc trưng là trí tuệ phát triển với thể tích bộ não có tỷ lệ so với thể tích cơ thể là lớn nhất giới động vật; dáng đứng thẳng hoàn toàn, hai chi sau (chân) đảm nhiệm chức năng di chuyển, hai chi trước trở thành tay – là cơ quan lao động và chế tạo công cụ lao động.



Chương 2 
Văn hóa và các cơ sở nền tảng của tiến hóa văn hóa 
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA – TIẾN HÓA VĂN HÓA
1. Hiểu thế nào về văn hóa, các đặc trưng và chức năng của văn hóa?
Văn hóa có nhiều đặc trưng. Nguồn gốc, cách thức hình thành văn hóa cũng khá phức tạp. Do vậy, để có một định nghĩa chính xác và đủ bao quát, giúp mọi người hiểu được bản chất của nó là việc khó khăn. Nhưng để hiểu về văn hóa và tiến hóa văn hóa thì cần phải đề cập tới khái niệm này. Ở đây chúng tôi chia sẻ góc nhìn cơ bản về khái niệm văn hóa, trên cơ sở tham khảo các tài liệu uy tín.
Có rất nhiều định nghĩa về văn hóa. Theo UNESCO: “Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu – những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”1. Định nghĩa này nhấn mạnh vào hoạt động sáng tạo của các cộng đồng người gắn liền với tiến trình phát triển có tính lịch sử của mỗi cộng đồng trải qua một thời gian dài tạo nên những giá trị có tính nhân văn phổ quát, đồng thời có tính đặc thù của mỗi cộng đồng, bản sắc riêng của từng dân tộc.
Trong khi đó, cách hiểu của chúng tôi có phần gần với định nghĩa văn hóa của GS. Trần Ngọc Thêm trong giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”2. Từ định nghĩa này, chúng tôi cho rằng, cần hiểu những nét chính về văn hóa như sau:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.78,126. (BTV)
2. Trần Ngọc Thêm: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999, tr.10. (BTV)
Sản phẩm văn hóa có thể là vật chất hoặc tinh thần nhưng phải có đặc trưng là có giá trị. Tính có giá trị này lấy thước đo là khả năng đáp ứng nhu cầu của con người, biểu hiện ở những khía cạnh sau:
• Đời sống xã hội luôn lắng lọc, cố định hóa các giá trị văn hóa thành hệ thống và tự khép lại các giá trị đã lỗi thời, tạo ra nền văn hóa liên tục đổi mới, phát triển. Các giá trị trong nền văn hóa giúp các thế hệ nối tiếp nhau tổ chức đời sống phù hợp cho từng cá nhân và toàn thể cộng đồng. Các thành tố trong nền văn hóa góp phần lớn vào việc điều chỉnh hoạt động của mọi cá nhân và cộng đồng, giúp xã hội tồn tại ở trạng thái cân bằng động. Nó cung cấp cho xã hội những công cụ cần thiết để ứng phó với mọi biến động và quan trọng hơn cả là để tiếp tục phát triển. Đây là chức năng tổ chức và phát triển xã hội. Giá trị bao trùm nhất của văn hóa thể hiện trong chức năng này. Chức năng này cũng thể hiện rõ nhất ở chỗ các yếu tố văn hóa là nhân tố chính để hình thành, duy trì, phát triển các hệ thống xã hội như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Chính vì vậy mà trong thời đại thông tin số hóa hiện nay, các cộng đồng được tiếp thu tiến bộ từ các nền văn hóa khác thường có bước tiến bộ vượt bậc.
• Tiến trình văn hóa được tiếp diễn phải nhờ quá trình tạo ra các lớp người văn hóa. Cơ sở để có con người văn hóa là hoạt động tâm lý có ý thức trong các dạng là giao tiếp và hoạt động lao động hay học tập. Phương tiện chính yếu để giao tiếp đương nhiên là ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng là một tiểu hệ thống văn hóa nằm trong tổng thể hệ thống thông tin giúp con người tư duy, nhận thức xã hội và giao tiếp với nhau, nhưng nội dung của giao tiếp dựa chủ yếu vào giá trị của nền văn hóa. Điều này nghĩa là bản thân ngôn ngữ là một hệ thống văn hóa nhưng lại có tác dụng chuyển tải, lưu giữ nội dung, giá trị nền văn hóa ở phương diện giúp hình thành các lớp người văn hóa kế tiếp.
• Tính có giá trị của văn hóa thể hiện ở chức năng giáo dục của nó: Các thế hệ sau luôn dựa vào nền văn hóa đã có để xây dựng, phát triển bản thân thành con người văn hóa. Văn hóa bao gồm chức năng này là nhờ chủ yếu vào văn hóa nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người. Ngược lại, khi con người văn hóa cơ bản đã hình thành, bản thân họ lại tiếp tục sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần làm giàu thêm cho nền văn hóa.
• Tính có giá trị của văn hóa dễ nhận thấy là văn hóa kết tinh, tạo ra vật thể có giá trị sử dụng do thế hệ trước để lại tiếp tục tồn tại để thế hệ sau kế thừa. Ví dụ: các tri thức văn hóa chứa đựng, tạo thành: nhà cửa, đường xá, cầu cống, máy tính, công cụ sản xuất, quy trình công nghệ... đều là hiện thân văn hóa thể hiện tính có giá trị của nó.
Cũng cần nói thêm, các giá trị văn hóa, theo mục đích có thể chia thành giá trị vật chất (phục vụ cho nhu cầu vật chất) và giá trị tinh thần (phục vụ cho nhu cầu tinh thần); theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ theo thời gian. Sự phân biệt các giá trị theo thời gian cho phép ta có được cái nhìn biện chứng và khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tượng; tránh được những xu hướng cực đoan – phủ nhận sạch trơn hoặc tán dương hết lời.
Vì vậy, cùng một hiện tượng có thể có giá trị hay không tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa của từng giai đoạn lịch sử. Áp dụng vào Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò của Nho giáo, các triều đại nhà Hồ, nhà Nguyễn… đều đòi hỏi một tư duy biện chứng như thế.
Nhờ thường xuyên xem xét các giá trị mà văn hóa thực hiện được chức năng quan trọng thứ hai là chức năng điều chỉnh xã hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động, không ngừng tự hoàn thiện và thích ứng với những biến đổi của môi trường, giúp định hướng các chuẩn mực, làm động lực cho sự phát triển của xã hội.
Đặc trưng thứ hai của văn hóa là tính hệ thống. Các hiện tượng và yếu tố văn hóa trong nền văn hóa không bao giờ tồn tại riêng lẻ mà luôn có mối quan hệ, gắn bó hữu cơ với nhau trong một hệ thống. Đặc trưng này giúp phát hiện những mối liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng, sự kiện thuộc một nền văn hóa; phát hiện các đặc trưng, những quy luật hình thành và phát triển của nó.
Các yếu tố văn hóa phát sinh, lắng đọng, được lưu giữ, phát huy tác dụng trong một hệ thống nhất định, tạo thành các tiểu hệ văn hóa. Hiện thân tính hệ thống của các yếu tố văn hóa là nó được hình thành, lắng lọc trong các hệ thống xã hội, kết cấu thành linh hồn của các hệ thống xã hội. Chính nhờ vào đặc trưng này mà ta có thể phân loại các hiện tượng văn hóa thành các tiểu hệ thống góp phần cấu trúc thành nền văn hóa. Nhờ tính hệ thống bao trùm, gắn bó hữu cơ mọi lĩnh vực đời sống cùng tính có giá trị mà văn hóa có chức năng tổ chức, kiểm soát, ổn định xã hội. Chính văn hóa thường xuyên làm tăng độ ổn định của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để ứng phó với môi trường tự nhiên và những thay đổi của xã hội.
Đặc trưng thứ ba của văn hóa là tính nhân sinh, tức là phải do con người tạo ra. Văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người. Sự tác động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vật chất (như việc luyện quặng, đẽo gỗ…) hoặc tinh thần (như truyền thuyết, sự tích về các cảnh quan tự nhiên, các địa danh…). Ngay cả những nơi mà thiên nhiên giữ được vẻ nguyên sơ nhất thì dấu ấn của con người vẫn được thể hiện qua tên gọi địa danh, lịch sử địa danh, các quan điểm xấu đẹp, quan điểm giá trị.
Đặc trưng thứ tư của văn hóa là tính lịch sử, nghĩa là nền văn hóa của một cộng đồng là một dòng chảy chung, một quá trình hình thành và phát triển cùng với sự tồn tại của cộng đồng đó.
Tính lịch sử tạo cho văn hóa tính bề dày, chiều sâu, nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị. Tính lịch sử được duy trì bằng truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiệm tập thể) được tích lũy và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian và thời gian, được đúc kết thành những khuôn mẫu xã hội và cố định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận…
Đặc điểm thứ năm của văn hóa là nó chỉ phát sinh khi có tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội dưới sự dẫn dắt của các nhu cầu cá nhân và cộng đồng. Đặc điểm này làm văn hóa vừa mang tính xã hội vừa có dấu ấn của nguồn gốc tâm lý. Tính xã hội dễ nhận diện là cấu trúc văn hóa theo các hệ thống xã hội. Tính tâm lý của văn hóa thể hiện thành bản sắc văn hóa của các cộng đồng, vùng miền khác nhau có nét đặc trưng không thể đồng nhất.
Như vậy, ta có thể diễn đạt khái niệm “Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình tương tác với thế giới khách quan. Quá trình tương tác này luôn chịu sự dẫn dắt, chi phối của các nhu cầu cá nhân và cộng đồng”.
Chỉ có những sáng tạo nào thỏa mãn tốt hơn cho những nhu cầu của con người, được lắng lọc, cố định hóa, giúp xã hội tồn tại, phát triển mới trở thành văn hóa. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tính có giá trị của các hiện tượng văn hóa và quá trình tương tác giữa con người với thế giới khách quan để có văn hóa luôn bị chi phối, dẫn dắt bởi các nhu cầu của con người. Quan niệm này sẽ được làm rõ dần ở những phần tiếp theo.
Thực tế là hầu hết mọi người chỉ đọc phần định nghĩa trên chưa thể hình dung sơ bộ về bản chất khái niệm văn hóa.
Để hiểu sâu nội dung định nghĩa trên cần hiểu thêm các nội dung liên quan đến Tiến hóa văn hóa.
2. Điều kiện cơ bản của tiến hóa văn hóa
Loài người chúng ta đã có mặt trên trái đất khoảng 150-200 nghìn năm trước. Khoảng 95% thời gian, ở giai đoạn đầu, loài người sống theo kiểu bầy đàn giống một số bộ tộc ta vẫn còn được thấy. Chỉ khoảng 10 nghìn năm trở lại đây, loài người dần tiến lên xã hội hiện đại như ngày nay với nhịp độ ngày càng nhanh dần. Tại sao lại như vậy?
Nhân tố chính giúp loài người từ bầy đàn nguyên thủy dần chuyển sang xã hội hiện đại ngày nay chính là nhờ sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải tiến các dạng vật chất của giới tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của mình.
Trong hoạt động lao động thì sản xuất vật chất giữ vai trò là nhân tố quyết định sự sinh tồn, phát triển của con người và xã hội, là hoạt động nền tảng làm phát sinh, phát triển những mối quan hệ xã hội của con người, nó chính là cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển của xã hội loài người.
Những hóa thạch, khảo cổ học đã cho ta bằng chứng là trồng trọt và chăn nuôi đã có từ 10 nghìn năm trước. Quá trình sản xuất biến loài người từ sinh vật tồn tại nhờ nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên như mọi loài sinh vật khác, thành loài tự tạo ra thức ăn dựa vào điều kiện tự nhiên. Nhưng điều kỳ diệu là quá trình ấy đã chuyển dần xã hội loài người từ bầy đàn nguyên thủy sang xã hội hiện đại ngày nay theo cách thức đơn giản sau: Trong hoạt động sống, những kinh nghiệm và sáng tạo của người này được người khác và cả thế hệ sau lưu giữ, áp dụng để tổ chức đời sống và sản xuất ở trình độ cao hơn. Quá trình đó không ngừng tiếp diễn. Những kiến thức, kinh nghiệm, sáng tạo trong quá trình này được tích lũy và trở thành một phần của văn hóa, tác động trực tiếp đến quá trình tiến hóa văn hóa. Nhìn tổng quan thì quá trình tiến hóa văn hóa rất ít dựa vào biến đổi sinh học mà chủ yếu dựa vào các yếu tố văn hóa. Quá trình sản xuất tác động vào tiềm năng của não người để tạo ra con người văn hóa và nền văn hóa, các yếu tố này là nền tảng chuyển xã hội loài người từ đời sống nguyên thủy sang xã hội hiện đại ngày nay.
Thực tế cho thấy, khoảng 95% thời gian đầu loài người hiện đại (homo sapiens) tiến hóa chủ yếu dựa vào tiến bộ sinh học, chỉ 5% thời gian gần đây, tiến hóa mới chủ yếu dựa vào văn hóa. Khẳng định điều này không có nghĩa quá trình tiến hóa văn hóa không có tiến bộ sinh học, và giai đoạn trước khi có sản xuất là không có tiến hóa văn hóa. Khái niệm tiến hóa văn hóa chỉ giới hạn vấn đề đó là một quá trình tiến hóa dựa vào yếu tố văn hóa là chủ yếu, các nhân tố sinh học và tiến bộ sinh học là cơ sở vật chất có tính tiềm năng. Quá trình này không rõ điểm khởi đầu mà có bước ngoặt quyết định khi có quá trình sản xuất tác động vào tiềm năng sinh học người. Nói như vậy là khẳng định nhân tố cơ bản giúp loài người tiến hóa văn hóa là sản xuất, nhưng không phải tiến hóa văn hóa chỉ do sản xuất tạo ra. Ở đây, sản xuất đóng vai trò chi phối, dẫn dắt các nhân tố khác cùng tạo ra bước ngoặt của tiến hóa văn hóa. Ta sơ đồ hóa lược trình thời gian tiến hóa đó như sau:
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Bản chất của tiến hóa văn hóa gồm hai quá trình phát sinh, phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào nhau, đó là tiến hóa loài người và tiến hóa xã hội.
Tiến hóa loài người
Nếu so sánh con người hiện đại với người nguyên thủy sẽ có hai đặc điểm khác nhau như sau:
• Những biến đổi về cấu tạo gen và các tố chất sinh học: Quá trình này tuân theo những quy luật của biến đổi sinh học mang tính tự nhiên. Môi trường xã hội cũng tác động rất lớn đến những biến đổi sinh học thông qua hoạt động của con người văn hóa.
• Những biến đổi mang tính xã hội của từng cá thể: Đó là con người của xã hội hiện đại giàu tri thức và hiểu biết, nhiều đặc điểm tâm lý phức tạp hơn hẳn con người thời nguyên thủy. Đó chính là cơ sở để con người văn hóa chung tay hình thành nên nền văn hóa và thúc đẩy tiến trình tiến hóa văn hóa. Quá trình tiến hóa con người này đóng vai trò là những biến đổi vi mô, tạo ra quá trình biến đổi vĩ mô là biến đổi xã hội.
Tiến hóa xã hội
Khác với tiến hóa sinh học, dù bầy đàn có đông đến đâu và thời gian có kéo dài bao lâu thì tổ chức và cơ cấu bầy đàn sinh vật vẫn gần giống nhau, nhưng xã hội loài người thì khác. Cùng với thời gian, xã hội loài người ngày càng phức tạp về cơ cấu, tổ chức và hiện đại về văn hóa. Nguyên nhân của quá trình này là xuất phát điểm từ những nhu cầu của mình, con người tạo ra các hệ thống: gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Những hệ thống này hình thành, phát triển trên cơ sở những nhu cầu thực tế của con người, nhưng quá trình vận hành của các hệ thống này tác động ngược lại vào những tiềm năng sinh học của chính các chủ thể tạo ra nó. Kết quả quá trình tác động này tạo ra các lớp người có phẩm chất và năng lực khác nhau. Hoạt động của các lớp người có năng lực, phẩm chất mới này tạo ra các giá trị vật chất hay tinh thần để đáp ứng cho chính các nhu cầu của mình nhưng với chất lượng được nâng cao dần so với trước. Trong những giá trị mới tạo ra ấy, nếu có yếu tố nào đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của sản xuất và đời sống, đồng thời thể hiện giá trị lâu bền theo thời gian sẽ được lắng lọc, tiếp biến, cố định hóa nên yếu tố của hệ thống xã hội, vận hành cùng hệ thống, giúp hệ thống ngày càng phát triển. Những giá trị vật chất hay tinh thần mới được hình thành như vậy chính là các yếu tố văn hóa mới. Kết quả của quá trình này là các hệ thống xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại và phức tạp. Mà cấu trúc các hệ thống xã hội này chính là những cấu trúc quan trọng nhất tạo ra bản thân khái niệm xã hội.
Nhu cầu của con người ngày càng gia tăng dẫn đến các hệ thống xã hội ngày càng nhiều và hiện đại. Nhưng những hệ thống xã hội mới thường là những hệ thống thứ phát, phụ thuộc vào những hệ thống xã hội phát sinh ra nó. Như vậy, có rất nhiều các hệ thống xã hội nhưng chỉ có những hệ thống xã hội mà sự hình thành của nó nhằm mục tiêu đáp ứng những nhu cầu chính của cộng đồng gồm: gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông… mới tác động chính đến quá trình tiến hóa văn hóa. Những hệ thống xã hội này được gọi là hệ thống xã hội trọng yếu. Chính sự hình thành và phát triển các hệ thống xã hội này là các yếu tố chính tạo ra diện mạo xã hội và tiến hóa văn hóa.
Mối quan hệ giữa tiến hóa người với tiến hóa xã hội
Hai quá trình, bao gồm con người tiến hóa và xã hội tiến hóa phát sinh và phát triển phụ thuộc vào nhau một cách biện chứng: Các hệ thống xã hội tác động để có biến đổi con người, từ đó hình thành các lớp người văn hóa theo hướng tiến bộ dần. Ngược lại, những con người văn hóa hoạt động lại tạo ra các yếu tố văn hóa mới đóng góp vào tiến bộ của các hệ thống xã hội.
Như vậy, có sự biến đổi hình thành con người văn hóa mới có biến đổi xã hội và ngược lại. Hai quá trình này tạo ra một quá trình duy nhất là tiến hóa văn hóa.
Đã là tiến hóa thì mang tính tất yếu. Hiểu một cách đơn giản, tiến hóa là sự biến đổi có kế thừa trong một khoảng thời gian đủ lớn, dẫn tới sự hoàn thiện trạng thái ban đầu và nảy sinh cái mới. Trong khi đó, học thuyết tiến hóa nghiên cứu những quy luật phát triển của toàn bộ giới hữu cơ, mối quan hệ giữa thiên nhiên hữu cơ với thiên nhiên vô cơ để đi đến nhận định về nguồn gốc phát sinh và phát triển tự nhiên của sinh giới. Nếu so sánh với khái niệm tiến hóa sinh học kể trên thì khái niệm tiến hóa văn hóa có sự khác biệt nhiều nhưng về cơ bản, tiến hóa văn hóa vẫn mang tính tất yếu. Tính tất yếu của tiến hóa văn hóa phụ thuộc vào hai xu hướng: Xu hướng thứ nhất là tiến hóa sinh học cũng dựa một phần vào tiến hóa sinh học của loài người theo quy luật tiến hóa tự nhiên của sinh giới. Xu hướng thứ hai là tiến hóa văn hóa phụ thuộc vào đặc tính nhu cầu của con người luôn gia tăng số lượng, mức độ và luôn vượt trước thực tiễn. Chính đặc tính này của nhu cầu con người tạo ra nguyên lý và cơ chế của tiến hóa văn hóa mà chúng tôi sẽ trình bày ở phần tiếp theo. Đây là một hiện thực mà loài người đã trải qua, nó rất phức tạp nhưng hiểu được bản chất của nó rất quan trọng với nhận thức của mỗi người. Những nội dung trình bày tiếp theo sẽ làm rõ dần quá trình này.
II. NGUỒN GỐC CỦA TIẾN HÓA VĂN HÓA VÀ NHU CẦU CÁ NHÂN – CỘNG ĐỒNG
1. Nguồn gốc của tiến hóa văn hóa
Quá trình hình thành các yếu tố văn hóa tổ hợp thành nền văn hóa gắn liền với quá trình tiến hóa văn hóa, hay nói cách khác, đó là hai quá trình phát sinh, phát triển phụ thuộc vào nhau. Do vậy, nguồn gốc của văn hóa cũng là nguồn gốc của tiến hóa văn hóa.
Quá trình loài người từ bầy đàn nguyên thủy dần chuyển sang xã hội hiện đại ngày nay là kết quả quá trình tương tác giữa thế giới khách quan, trong đó nhân tố xã hội là chính, với con người và ngược lại. Trước hết, các hệ thống xã hội mà thực chất là các yếu tố văn hóa tồn tại trong các hệ thống xã hội tác động vào các yếu tố tiềm năng sinh học người để tạo ra con người văn hóa. Ngược lại, những con người văn hóa lại tác động lại xã hội bằng hoạt động sáng tạo của mình để duy trì, phát triển các hệ thống xã hội. Trong quá trình tương tác này, các yếu tố văn hóa mới liên tục được tạo ra, tích lũy, tổ hợp thành nền văn hóa. Như vậy, rõ ràng các yếu tố: con người, xã hội, nền văn hóa liên quan mật thiết với nhau trong quá trình tiến hóa văn hóa.
Quá trình tiến hóa văn hóa luôn có đóng góp của tiến hóa sinh học, nhưng đóng góp của văn hóa mới là nhân tố chính: Không có các yếu tố tiềm năng sinh học thì không có cơ sở hình thành văn hóa. Không có các yếu tố văn hóa phát động, khơi dậy thì tiềm năng sinh học chỉ là tiềm năng. Như vậy, quá trình tiến hóa văn hóa phải đồng thời dựa vào hai yếu tố này. Mặt khác, tiềm năng sinh học không trực tiếp sinh ra văn hóa. Ngược lạ, các yếu tố văn hóa hiện có không trực tiếp phát sinh yếu tố văn hóa mới. Quá trình phát sinh các yếu tố văn hóa mới phải thông qua quá trình lao động sản xuất và các hoạt động sống của con người. Từ những thực tế trên, có thể khái quát, văn hóa, tiến hóa văn hóa có các nguồn gốc sau:
Các yếu tố sinh học người
Tiến hóa văn hóa chỉ có ở loài người là nhờ những yếu tố sinh học như: kích thước cơ thể, bàn tay khéo léo, dáng đứng thẳng, não phát triển, có khả năng ngôn ngữ… Chúng ta chỉ cần hình dung một trong các tố chất này không tồn tại, không phù hợp thì quá trình sản xuất sẽ hình thành và phát triển ra sao? Chúng ta quan sát nhóm người khuyết tật xem họ hòa nhập khó khăn thế nào trong công việc thường ngày sẽ nhận thấy rõ vai trò của các yếu tố sinh học đối với tiến hóa văn hóa. Nhưng nếu chỉ dựa vào các yếu tố này thì loài người chỉ mãi duy trì cuộc sống bầy đàn vì các yếu tố này thay đổi phụ thuộc vào sự biến đổi bộ gen theo quy luật sinh học là chủ yếu. Nói như vậy không có nghĩa là những tác động của xã hội không ảnh hưởng tới cơ thể sinh học. Những tác động xã hội cũng ảnh hưởng tới yếu tố sinh học thông qua hoạt động của con người văn hóa, nhưng điều này không quyết định tới quá trình tiến hóa văn hóa.
Tác động của thế giới khách quan (sản xuất, môi trường xã hội, thế giới tự nhiên) vào các tiềm năng sinh học người
Nhìn lại chặng đường tiến hóa văn hóa của nhân loại, một câu hỏi được đặt ra là tại sao cũng với bộ não và các tiềm năng sinh học ấy mà chỉ khi có sản xuất loài người mới có tiến hóa văn hóa rõ rệt mang tính bước ngoặt? Một thực tế khác rất dễ nhận ra là những bộ tộc, những vùng miền sản xuất kém phát triển thì các yếu tố văn hóa cũng kém phát triển. Thực tế này phản ánh mức độ tiến bộ của văn hóa phụ thuộc rất lớn vào tiến bộ của sản xuất. Điều này phản ánh nguồn gốc quan trọng của tiến hóa văn hóa là tác động của sản xuất do cách thức sau:
Nhu cầu tồn tại và phát triển của cá nhân và cộng đồng tác động vào một số yếu tố tiềm năng sinh học người, thúc đẩy sản xuất ra đời. Quá trình con người tham gia vào sản xuất luôn mong muốn sản xuất hiệu quả hơn, dẫn đến hoạt động tinh thần luôn định hướng: Phải hiểu bản chất, quy luật của các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan, từ đó tác động lại sản xuất sao cho hoạt động này trở nên hiệu quả hơn. Những hiểu biết về bản chất, quy luật của thế giới khách quan nảy sinh trong quá trình đó chính là văn hóa nhận thức. Như vậy, lao động sản xuất là nhân tố đầu tiên giúp hình thành nhận thức và phát sinh văn hóa, tiến hóa văn hóa.
Sản xuất phát triển tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần, đặc biệt là phát sinh các nhu cầu mới để thúc đẩy các hệ thống như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... hình thành và phát triển. Các hệ thống này hướng vào con người và sản xuất để cùng phát triển. Đây là các yếu tố tạo ra môi trường xã hội – các nhân tố chính của quá trình tạo ra các yếu tố văn hóa.
Như vậy, nhu cầu của cá nhân và cộng đồng đã thúc đẩy sản xuất ra đời và phát triển, tiếp đó là các hệ thống xã hội khác ra đời. Quá trình sản xuất và vận hành của các hệ thống xã hội không ngừng tiến bộ do sự thúc đẩy từ nhu cầu của con người. Quá trình đó diễn ra như sau: Các nhu cầu của con người định hướng các hoạt động của con người trong sản xuất và đời sống là phải tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần để đáp ứng tốt hơn cho mục tiêu tăng năng suất lao động và tổ chức đời sống xã hội tiến bộ hơn. Các giá trị vật chất và tinh thần mới được tạo ra trong quá trình sản xuất và hoạt động sống được hệ thống sản xuất và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội tiếp tục lưu giữ, sử dụng thì nó trở thành văn hóa. Kết quả của quá trình này là sản xuất và các hệ thống xã hội không ngừng phát triển. Điều này có nghĩa là nhu cầu đời sống tác động vào sản xuất và các hoạt động xã hội tạo ra văn hóa. Ngược lại, văn hóa giúp sản xuất, tổ chức đời sống xã hội tiến bộ hơn, đồng thời cũng gia tăng các nhu cầu mới của con người.
Quá trình hình thành và phát triển sản xuất tạo ra sự hình thành, phát triển các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Song hành quá trình này là quá trình phát sinh, phát triển các yếu tố văn hóa tạo ra nền văn hóa. Quá trình sản xuất và phát triển các hệ thống xã hội không thể tách rời nhau và cũng không tách rời sự phát triển văn hóa.
Những khái quát trên cho ta dễ hình dung con đường hình thành văn hóa, tiến hóa văn hóa có vai trò chính của sản xuất nhưng đồng thời khẳng định vai trò của các hoạt động ngoài sản xuất cũng góp phần tạo ra quá trình này. Điều này vừa được minh chứng, vừa giải thích tại sao tiến hóa văn hóa vẫn tiếp diễn nhưng chỉ rõ nét từ khi loài người có sản xuất. Ngày nay, năng suất lao động cao đã làm cho số người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất giảm đi, số người làm dịch vụ tăng lên, dẫn tới sự gia tăng các yếu tố văn hóa hình thành ngoài sản xuất.
Từ những điều sơ lược trên có thể nhận thấy: Muốn có sản xuất phải có nhu cầu đời sống xã hội thúc đẩy vào các yếu tố tiềm năng sinh học người. Sản xuất dẫn dắt quá trình tiến hóa văn hóa, nhưng văn hóa còn phát sinh từ các nhu cầu, hoạt động xã hội khác của cá nhân và cộng đồng. Nhưng trong đó sản xuất luôn đóng vai trò tiên phong dẫn dắt và tạo ra bước ngoặt cho toàn bộ quá trình này.
Nguồn gốc hoạt động tâm lý người của văn hóa – tiến hóa văn hóa
Chúng ta dễ dàng nhận thấy thực tế là không phải cứ kinh tế phát triển là có văn hóa phát triển tương xứng. Một thực tế khác là mỗi vùng miền, cộng đồng thường có những bản sắc văn hóa riêng thông qua các phong tục tập quán, lối sống, qua văn học, các lĩnh vực nghệ thuật, các yếu tố như tình cảm, cách tư duy, suy nghĩ của con người. Nguyên nhân của các thực tế trên phản ánh nguồn gốc thứ ba của văn hóa là hoạt động tâm lý người. Nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong nội dung Các yếu tố cấu thành con người văn hóa.
2. Nội dung và đặc tính các nhu cầu của cá nhân, cộng đồng
Nhân tố quan trọng nhất chi phối toàn bộ quá trình tiến hóa văn hóa là các nhu cầu của cá nhân, cộng đồng cùng đặc tính tự gia tăng số lượng, mức độ và thường vượt trước thực tại của nó. Nhu cầu của con người vừa có tính bản năng vừa có tính xã hội. Tính xã hội trong nhu cầu thể hiện ở đặc điểm tự gia tăng số lượng và mức độ theo trình độ phát triển của xã hội, chất lượng của con người văn hóa.
Nội dung nhu cầu của cá nhân, cộng đồng
Nhu cầu của con người gồm nhu cầu của cá nhân và nhu cầu chung của cộng đồng, tạo ra nhu cầu tổng thể.
Nhu cầu của cá nhân
Lịch sử sinh thành loài người hàng chục vạn năm cũng là lịch sử mà diện mạo cá nhân luôn vận động và phát triển. Cần hiểu rằng, con người phải trải qua một quá trình phát triển nhất định để có một nhân cách đầy đủ, mang tính chỉnh thể, thể hiện đúng tư cách là cá nhân.
Trong sự phát triển của xã hội nói chung, sự phát triển của cá nhân là thước đo, là đặc trưng cho sự phát triển xã hội đó, hay nói rộng ra là sự tiến hóa văn hóa.
Trong khi đó, nhu cầu là một hiện tượng tâm lý của con người; là cảm giác thiếu hụt mà con người cảm nhận được; là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển.
Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động. Tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu khác nhau. Và nhu cầu của một cá nhân cũng đa dạng và vô cùng.
Có nhiều cách phân loại nhu cầu cá nhân khác nhau.
Aristotle đã cho rằng, con người có hai loại nhu cầu chính: thể xác và linh hồn. Sự phân loại này mang tính tương đối nhưng nó ảnh hưởng đến cách phân loại ngày nay khi người ta quen với việc phân nhu cầu thành “nhu cầu vật chất” và “nhu cầu tinh thần”.
Trọng tâm chú ý của các nhà khoa học là sắp xếp nhu cầu theo một cấu trúc thứ bậc. Ý tưởng về thứ bậc của nhu cầu bắt đầu nảy sinh từ đầu thế kỷ XX. Trong số các công trình nghiên cứu hiện đại, nổi bật nhất có thể kể đến năm cấp bậc nhu cầu theo phân loại của A. Maslow được xếp theo hình bậc thang hay hình chóp kim tự tháp, thể hiện sự thỏa mãn nhu cầu theo thứ tự từ thấp lên cao.
Trong khi đó, Boris M. Genkin chia nhu cầu ra hai nhóm: nhu cầu tồn tại và nhu cầu đạt mục đích sống. Nhu cầu tồn tại gồm nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn và nhu cầu tham dự. Trong nhu cầu đạt mục đích có bốn nhóm: giàu có về vật chất; quyền lực và danh vọng; kiến thức và sáng tạo; hoàn thiện tinh thần. Tùy vào thiên hướng của từng cá nhân mà một trong số bốn nhu cầu trên thể hiện nổi trội.
Tất cả các cách phân loại nhu cầu cá nhân từ trước đến nay đều có những hạn chế nhất định. Nếu số nhóm nhu cầu ít thì phân loại mang tính tương đối. Nếu số nhóm nhu cầu nhiều thì phân loại không đáp ứng được tính khái quát. Sự khó khăn trong việc phân loại chính là không thể xác định được giới hạn của nhu cầu.
Theo chúng tôi, trong mỗi cá nhân chúng ta luôn thường trực những nhu cầu chính sau:
• Nhu cầu mang tính bản năng như ăn để sống, giải trí, tình dục, sở hữu, nhu cầu an toàn…
• Nhu cầu được hình thành theo thời gian, mang tính xã hội như được giao tiếp, tôn trọng, được thể hiện... Những nhu cầu này được hình thành trong môi trường xã hội nên nội dung của nó cũng phụ thuộc vào trình độ phát triển xã hội. Khi xã hội chưa phát triển thì các nhu cầu nhóm này cũng đơn giản, khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu càng phức tạp, đa dạng.
• Nhu cầu được hành động theo các thuộc tính tâm lý trong thành phần xu hướng, phẩm chất, khí chất… con người văn hóa của mình (xem nội dung Con người văn hóa có nhân cách).
Trong nhu cầu của cá nhân kể trên có thể chia thành hai nhóm: Các nhu cầu để tồn tại mang nặng tính bản năng và các nhu cầu để phát triển mang tính xã hội và trình độ con người văn hóa.
Ở trên chúng tôi đã nhắc đến Tháp nhu cầu của Maslow1 với năm nhóm nhu cầu cơ bản được hình thành theo hướng từ thấp đến cao trong quá trình phát triển con người văn hóa.
1. Tháp nhu cầu của Maslow (hay Maslow’s hierarchy of needs) là lý thuyết động lực trong tâm lý học, gồm một mô hình 5 tầng của kim tự tháp, thể hiện nhu cầu tự nhiên của con người phát triển từ nhu cầu cơ bản đến các nhu cầu cao hơn: sinh lý (physiological) -> an toàn (safety) -> quan hệ xã hội (love/belonging) -> được tôn trọng (esteem) -> thể hiện bản thân (self – actualization). (BTV)
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Tháp nhu cầu của Maslow
Thực chất đây mới chỉ ra những nội dung dễ thừa nhận về những nhu cầu của con người, còn khá nhiều những nhu cầu vừa mang tính cá nhân vừa mang tính cộng đồng luôn tồn tại, chi phối nhiều tới quá trình hình thành văn hóa và tiến hóa văn hóa, có thể kể đến như:
Nhu cầu cái đẹp: Đành rằng muốn tồn tại, con người cần phải được thỏa mãn những nhu cầu vật chất tối thiểu. Nhưng nếu coi đời sống vật chất là mục đích, nếu xem thường đời sống tinh thần, trong đó có đời sống thẩm mỹ, thì con người nào có hơn gì con vật. Khi đời sống xã hội còn thấp thì đời sống thẩm mỹ, nhu cầu về cái đẹp cũng ít, nhưng xã hội càng hiện đại thì nhu cầu cái đẹp chi phối rất nhiều đến các hoạt động của con người. Trước đây, khi đời sống còn nhiều khó khăn, người dân mình thường chú trọng đến cái ăn cái mặc, mà trước hết là cốt được ăn no, mặc ấm. Thay vì ăn Tết như các cụ xưa, nay chúng ta thường chơi Tết là chính. Chi phí cho cái Tết không còn tập trung cho thực phẩm mà dành cho việc làm đẹp như sửa sang, trang hoàng nhà cửa, mua sắm xe cộ, thiết bị điện tử hay mua quà cáp biếu xén… cho người thân, họ hàng, cấp trên.
Nhu cầu sở hữu tạo ra mục tiêu tích lũy của cải vật chất. Nhu cầu này kích thích rất lớn đến hành động của con người. Nhu cầu sở hữu ít nhiều khiến cho người Việt chúng ta có thói quen tích lũy quá mức cần thiết thay vì đầu tư khiến nền kinh tế kém lưu thông, mua đất để dành hay tích trữ vàng là những ví dụ điển hình.
Nhu cầu vui chơi, giải trí có lẽ là một trong các lý do khiến cộng đồng nào cũng có trò chơi, dân ca, dân vũ, lễ hội… Đây là nhu cầu chính đáng giúp chúng ta cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nhằm tái tạo sức lao động. Ngày nay, một số ngành công nghiệp giải trí phát triển được có lẽ là nhờ khai thác nhu cầu này của con người. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu này càng gia tăng và ngành dịch vụ giải trí hay du lịch càng phát triển.
Nhu cầu của cộng đồng
Phát triển cá nhân là xu thế tất yếu của cuộc sống. Sự phát triển cá nhân, tự nó đã bao hàm ngay trong bản thân nó quan hệ cá nhân – cộng đồng, là sự thể hiện đặc trưng bản chất xã hội và bản sắc, tư chất riêng trong mỗi con người.
Cũng chính từ những nhu cầu của cá nhân mà hình thành nên nhu cầu cộng đồng hay rộng ra là nhu cầu xã hội. Nội dung nhóm nhu cầu này rất rộng nhưng các nhóm nhu cầu chính chi phối tổng thể tới quá trình tiến hóa văn hóa bao gồm:
• Giao tiếp giữa các thành viên: Từ khi mới sinh ra con người đã có nhu cầu giao tiếp, nhằm thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó có sự giao tiếp cộng đồng. Thực tế cho thấy, trong quá trình lao động con người không thể tránh được các mối quan hệ giao tiếp với nhau. Giao tiếp giúp con người truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục, kích thích đối tượng giao tiếp hoạt động, giải quyết các vấn đề trong học tập, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và cả các sáng tạo nghệ thuật, từ đó tạo ra các yếu tố văn hóa mới.
• Sản xuất và tạo ra sản phẩm, dịch vụ: Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để bán. Hay nói cách khác, sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức sản xuất mà trong đó, sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trực tiếp sản xuất ra nó mà để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác thông qua trao đổi, mua bán. Sản xuất hàng hóa ra đời là bước ngoặt căn bản trong lịch sử phát triển của loài người. Sản xuất hàng hóa phát triển làm cho đời sống vật chất và văn hóa tinh thần ngày càng được tăng cao, phong phú và đa dạng. Quan hệ hàng hóa, tiền tệ, quan hệ thị trường ngày càng được chủ thể sản xuất hàng hoá vận dụng có hiệu quả hơn và từ đó ngoài các quan hệ kinh tế phát triển mà các quan hệ pháp lý xã hội, tập quán, tác phong cũng thay đổi.
• Phân phối các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ: Khi có hàng hóa, dịch vụ rồi thì các sản phẩm này cần được trao đổi, phân phối từ nơi nhiều về các nơi ít hơn để đáp ứng nhu cầu con người ở đây. Thêm nữa, hàng hóa và dịch vụ khi được phân phối đến các cộng đồng có nhu cầu thì bản thân hoạt động này còn góp phần thúc đẩy khai thác tối đa những lợi thế tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng địa phương, từng vùng ở Việt Nam, từ đó tạo sự thay đổi diện mạo cho các địa phương này.
• Bảo vệ các thành viên của cộng đồng: Nhu cầu bảo vệ các thành viên cộng đồng là nhu cầu thiết yếu, góp phần bảo vệ chính bản thân mình. Một thành viên nào có của cộng đồng chẳng may mắc bệnh, gặp phải khó khăn… đều ít nhiều ảnh hưởng đến những người khác trong cộng đồng của họ.
• Tái sinh sản sinh học và nâng cao văn hóa: Từ xa xưa, nhân loại đã ý thức về trọng trách tái sinh sản nhằm duy trì nòi giống và có thêm nhân lực để tăng gia sản xuất. Việc tạo ra các thế hệ mới là cơ sở để tạo nên các lớp người văn hóa.
• Kiểm soát hành vi của các thành viên: Khi cộng đồng ngày một đông đúc thì nhu cầu đặt ra là cần kiểm soát hành vi của các thành viên trong cộng đồng đó để đảm bảo an toàn, an sinh xã hội. Nhu cầu kiểm soát này, khi phát triển đến một mức độ nhất định sẽ trở thành các khế ước, thiết chế, luật pháp mà mọi công dân đều phải tuân thủ.
• Quản lý, quản trị cộng đồng: Trong quá trình lao động con người buộc phải liên kết lại với nhau, kết hợp lại thành tập thể. Điều đó đòi hỏi phải có sự tổ chức, phải có sự phân công và hợp tác trong lao động, phải có sự quản lý, quản trị. Mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử nhân loại đều có những hình thức quản lý, quản trị cộng đồng khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – chính trị của xã hội đó.
Những nhu cầu xã hội kể trên chỉ là những nhu cầu chính, thực chất còn có nhiều nhu cầu khác nữa tác động vào đời sống xã hội. Mỗi nhóm nhu cầu trên tạo ra và chi phối một vài hệ thống xã hội chính gồm: gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Các hệ thống xã hội ngày càng phát triển sẽ phát sinh các nhu cầu thứ phát phụ thuộc vào các nhu cầu chính. Hệ thống các nhu cầu chính của cộng đồng cùng hệ thống các nhu cầu cá nhân là động lực chính thúc đẩy liên tục quá trình tiến hóa văn hóa. Như vậy, có thể nói, Sản xuất dẫn dắt quá trình tiến hóa văn hóa, nhưng văn hóa còn phát sinh từ các hoạt động, các nhu cầu xã hội khác của cá nhân và cộng đồng.
Những đặc tính quan trọng của nhu cầu cá nhân và cộng đồng
Đặc tính vô cùng quan trọng của nhu cầu cá nhân và cộng đồng là không cố định, luôn có xu hướng tự gia tăng mức độ, số lượng, theo các hướng:
• Xã hội càng phát triển thì hệ thống nhu cầu của cá nhân và cộng đồng càng nhiều, càng phức tạp và nâng cao.
• Những người có tri thức, năng lực hiểu biết tốt, sẽ có những nhu cầu cao cấp hơn. Điều này thể hiện những nhu cầu của cá nhân phụ thuộc vào các thuộc tính tâm lý trong con người văn hóa đang hình thành và thay đổi.
• Không bao giờ con người có thể thỏa mãn cùng một lúc mọi nhu cầu. Đồng thời, nhu cầu của cá nhân và cộng đồng có xu hướng vượt trước thực tại.
Chính tính tự gia tăng số lượng, mức độ kiểu “có voi đòi tiên”, luôn vượt trước thực tại của hệ thống các nhu cầu của con người đã tạo áp lực ngày càng mạnh lên quá trình tiến hóa văn hóa. Kết quả là: Quá trình tiến hóa văn hóa trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng không bao giờ dừng lại và tốc độ luôn tăng dần. Chính những đặc tính này của các nhu cầu con người tạo ra cơ chế, nguyên lý hình thành, phát triển văn hóa, qua đó thúc đẩy tiến hóa văn hóa.
• Một đặc tính quan trọng khác của nhu cầu con người tác động tới tiến trình tiến hóa văn hóa là chỉ có sự thống nhất tương đối giữa nhu cầu của cá nhân với nhu cầu của cộng đồng. Nhu cầu cá nhân là cơ sở hình thành nhu cầu cộng đồng nhưng có những nhu cầu của cá nhân, các nhóm có thể xung đột, mâu thuẫn với nhau. Chính đặc điểm này tạo ra tính phức tạp trong đời sống xã hội và các đặc điểm tâm lý cá nhân. Nhưng nhìn vào quá trình phát triển thì tính thống nhất giữa nhu cầu cá nhân với nhu cầu cộng đồng giữ vai trò chi phối chủ đạo.
• Nhu cầu của con người có khả năng điều chỉnh, thay đổi theo mức độ phát triển xã hội và trình độ con người văn hóa của cá nhân, do vậy nó cũng có tính lịch sử. Đặc tính này thể hiện ở thực tế: Có những nhu cầu tồn tại trong quá khứ không còn ý nghĩa trong hiện tại. Điều này cũng giúp cắt nghĩa nhiều yếu tố văn hóa trong quá khứ không còn giá trị trong thực tại.
III. NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA – TIẾN HÓA VĂN HÓA
1. Hai nguyên lý cơ bản của quá trình tiến hóa văn hóa
Quá trình hình thành và phát triển các yếu tố văn hóa tạo ra quá trình tiến hóa văn hóa. Ngược lại, quá trình tiến hóa văn hóa tạo ra sự hình thành và phát triển nền văn hóa.
Hai quá trình này là kết quả của nhau. Điều này dẫn đến nguyên lý của quá trình tiến hóa văn hóa cũng là nguyên lý của quá trình hình thành, phát triển văn hóa.
Có hai nhân tố chi phối quá trình hình thành và xu hướng phát triển của văn hóa, tiến hóa văn hóa tạo ra tính tất yếu của quá trình, đó cũng chính là hai nguyên lý của quá trình tiến hóa văn hóa:
• Tác động của hệ thống các nhu cầu của cá nhân, cộng đồng cùng đặc tính của nó tới đời sống xã hội là nhân tố quyết định, xuyên suốt quá trình tiến hóa văn hóa và hình thành nền văn hóa.
• Quá trình hình thành, duy trì, phát triển hệ thống kinh tế góp phần thúc đẩy, dẫn dắt quá trình hình thành nền văn hóa và quá trình tiến hóa văn hóa.
Chúng ta sẽ làm rõ hơn hai nguyên lý này của quá trình tiến hóa văn hóa và hình thành nền văn hóa.
2. Nguyên lý thứ nhất góp phần hình thành văn hóa và thúc đẩy tiến hóa văn hóa
Nội dung nguyên lý thứ nhất:
Tác động của hệ thống các nhu cầu của cá nhân, cộng đồng cùng đặc tính của nó tới đời sống xã hội là nhân tố quyết định, xuyên suốt quá trình tiến hóa văn hóa và hình thành nền văn hóa.
• Hệ thống các nhu cầu của con người tác động tới các tiềm năng sinh học quyết định sự hình thành của các hệ thống xã hội như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Phương thức hoạt động và mối quan hệ của các hệ thống này tạo ra các cấu trúc xã hội để hình thành nền văn hóa và thúc đẩy quá trình tiến hóa văn hóa.
• Duy trì các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... nêu trên cũng chính là đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của con người. Bởi khi tham gia vào các hệ thống này mỗi cá nhân tìm kiếm được các giá trị vật chất và tinh thần thỏa mãn cho những nhu cầu để tồn tại, phát triển của bản thân.
• Khi các hệ thống xã hội đã hình thành thì nó liên tục được phát triển vì đặc tính các nhu cầu của con người luôn gia tăng số lượng, mức độ và thường vượt trước thực tại. Sự tác động của đặc tính các nhu cầu của con người tạo ra cơ chế hình thành, lắng lọc các yếu tố văn hóa mới. Các yếu tố văn hóa mới chính là các nhân tố thúc đẩy các hệ thống xã hội phát triển.
Khái quát quá trình phát triển xã hội có thể nhận thấy hệ thống xã hội vận hành, tác động vào hoạt động sống của con người, tạo ra các lớp người có những hiểu biết, kỹ năng, phẩm chất tương ứng với trình độ phát triển của xã hội. Những lớp người này luôn hành động hướng đến các nhu cầu của bản thân và cộng đồng để duy trì, phát triển các hệ thống xã hội. Quá trình tác động hai chiều này tạo ra các yếu tố văn hóa mới, góp phần cấu thành nền văn hóa. Ở chu kỳ sau, khi có yếu tố văn hóa mới từ nền văn hóa tác động thì xã hội sẽ gia tăng tiến bộ. Như vậy, quá trình phát triển của xã hội, nền văn hóa, các lớp người văn hóa có mối quan hệ phụ thuộc vào nhau và các nhu cầu của cá nhân và cộng đồng sẽ luôn đóng vai trò dẫn dắt mối quan hệ này. Những nội dung của nguyên lý thứ nhất nêu trên còn được làm rõ thêm ở phần Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các hệ thống xã hội trọng yếu và Cơ chế lắng lọc tạo ra các yếu tố văn hóa – nền văn hóa).
3. Nguyên lý thứ hai góp phần hình thành nền văn hóa và thúc đẩy tiến hóa văn hóa
Nội dung nguyên lý thứ hai của tiến hóa văn hóa:
Quá trình hình thành, duy trì, phát triển hệ thống kinh tế góp phần thúc đẩy, dẫn dắt quá trình hình thành nền văn hóa và quá trình tiến hóa văn hóa.
Quá trình hình thành, duy trì, phát triển sản xuất tạo ra nhu cầu, nguồn lực để hình thành, phát triển các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Các hệ thống xã hội chính yếu này một phần tự thân phát triển theo chức năng và cấu trúc của nó. Mặt khác, chúng luôn dựa vào nguồn lực, nhu cầu từ hệ thống kinh tế tạo ra để liên tục phát triển. Hệ thống kinh tế phát triển tạo ra nhu cầu, nguồn lực cho phát triển các hệ thống xã hội khác. Các hệ thống xã hội ngoài kinh tế cũng tự thân phát triển nhưng luôn hướng vào mục tiêu phục vụ hệ thống kinh tế làm định hướng phát triển.
Điều này được minh chứng bởi thực tế mà chúng tôi đã phân tích ở các phần trước: Tiến hóa văn hóa chỉ thể hiện rõ từ khi loài người có sản xuất. Từ nhu cầu tồn tại và phát triển của cá nhân và cộng đồng đã thúc đẩy sản xuất hình thành và phát triển. Khi sản xuất đã hình thành sẽ tạo ra giá trị đáp ứng các nhu cầu không chỉ trong hệ thống kinh tế, mà còn tạo ra nguồn lực, cơ sở hình thành và phát triển các lĩnh vực, hệ thống xã hội thiết yếu như đã nhắc đến ở trên. Các hệ thống này hướng vào kinh tế, dựa vào kinh tế, cùng kinh tế phát triển tạo ra quá trình tiến hóa văn hóa. Như vậy, suy đến cùng, không có sản xuất cũng khó có sự hình thành và phát triển các hệ thống xã hội khác, điều này đồng nghĩa với nhận định: Hình thành, duy trì và phát triển sản xuất là cách thức chính yếu tạo ra quá trình tiến hóa văn hóa, hay nói khác đi là phát triển hệ thống kinh tế có tác dụng dẫn dắt các hệ thống xã hội khác cùng phát triển.
Ngày nay, sản xuất của cải vật chất đã ở mức năng suất vượt nhu cầu thiết yếu, nên nhiều lao động di chuyển sang các lĩnh vực khác nhưng thường có phục vụ gián tiếp hay trực tiếp các quá trình sản xuất. Tình trạng này dẫn đến số lượng các yếu tố văn hóa hình thành ngoài sản xuất tăng lên. Nhưng sản xuất vẫn là trụ cột chính của tiến hóa văn hóa, và lịch sử tiến hóa văn hóa nhân loại có lẽ khó có con đường nào khác ngoài việc lấy duy trì và phát triển sản xuất làm cách thức chính. Bởi chỉ có sản xuất mới có các điều kiện cơ bản để hình thành và phát triển các lĩnh vực khác của xã hội.
Quá trình vận hành và phát triển của các lĩnh vực xã hội cũng phát sinh các nhu cầu mới của cá nhân và cộng đồng. Kết quả là hệ thống các nhu cầu của con người ngày càng đa dạng, điều này gia tăng động lực để duy trì, thúc đẩy các hệ thống xã hội khác không ngừng phát triển.
Toàn bộ quá trình tiến hóa văn hóa phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất, nhưng hoàn toàn không phải chỉ có sản xuất làm nên toàn bộ quá trình này. Bản chất của vấn đề là: Toàn bộ quá trình tiến hóa văn hóa là kết quả tạo ra bởi sự phối hợp vận hành của các hệ thống xã hội, trong đó sản xuất đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy.
Để hiểu rõ hơn nội dung nguyên lý thứ hai và những nét chính yếu của nguyên lý thứ nhất của quá trình tiến hóa văn hóa, ta xem xét hệ thống kinh tế ở các điểm sau:
Sản xuất hình thành như thế nào?
Sản xuất hình thành trên cơ sở nhu cầu có nguồn thức ăn ổn định hơn cho cộng đồng thay vì chỉ dựa vào săn bắn, hái lượm. Tất nhiên phải có những tiềm năng sinh học người, đặc biệt là bộ não phát triển mới có sản xuất. Những tiến bộ sinh học cùng các yếu tố văn hóa sơ khai của con người dần giúp nhận diện được các chu trình tạo vật nuôi, cây trồng của tự nhiên thông qua quá trình săn bắn và hái lượm. Bắt chước các chu trình đó của tự nhiên, con người tái tạo và hoàn thiện dần để hình thành quy trình trồng trọt và chăn nuôi của mình, nhờ thế sản xuất ra đời. Ở đây ta thấy sự hình thành hệ thống kinh tế xuất phát từ nhu cầu của con người theo nguyên lý thứ nhất. Nhưng quan trọng là trong các nhu cầu của con người thì nhu cầu có nguồn thức ăn để tồn tại, phát triển là nhu cầu thiết yếu, thường xuyên, cần được ưu tiên. Chính các tính chất này mà hệ thống kinh tế có khả năng dẫn dắt các hệ thống ngoài sản xuất cùng phát triển.
Sản xuất duy trì và phát triển nhờ nhân tố nào?
Hệ thống kinh tế lúc đầu hình thành chỉ có trồng trọt và chăn nuôi rồi trở nên hiện đại như ngày nay là do hai nhóm nhân tố thúc đẩy:
• Nhóm nhân tố bên ngoài hệ thống: Đó là sự hỗ trợ và thúc đẩy của các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Tác động cụ thể của nhóm nhân tố này được trình bày ở phần Tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô: Quá trình hình thành, phát triển các hệ thống xã hội trọng yếu.
• Nhóm nhân tố nội tại trong hệ thống kinh tế: Các nhân tố nội tại thúc đẩy sản xuất phát triển lại gồm hai nhóm:
+ Nhóm các quy luật và thể chế giúp điều chỉnh và thúc đẩy hệ thống kinh tế phát triển (sẽ trình bày trong phần Trụ cột thứ nhất của tiến hóa văn hóa tầm vi mô: Phát triển kinh tế tầm vi mô).
+ Nhóm hệ thống các nhu cầu nội tại của nền kinh tế:
Hệ thống kinh tế muốn đóng vai trò dẫn dắt tiến hóa văn hóa thì tự thân nó phải đi tiên phong bằng những nhu cầu nội tại của nó. Cách thức phát triển bằng nhu cầu nội tại lại là cách thức phát triển theo nguyên lý thứ nhất của tiến hóa văn hóa, đồng thời cũng là nội dung cách thức phát triển của hệ thống kinh tế ở tầm vĩ mô.
Hệ thống kinh tế hình thành từ nhu cầu có nguồn thức ăn ổn định để tồn tại và phát triển của cá nhân và cộng đồng. Nhưng từ khi sản xuất hình thành thì hệ thống sản xuất tự tạo ra những nhu cầu thứ nhất, những nhu cầu này lại hình thành nên các tiểu hệ thống kinh tế, xã hội phụ thuộc mà ta quen gọi là các lĩnh vực, ngành nghề. Cứ như vậy hệ thống kinh tế ngày càng phát triển. Trong hệ thống nhu cầu này có thể kể đến các nhu cầu quan trọng như sau:
• Nhu cầu tăng năng suất và hiệu quả lao động: Đây là nhu cầu xuyên suốt mọi quá trình sản xuất. Nhu cầu này tạo ra nhiều quá trình quan trọng, trong đó có các quá trình then chốt sau:
Muốn sản xuất hiệu quả thì con người phải tác động vào quy trình này kết hợp nắm vững các quy luật và bản chất của thế giới khách quan. Quá trình này làm hoạt động tư duy của não người phải hướng vào nhận thức các quy luật, bản chất thế giới khách quan. Chính điều này dẫn đến nhiều nhận thức quan trọng về quy luật, bản chất của thế giới khách quan có xuất phát hay liên quan tới sản xuất một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ minh chứng cho nhận định này là kinh tế chính trị tìm ra quy luật thể chế kinh tế thị trường do sản xuất hàng hóa mà có. Từ nhận thức này mà cách điều hành của nhà nước với nền kinh tế phải tôn trọng cạnh tranh tự do; quan hệ sản xuất phải thiết lập sao cho phù hợp tính chất, trình độ lực lượng sản xuất và rất nhiều học thuyết kinh tế ra đời đương nhiên cũng phục vụ nhu cầu tăng năng suất lao động. Chúng ta dễ nhận thấy các doanh nghiệp luôn thúc đẩy, áp dụng khoa học, công nghệ mới để tăng năng suất lao động. Chính nhu cầu này của các doanh nghiệp tạo môi trường hình thành nhận thức khoa học mới. Như vậy, sản xuất là một nhân tố quan trọng thúc đẩy văn hóa nhận thức hình thành và phát triển. Ngược lại, văn hóa nhận thức lại thúc đẩy sản xuất phát triển, đây cũng là cách thức quan trọng nhất để sản xuất phát triển.
Nhu cầu tăng năng suất và hiệu quả lao động không ngừng thay đổi lực lượng sản xuất dẫn tới thay đổi quan hệ sản xuất, kết quả là các phương thức sản xuất thay đổi theo hướng tiến bộ dần.
• Nhu cầu về trao đổi hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ: Sản xuất phát triển tới giai đoạn sản xuất hàng hóa đã tạo ra những nhu cầu thứ phát quan trọng:
Đồng tiền ra đời góp phần thúc đẩy nhu cầu trao đổi hàng hóa. Quá trình này khiến cho quy luật giá trị ra đời. Hoạt động của quy luật này cùng nhu cầu phát triển sản xuất là nhân tố chính tạo ra thể chế kinh tế thị trường cạnh tranh tự do. Thể chế này lại tạo ra nhiều yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ hơn. Nội dung này được chúng tôi làm rõ hơn trong phần Phát triển kinh tế tầm vi mô và tiến hóa văn hóa.
Sản xuất hàng hóa cùng tác dụng của đồng tiền lại tăng cường cho nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Quá trình này tạo ra hệ thống thương mại, đây là động lực quan trọng giúp nhân loại giao thoa văn hóa rồi tiến tới toàn cầu hóa ngày nay. Vai trò của trao đổi hàng hóa quan trọng ra sao ta chỉ cần xem hậu quả của đòn cấm vận kinh tế với một số nước.
Sự ra đời, tồn tại Tổ chức Thương mại Thế giới cùng các hiệp định thương mại song phương, đa phương hiện tại cũng như con đường tơ lụa trong quá khứ là những minh chứng cho vai trò của thương mại với phát triển kinh tế.
Nhờ tác dụng của đồng tiền và nhu cầu phát triển sản xuất tạo ra nhu cầu điều tiết tiền ở nơi tạm nhàn rỗi sang chỗ thiếu tiền. Nhu cầu này là động lực thúc đẩy các ngành như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, các quỹ đầu tư (các định chế tài chính) ra đời. Các hệ thống này lại tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất.
Nội dung trình bày trên là những nét chính trong hình thành, phát triển hệ thống kinh tế nhờ những nhu cầu nội tại của chính hệ thống thúc đẩy. Đây cũng là một dẫn chứng cho tác dụng của nguyên lý thứ nhất của tiến hóa văn hóa: Các nhu cầu của con người là động lực xuyên suốt cho quá trình phát triển các hệ thống xã hội trong đó có hệ thống kinh tế. Như vậy, qua phần này, ta cũng hiểu một phần quan trọng của nguyên lý thứ nhất của tiến hóa văn hóa, đó là tác động các nhu cầu của con người là động lực chính giúp phát triển sản xuất. Nhưng quan trọng hơn là khi hệ thống kinh tế phát triển sẽ tạo ra nguyên lý thứ hai của tiến hóa văn hóa được trình bày ở phần tiếp.
Sản xuất phát triển tạo ra nguyên lý thứ hai của tiến hóa văn hóa
Quá trình sản xuất phát triển tạo ra các nguồn lực, nhu cầu mới góp phần chi phối, dẫn dắt sự phát triển các hệ thống xã hội khác như: gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Các hệ thống này hướng vào kinh tế mà phát triển và phục vụ. Kết quả là xã hội và con người cùng phát triển, tức là góp phần vào tiến hóa văn hóa. Có thể minh họa cho nội dung này một cách cụ thể hơn:
Nhu cầu duy trì và phát triển sản xuất trực tiếp thúc đẩy lĩnh vực giáo dục ra đời và phát triển.
Cứ tham gia vào sản xuất là con người được nâng tầm con người văn hóa của mình lên. Chúng ta biết rằng các quy trình sản xuất chính là hiện thân của một hệ thống văn hóa. Muốn tham gia duy trì phát triển hệ thống này, con người phải hiểu nó cả ở mức độ kinh nghiệm, bản chất cùng kỹ năng thực hành. Trong lao động sản xuất, con người còn cần hình thành các phẩm chất cần thiết, đó chính là các nội dung con người văn hóa. Nghĩa là cứ tham gia vào một quy trình sản xuất dù gián tiếp thì cũng cần phải được đào tạo hay tự học. Kết quả, nền sản xuất chính là trường đại học lớn nhất theo đúng nghĩa của nó. Sản xuất phát triển dẫn tới một số quy trình ngày càng phức tạp, buộc người tham gia phải được đào tạo. Các lĩnh vực khác của xã hội ngày càng phát triển cũng đòi hỏi con người muốn tham gia phải được đào tạo. Đây là nhu cầu thúc đẩy ra đời và phát triển hệ thống giáo dục. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là gia tăng chất lượng con người văn hóa theo những mục tiêu cụ thể. Con người văn hóa với chất lượng mới được hình thành lại thúc đẩy sản xuất và các lĩnh khác cùng phái triển.
Sản xuất phát triển thúc đẩy hệ thống chính trị ra đời và phát triển
Sản xuất ngày càng hiệu quả tạo ra sự phức tạp, hiện đại của chính hệ thống kinh tế và toàn bộ xã hội. Thực tế này là nhân tố chính thúc đẩy quản lý, quản trị cộng đồng ra đời. Nhìn lại lịch sử phát triển của các nước và toàn bộ quá trình tiến hóa văn hóa ta dễ nhận thấy: Văn hóa quản trị cộng đồng mà tập trung nhất là tiến bộ của mô hình nhà nước luôn phụ thuộc chủ yếu vào tiến bộ của hệ thống kinh tế. Ngược lại, nhà nước phát triển lại tác động ngược trở lại giúp hệ thống kinh tế và các hệ thống xã hội khác phát triển.
Xem xét quá trình phát triển các hệ thống xã hội khác ta dễ dàng nhận thấy nhu cầu và nguồn lực để các hệ thống này phát triển là kinh tế. Ngược lại các hệ thống xã hội khác lại hướng vào kinh tế mà phát triển và phục vụ. Nội dung này được làm rõ hơn trong phần Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các hệ thống xã hội trọng yếu.
Để hiểu hơn nội dung hai nguyên lý trên ta cần gắn phần trình bày mang tính khái lược này với các nội dung: Nguyên lý hình thành và phát triển văn hóa – tiến hóa văn hóa; Cơ chế hình thành, lắng lọc, cố định hóa các yếu tố văn hóa; Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các hệ thống xã hội trọng yếu; Ba trụ cột của tiến hóa văn hóa vi mô: Kinh tế – Khoa học & Công nghệ – Con người. Bởi trong các phần này ta luôn thấy vai trò của nhu cầu con người, nguyên lý và cơ chế tiến hóa văn hóa chi phối các quá trình này; đồng thời ta cũng thấy vai trò của sản xuất trong việc dẫn dắt, thúc đẩy quá trình tiến hóa văn hóa.
IV. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, LẮNG LỌC, CỐ ĐỊNH HÓA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA
Nội dung văn hóa rất rộng, nó được hình thành từ hoạt động sáng tạo của cộng đồng theo cơ chế hình thành, lắng lọc, cố định hóa các yếu tố văn hóa, được vắn tắt như sau: Nhu cầu của cá nhân, cộng đồng trước hết tạo ra xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội gồm các hoạt động tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần nhằm phục vụ nhu cầu. Trong những giá trị được tạo ra này luôn có những yếu tố mới có giá trị cao hơn về khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người. Những giá trị này được đặc tính tự gia tăng số lượng, mức độ, luôn có xu hướng vượt trước thực tại của hệ thống các nhu cầu của con người lắng lọc, cố định hóa thành các yếu tố văn hóa mới. Ta tìm hiểu cụ thể hơn hai quá trình hình thành và lắng lọc các yếu tố văn hóa mới này để hiểu cơ chế hình thành các yếu tố văn hóa tổ hợp thành nền văn hóa.
1. Đời sống xã hội và xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội
Tổ hợp của đời sống xã hội
Đời sống xã hội do các hoạt động sau tạo ra:
Hành động của các cá nhân:
Là những hoạt động của cá nhân, bao gồm hai nhóm:
Nhóm thứ nhất là các hoạt động mang tính sinh học, bản năng, vô thức, như ăn uống, vui chơi giải trí, bản năng tránh nguy hiểm, thú dữ... Nhóm này không thuộc những hành động xã hội, nhưng con người văn hóa trong từng cá nhân dần phát triển thì các hành vi dạng này cũng dần chịu sự điều chỉnh một phần bởi các yếu tố văn hóa xã hội.
Nhóm thứ hai là các hoạt động có động cơ, mục đích, có nguồn gốc xã hội, như học tập, làm việc, thiết lập các mối quan hệ... được gọi là hành động xã hội. Cá nhân chỉ hành động khi gặp đối tượng tác động vào những nhu cầu đang tồn tại trong con người văn hóa của mình. Những nhu cầu này gồm những nhu cầu của cá nhân, cộng đồng đã nêu ở phần trước và những thành phần trong cấu trúc phẩm chất con người văn hóa như xu hướng, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, các phẩm chất đạo đức đã hình thành trong mỗi người (xem thêm phần Con người văn hóa có nhân cách). Tất nhiên, khi các phẩm chất văn hóa – xã hội ở mỗi người đã hình thành thì nó có tác động lại một phần các nhu cầu bản năng làm cho các hoạt động này bị xã hội hóa một phần.
Hoạt động của các chủ thể xã hội khác:
Các chủ thể xã hội bao gồm các cá nhân và các nhóm xã hội như gia đình, các hội, hiệp hội, các tôn giáo, các tổ chức xã hội trong đó có nhà nước. Các nhóm, các tổ chức xã hội này tồn tại, hoạt động theo những nhu cầu và tôn chỉ mục đích nhất định, tạo ra những hoạt động xã hội, đương nhiên là một phần quan trọng tạo ra đời sống xã hội.
Vận hành của các hệ thống xã hội:
Các hệ thống xã hội chính như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông… vận hành theo chức năng, các quy luật chi phối nó là một phần quan trọng của đời sống xã hội.
Như vậy, đời sống xã hội là tổ hợp các hành động xã hội của cá nhân, hoạt động của các chủ thể xã hội, hoạt động của các nhóm, các tổ chức xã hội, vận hành của các hệ thống xã hội.
Nhân tố chính chi phối đời sống xã hội
Như vậy, đời sống xã hội rất đa dạng và phức tạp, nhưng chi phối vận hành nó có hai nhóm nhân tố:
Nhóm nhân tố thứ nhất là các nhu cầu tồn tại và phát triển của các cá nhân:
Ta dễ dàng nhận thấy cá nhân chỉ hành động khi gặp đối tượng đáp ứng được nhu cầu, động cơ, mục đích của mình. Những nhu cầu chi phối cá nhân hành động thường cũng phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Đây là nhóm yếu tố chi phối mang tính cơ sở cho mọi vận hành của đời sống xã hội.
Nhu cầu cá nhân đã trình bày ở phần trước nhưng cần nhấn mạnh vào các đặc tính quan trọng của nó như sau:
• Nhu cầu của cá nhân luôn thay đổi tùy lứa tuổi và trình độ của con người văn hóa: Khi còn nhỏ và các thuộc tính tâm lý còn đơn giản, nhu cầu cá nhân bị chi phối chủ yếu bởi bản năng. Khi trưởng thành thì các nhu cầu cá nhân luôn nhuốm màu của các yếu tố xã hội để hình thành nên các đặc điểm tâm lý như xu hướng, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, thế giới quan, nhân sinh quan… Những yếu tố này luôn chi phối các hành động của mỗi cá nhân. Nhiều cá nhân hành động theo cùng thế giới quan, nhân sinh quan, mục đích, tạo ra xu hướng mang tính trào lưu của đời sống xã hội nhưng bản thân họ cũng luôn bị điều chỉnh bởi xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội.
• Mặt khác, khi xã hội chưa phát triển, đời sống cá nhân luôn khó khăn thì đa số cá nhân chỉ có nhu cầu nặng về ăn, mặc, thỏa mãn nhu cầu giới để tồn tại. Nhưng xã hội phát triển thì các nhu cầu cá nhân cũng thay đổi, lúc đó nhu cầu vật chất và tinh thần của họ sẽ tự gia tăng số lượng và mức độ, ngoài các nhu cầu nặng tính bản năng.
Như vậy, nhu cầu cá nhân luôn có xu hướng tăng dần mức độ theo mức độ phát triển con người văn hóa cá nhân và trình độ phát triển xã hội. Tính chất này về cơ bản không có điểm dừng nhưng có thể điều chỉnh. Chính đặc tính không có điểm dừng này thúc đẩy hành động xã hội của con người luôn tìm kiếm sự thỏa mãn cho các nhu cầu ngày càng cao, từ đó thúc đẩy xã hội phát triển không ngừng.
Nhóm nhân tố thứ hai chi phối đời sống xã hội là các nhu cầu của cộng đồng:
Mục tiêu của các nhóm, tổ chức xã hội, tuy rất đa dạng nhưng có xu hướng chủ đạo nhằm ổn định và phát triển xã hội, phát triển con người văn hóa. Tập hợp các mục tiêu của các nhóm chủ thể xã hội là cơ sở hình thành nhu cầu của cộng đồng – nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội chính là để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của cá nhân, nhưng nhu cầu xã hội nhằm đáp ứng cho đa số mà không thể thống nhất và thỏa mãn với mọi nhu cầu cá nhân. Ở khía cạnh này nhu cầu của cộng đồng có ý nghĩa điều hòa giữa lợi ích cá nhân với tập thể. Tính không thể thống nhất tuyệt đối giữa nhu cầu cá nhân và cộng đồng là cội nguồn của rất nhiều diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội và ngay cả trong đời sống của từng cá nhân.
Ví dụ cụ thể dễ hiểu hơn: Mục tiêu xã hội của Việt Nam hiện nay mà Đảng ta xác định là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong khi đó, mục tiêu xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định khi nước ta chưa có độc lập là: “... nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Những mục tiêu này cũng thể hiện tính lịch sử các nhu cầu của cộng đồng do hoàn cảnh thực tế chi phối.
Nội dung nhu cầu cộng đồng cũng rất đa dạng, không ngừng phát triển nhưng luôn có những nhu cầu chính, cơ bản. Nhu cầu cộng đồng tác động tới đời sống xã hội thông qua các thành viên của nhóm, tổ chức và cả các cá nhân chịu sự chi phối.
Từ những hiểu biết sơ lược trên ta hiểu nhu cầu xã hội và cá nhân đều có tính lịch sử và luôn có xu hướng ngày càng nâng cao, liên tục được điều chỉnh. Chính những đặc tính này cũng góp phần thúc đẩy xã hội phát triển không ngừng theo hướng ngày một tiến bộ hơn.
Chính sự chi phối của hai nhóm nhân tố nói trên mà đời sống xã hội trở thành nơi tồn tại quy trình hình thành và lắng lọc các yếu tố văn hóa để tạo ra nền văn hóa.
Xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội
Do luôn có sự chi phối của các nhu cầu cá nhân và cộng đồng tới đời sống xã hội mà đời sống xã hội luôn có xu hướng chủ đạo là bao gồm các hoạt động tạo ra giá trị vật chất và tinh thần để phục vụ các nhu cầu của con người. Các giá trị vật chất và tinh thần này có thể chỉ là các sản phẩm để tiêu dùng nhưng một số có kèm các giá trị có tiềm năng văn hóa mới. Tất nhiên, đời sống xã hội còn bao gồm rất nhiều các hoạt động ngoài xu hướng chủ đạo này.
2. Cơ chế lắng lọc tạo ra các yếu tố văn hóa – nền văn hóa
Trong những giá trị vật chất và tinh thần do xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội tạo ra luôn xuất hiện những giá trị đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của con người so với các giá trị cũ. Do đặc tính gia tăng số lượng và mức độ các nhu cầu mà đời sống xã hội sẽ sàng lọc các giá trị tốt hơn này, cố định hóa vào các hệ thống xã hội, trở thành các yếu tố văn hóa mới.
Mặt khác do có sự ràng buộc, thống nhất tương đối giữa nhu cầu cá nhân và nhu cầu cộng đồng mà hoạt động có ý thức của các cá nhân không chỉ thỏa mãn các nhu cầu bản thân mà còn phải dung hòa với lợi ích cộng đồng. Sự sàng lọc của đời sống xã hội trong quá trình cố định hóa các yếu tố văn hóa mới cũng cơ bản đảm bảo không chỉ các yếu tố văn hóa mới thường có giá trị hơn cho nhu cầu của cá nhân mà còn dung hòa giữa nhu cầu của cá nhân với nhu cầu cộng đồng.
Đến đây ta hiểu rõ hơn cơ chế để hình thành các yếu tố văn hóa: Nhu cầu của cá nhân và cộng đồng tạo ra xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội bao gồm các hoạt động tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần để thỏa mãn các nhu cầu của con người. Trong các giá trị đó luôn xuất hiện những giá trị đáp ứng tốt hơn cho các nhu cầu của con người, đó là các giá trị mang tính tiềm năng văn hóa mới. Do đặc điểm tự gia tăng mức độ, số lượng, luôn vượt trước thực tại của các nhu cầu con người tác động vào đời sống xã hội mà đời sống xã hội luôn lắng lọc, cố định hóa những giá trị vật chất và tinh thần nào có lợi hơn các giá trị cũ, để tạo ra các yếu tố văn hóa mới. Tính mặc nhiên gia tăng số lượng, mức độ, vượt trước thực tại các nhu cầu của con người tạo ra sự liên tục, tất yếu của quá trình tiến hóa văn hóa.
Trên đây ta mới chỉ đề cập tới mặt chủ đạo của xu hướng đời sống xã hội, thực tế thì đời sống xã hội phức tạp hơn rất nhiều bởi những yếu tố văn hóa mới ra đời để tồn tại và phát triển trong cộng đồng còn phải thắng yếu tố phản văn hóa xuất phát từ các nhu cầu không chính đáng của cá nhân và các nhóm xã hội nhất định. Đồng thời, các yếu tố văn hóa mới còn phải thắng sự bảo thủ của các yếu tố văn hóa cũ.
3. Liên quan giữa cơ chế hình thành, lắng lọc các yếu tố văn hóa với nguyên lý tiến hóa văn hóa
Từ nội dung Nguyên lý hình thành nền văn hóa, tiến hóa văn hóa; Cơ chế hình thành, lắng lọc các yếu tố văn hóa trong hai phần trước, ta thấy cơ chế hình thành, lắng lọc các yếu tố văn hóa chính là cách thức để nguyên lý tiến hóa văn hóa được hình thành. Ta vắn tắt về cơ chế hình thành, lắng lọc các yếu tố văn hóa tạo ra nền văn hóa và thể hiện sự liên quan với nguyên lý của tiến hóa văn hóa trong sơ đồ sau:
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Sơ đồ mối quan hệ giữa cơ chế hình thành, lắng lọc các yếu tố văn hóa tạo nên nền văn hóa trong mối liên quan với nguyên lý của tiến hóa văn hóa.
V. GÓC NHÌN VỀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC VĂN HÓA
1. Giới thiệu hai mô hình cấu trúc của nền văn hóa
Một vài quan điểm cơ bản về cấu trúc văn hóa
Việc phân định văn hóa thành các thành tố cụ thể chỉ mang tính chất tương đối, bởi các giá trị văn hóa luôn trong quan hệ tương tác mật thiết và có thể linh động biến chuyển tùy theo mục đích và phương pháp tiếp cận.
Quan niệm phổ biến nhất về cấu trúc văn hóa là phân văn hóa thành hai bộ phận: văn hóa vật chất (hay văn hóa vật thể) và văn văn hóa tinh thần (hay văn hóa phi vật thể). Tuy nhiên cấu trúc này chưa cho thấy hết được sự phong phú và phức tạp của hệ thống văn hóa.
Leslie Alvin White (1900-1975), nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ, phân chia văn hóa thành ba tiểu hệ: công nghệ, xã hội, tư tưởng.
M. S Kagan, học giả nghiên cứu văn hóa người Nga cũng chia văn hóa thành ba thành tố, trong đó bên cạnh văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần là văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên nghệ thuật thực chất cũng là một bộ phận thuộc văn hóa tinh thần, phục vụ cho các nhu cầu tinh thần của con người.
Giáo sư Đào Duy Anh trong Việt Nam văn hóa sử cương dựa theo F. Sartiaux chia văn hóa Việt Nam thành ba bộ phận cấu thành: Kinh tế sinh hoạt, Xã hội sinh hoạt và Tri thức sinh hoạt.
Một số nhà nghiên cứu phương Tây lại cho văn hóa cấu thành từ bốn bộ phận, gồm:
• Các hệ thống ý niệm, gồm các tập hợp khái niệm và biểu tượng như triết học, khoa học, tôn giáo, tín ngưỡng…, dựa vào đó các nhóm khác nhau trong cộng đồng tìm cách tự lý giải mình và giải thích thế giới nơi họ tồn tại.
• Các hệ thống chuẩn mực, bao gồm các giá trị cho phép đánh giá, phân biệt đúng sai, tốt xấu… và các quy tắc để tổ chức các hoạt động.
• Các hệ thống biểu hiện: gồm các thể thức và hình thức, qua đó các ý niệm, chuẩn mực biểu hiện cụ thể ở mức cảm nhận. Hệ thống biểu hiện cao nhất và quan trọng nhất là văn học, nghệ thuật.
• Các hệ thống hoạt động, gồm các trung gian kỹ thuật – cho phép làm chủ ở mức độ nào đó môi trường tự nhiên; các trung gian xã hội – dựa vào đó cộng đồng tự tổ chức và quản lý.
Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc chia văn hóa ra thành năm yếu tố, bao gồm:
• Yếu tố tinh thần: tức văn hóa tinh thần, chủ yếu chỉ triết học và các khoa học cụ thể khác, tôn giáo, nghệ thuật, luân lí, đạo đức và quan niệm về giá trị.
• Ngôn ngữ và tín hiệu.
• Hệ thống quy phạm: là các chuẩn mực của hành vi, như: phong tục, luật pháp, nội quy… Đây là sự cụ thể hóa quan niệm giá trị.
• Quan hệ xã hội và tổ chức xã hội.
• Sản phẩm vật chất.
Theo PGS. Đặng Đức Siêu trong giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam thì văn hóa nhìn chung có ba bộ phận tổ thành:
• Những hoạt động thực tiễn của con người trong mối quan hệ tương tác với tự nhiên, với thế giới vật chất.
• Những hoạt động thực tiễn của con người trong mối quan hệ tương tác với môi trường xã hội.
• Những hoạt động thực tiễn của con người trong mối quan hệ với chính bản thân.
Một quan niệm khác lại quy văn hóa thành hai hệ:
• Hệ kỹ thuật: gồm các vật thể, công cụ, đồ dùng…, những đối tượng có tính kỹ thuật, phi nhân cách, khách quan.
• Hệ giá trị: gồm các đối tượng thuộc lĩnh vực tinh thần như văn học, nghệ thuật, tôn giáo, chính trị…, mang dấu ấn nhân cách chủ quan.
Cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam do GS Trần Quốc Vượng chủ biên lại phân văn hóa thành ba mảng dựa trên yêu cầu và hoàn cảnh thực tế nước ta giai đoạn kháng chiến và sau giải phóng, tái thiết đất nước:
• Văn hóa sản xuất.
• Văn hóa vũ trang.
• Văn hóa sinh hoạt.
Lấy con người làm trung tâm, GS. Trần Ngọc Thêm chia văn hóa thành bốn hệ thống: văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa nhận thức, gồm nhận thức về vũ trụ và nhận thức về con người; văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên; văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
Nhóm văn hóa và tiểu hệ văn hóa là gì?
Nội dung văn hóa rất rộng và được lưu giữ đa dạng bởi các dạng văn bản, sách báo, văn bia, các hình thức nghệ thuật như hội họa, kiến trúc... Các hệ thống xã hội như kinh tế, chính trị, giáo dục… vận hành để thực hiện các chức năng của nó là nhờ các tri thức văn hóa được tích lũy dần theo thời gian và luôn được bồi đắp, củng cố. Văn hóa tồn tại trong tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán, quan điểm về đạo đức, giao tiếp, các sinh hoạt xã hội thường ngày... Nội dung cũng như các hình thức lưu giữ đa dạng của nền văn hóa tạo cho ta cảm giác văn hóa đa tầng, nhiều lớp lang, khó nắm bắt. Trong khi đó tính hệ thống của văn hóa chưa được chú ý đầy đủ, cho nên cũng chưa có được một mô hình hệ thống văn hóa đầy đủ và có sức thuyết phục. Việc phân loại các nhóm văn hóa hướng tới định dạng khái quát cấu trúc của nền văn hóa sẽ giảm hẳn được mức độ khó khăn cho nhận thức của chúng ta về văn hóa. Để tiếp cận quan điểm về cấu trúc nền văn hóa, trước hết cần hiểu thế nào là tiểu hệ văn hóa và nhóm văn hóa.
Tiểu hệ văn hóa là văn hóa của các cộng đồng xã hội mà có những sắc thái khác với nền văn hóa chung của toàn xã hội. Người ta thường hay nhắc đến tiểu hệ văn hóa của thanh niên, của một dân tộc ít người nào đó hay tiểu hệ văn hóa của một cộng đồng người dân sinh sống lâu đời ở một nước... Thực chất, tiểu hệ văn hóa vẫn là một bộ phận của nền văn hóa chung; nó chỉ có những nét khác biệt khá rõ so với nền văn hóa chung, song không đối lập với nền văn hóa chung đó.
Mỗi xã hội đều có những dân tộc và cộng đồng khác nhau, và mỗi cộng đồng đều có những mô hình ứng xử riêng, mang đặc trưng của cộng đồng ấy. Những biểu hiện ấy được gọi là “tiểu hệ văn hóa” hay “văn hóa phụ”. Các cộng đồng này thường bao gồm những cá nhân có cùng một nền tảng dân tộc hoặc chủng tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo, đôi khi đó còn là những nhóm người trong các lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi,... Bên trong các nhóm tiểu hệ văn hóa có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng tình, nhưng giữa các nhóm tiểu hệ văn hóa với toàn xã hội nói chung, vẫn thường xảy ra sự bất đồng nào đó.
Trong khi đó, nhóm văn hóa là hệ thống các giá trị, các quan niệm, tập tục được hình thành trong một nhóm. Nhóm văn hóa được hình thành từ khi các mối quan hệ trong nhóm được thiết lập và cùng với thời gian các quy chế được hình thành, các thông tin được trao đổi và các thành viên cùng trải qua các sự kiện. Tất cả các nhóm nhỏ đều có văn hóa của mình, nhưng đồng thời cũng là một phần của nền văn hóa toàn xã hội. Như vậy, nhóm văn hóa cho thấy trong nền văn hóa chung còn có thể có những nét riêng biệt của các tập đoàn, các tổ chức xã hội khác nhau. Cũng có những ý kiến cho rằng, nhóm văn hóa dùng để chỉ nền văn hóa riêng nhỏ hơn tiểu hệ văn hóa.
Như vậy, nhóm văn hóa hay tiểu hệ văn hóa đều là những nhóm nhỏ trong một tổng thể văn hóa lớn hơn, thường có những niềm tin hoặc mối quan tâm khác biệt nhưng không trái ngược với nền văn hóa lớn đó. Theo cách hiểu này thì có bao nhiêu nhóm tương tác của con người với thế giới khách quan sẽ có bấy nhiêu nhóm văn hóa, tiểu hệ văn hóa. Nhưng do liên quan mật thiết với vấn đề đang trình bày mà chúng tôi cân nhắc đưa ra hai mô hình phân loại các nhóm văn hóa để khi kết hợp lại ta dễ hình dung diện mạo cơ bản của nền văn hóa, đặc biệt cách phân loại này hướng nhiều vào nhóm văn hóa nhận thức để hiểu quá trình tiến hóa văn hóa đã diễn ra thế nào. Để làm điều này chúng tôi kết hợp hiểu biết về các lĩnh vực xã hội quan trọng và một mô hình cấu trúc nền văn hóa của GS. Trần Ngọc Thêm trong giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam, để đưa ra hai mô hình cấu trúc của nền văn hóa.
Đề xuất hai mô hình cấu trúc văn hóa
Mô hình cấu trúc dựa theo nguồn gốc xã hội của văn hóa
Từ những nhu cầu của con người mà hình thành các hệ thống tôn giáo – tín ngưỡng, thông tin – ngôn ngữ, gia đình, hệ thống kinh tế, chính trị – pháp luật, giáo dục, y tế, giao thông… gọi là các hệ thống xã hội chính. Quá trình hình thành, duy trì, phát triển các hệ thống xã hội này chính là cách thức tạo ra, phát triển các tiểu hệ văn hóa. Do vậy, cấu trúc chủ yếu tạo ra các hệ thống xã hội là các yếu tố văn hóa giúp hệ thống vận hành, phát triển để thực hiện chức năng của nó. Như vậy: mô hình tồn tại, phát triển của các hệ thống xã hội cũng chính là mô hình cấu trúc, hình thành, tồn tại, phát triển của các tiểu hệ văn hóa. Mô hình cấu trúc, nội dung của văn hóa theo hệ thống xã hội này được trình bày chi tiết trong phần Tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô: Quá trình hình thành và phát triển các hệ thống xã hội trọng yếu.
Mô hình cấu trúc văn hóa tổng hợp
Mô hình cấu trúc văn hóa theo nguồn gốc xã hội nêu trên tuy có ưu điểm thể hiện được nguồn gốc, cách phát sinh, phát triển văn hóa nhưng chưa bao quát được đầy đủ các yếu tố cấu thành của cả nền văn hóa, do vậy chúng tôi dựa theo mô hình cấu trúc nền văn hóa của GS. Trần Ngọc Thêm trong Cơ sở văn hóa Việt Nam được nhắc đến ở trên làm mô hình chính về cấu trúc nền văn hóa. Mô hình cấu trúc này thể hiện được các mặt sau:
• Tương đối đủ các yếu tố cấu thành của một nền văn hóa.
• Thể hiện rõ tính hệ thống của văn hóa.
• Mô hình cũng gián tiếp phản ánh được nguồn gốc xã hội và nguồn gốc tâm lý của văn hóa. Các yếu tố văn hóa là kết quả của sự tương tác giữa thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội, con người) với hoạt động tâm lý của con người. Do vậy, hệ thống thế giới khách quan có nội dung, bản chất ra sao đều được soi bóng vào hệ thống văn hóa. Nhưng thế giới khách quan cơ bản giống nhau mà văn hóa có bản sắc riêng cho mỗi cộng đồng. Sở dĩ có điều này là bởi hoạt động tâm lý đã in bóng vào văn hóa.
Tuy nhiên, mô hình nào về cấu trúc văn hóa cũng chỉ bao quát một số thành phần văn hóa chính. Để có cái nhìn bao quát hơn, chúng tôi ghép hai mô hình cấu trúc văn hóa này với nhau để giúp hình dung rõ nét hơn nội dung, diện mạo, cách thức hình thành của các nền văn hóa. Trong mô hình cấu trúc văn hóa tổng hợp này chúng tôi nhấn mạnh tính chi phối của các thành phần chính trong cấu trúc của nền văn hóa gồm:
• Văn hóa nhận thức về thế giới khách quan: là những tri thức, hiểu biết về bản chất của tự nhiên, xã hội, con người, bao gồm cả triết học…
• Văn hóa trong sinh hoạt của cá nhân và cộng đồng.
Phần tiếp theo chúng tôi sẽ nêu khái quát những nội dung của mô hình cấu trúc tổng hợp nói trên. Để phục vụ mục tiêu lý giải tiến trình tiến hóa văn hóa, chúng tôi nhấn mạnh vào phần văn hóa nhận thức, các nội dung khác của nền văn hóa chúng tôi chỉ nêu vài nét mang tính sơ lược để có cái nhìn tổng thể về nền văn hóa.
2. Nhóm văn hóa nhận thức về thế giới khách quan
Văn hóa nhận thức bản chất, quy luật thế giới khách quan hiện đại
Ngày nay, các nền văn hóa dần thống nhất nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người, thể hiện qua nội dung của các môn khoa học cơ bản được phổ cập ở các cấp học. Trước khi đi đến nhận thức khoa học ngày nay, văn hóa nhận thức của nhân loại cũng khá đầy đủ nhưng chủ yếu ở mức độ kinh nghiệm. Nội dung cụ thể của nó sẽ sơ lược ở phần văn hóa nhận thức thế giới khách quan trong quá khứ. Để dễ hiểu nội dung văn hóa nhận thức thế giới khách quan gồm những gì, tiến bộ ra sao, ta tiếp cận những nhận thức hiện đại trước.
Ngày nay, các nền văn hóa thể hiện văn hóa nhận thức về thế giới khách quan theo các nhóm bộ môn khoa học chính sau:
• Nhận thức về thế giới tự nhiên tập trung chủ yếu ở các môn khoa học tự nhiên: vật lý, hóa học, toán học, sinh học, thiên văn học, địa lý tự nhiên...
• Nhận thức về xã hội tập trung chủ yếu ở các bộ môn khoa học xã hội: xã hội học, dân tộc học, văn học, lịch sử, triết học, chính trị, kinh tế...
• Nhận thức về con người chủ yếu ở các bộ môn khoa học: giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, y học, đặc biệt là tâm lý học và xã hội học…
Những bộ môn khoa học cơ bản nói trên là bộ phận quan trọng nhất của các nền văn hóa bởi các thành quả nghiên cứu của nó đóng vai trò quyết định tới tiến trình tiến hóa văn hóa.
Văn hóa nhận thức thế giới khách quan trong quá khứ
Từ những sơ lược trên ta hình dung văn hóa nhận thức của nhân loại gồm những gì. Nhưng đây là khái quát mang tính sơ lược những nội dung chính về văn hóa nhận thức hiện đại. Một vấn đề rất lớn trong văn hóa là các cộng đồng trước khi có những nội dung này làm văn hóa nhận thức, đã quan niệm về bản chất của thế giới khách quan như thế nào? Đây là vấn đề đã, đang, sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều và lâu dài tới toàn bộ tiến trình tiến hóa văn hóa của các cộng đồng và nhân loại nói chung.
Trong hàng nghìn năm qua, những quan niệm về thế giới khách quan dựa theo triết lý Âm dương Ngũ hành; những giáo lý Phật giáo, Nho giáo phương Đông; các giáo lý tôn giáo phương Tây; các tín ngưỡng đa thần trong các cộng đồng; các nhận xét mang tính quy luật về thế giới khách quan tản mát trong thơ văn, tục ngữ, ca dao, kho từ vựng, các loại văn bản… đều ít nhiều chứa đựng bản chất của thế giới khách quan có tính kinh nghiệm hay triết học.
Chẳng hạn, người phương Đông xưa nhận thức về bản thể vũ trụ dựa trên triết lý Âm dương. Tư duy lưỡng phân – lưỡng hợp của cư dân nông nghiệp là căn nguyên để phân chia vũ trụ thành từng cặp biểu tượng vừa đối lập vừa thống nhất. Âm và dương, do đó được xem là hai tố chất cơ bản hình thành nên vũ trụ vạn vật. Chính vì thế mà trong ăn uống, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe… các cụ ta xưa cũng áp dụng theo nguyên lý cân bằng âm dương.
Những kiến thức về thiên văn thể hiện trong quá trình làm lịch hay các hiểu biết có tính kinh nghiệm về thời tiết, khí hậu tồn tại trong tục ngữ, ca dao là điển hình cho các nhận thức về tự nhiên trong quá khứ.
Nhận thức về cách thức, quy luật thay đổi về lượng trong thế giới khách quan được thể hiện trong toán học từ rất sớm. Đây là bộ phận văn hóa nhận thức rất quan trọng, mang tính khoa học chặt chẽ nhất của văn hóa nhận thức trong quá khứ.
Nhận thức về xã hội và mối quan hệ giữa xã hội với quy luật hình thành nhân cách con người được đúc rút và thể hiện trực quan sinh động qua văn học – nghệ thuật nói chung. Nếu ngày nay các nhà nghiên cứu có thể phân tích nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thành nhân cách, như yếu tố di truyền, hoàn cảnh sống (gồm hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xã hội), yếu tố giáo dục, hoạt động, giao tiếp thì người xưa đúc rút kinh nghiệm đánh giá nhân cách con người qua tục ngữ, thành ngữ, ca dao mà cho đến nay những kinh nghiệm đó vẫn còn cho thấy giá trị. Chẳng thế mà những khái quát của người xưa như “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “cha nào, con nấy”… vẫn được áp dụng thường xuyên trong thực tế đời sống, dù có những linh hoạt hơn.
Những kiến thức, kinh nghiệm phát sinh trong các hệ thống xã hội được lắng đọng, cơ cấu thành các yếu tố của hệ thống, vận hành cùng hệ thống. Ví dụ như hệ thống sản xuất chẳng hạn: Các tri thức, hiểu biết lắng đọng, cơ cấu thành quy trình hay dây chuyền sản xuất. Khi hệ thống sản xuất vận hành, phát triển thì các yếu tố văn hóa trong đó tiếp tục tồn tại, phát triển và được tiếp nối qua các thế hệ. Các hệ thống xã hội là nơi phát sinh, chứa đựng, tồn tại, phát triển các tiểu hệ thống văn hóa cả trong quá khứ và hiện tại.
Việc vắn tắt nội dung văn hóa nhận thức trong quá khứ trên đây giúp ta dễ hình dung bộ phận này dưới dạng kinh nghiệm trong quá khứ đã giúp nhân loại dựa vào đó mà từng bước tiến hóa văn hóa. Nhận thức về thế giới khách quan trong quá khứ phản ánh quá trình tư duy của nhân loại từ kinh nghiệm dần tiến tới hiểu về bản chất, quy luật về thế giới khách quan dựa trên các cơ sở khoa học.
3. Nhóm văn hóa trong sinh hoạt của cá nhân và cộng đồng
Trong phần trình bày về nguồn gốc của tiến hóa văn hóa đã nhận định: Sản xuất dẫn dắt quá trình tiến hóa văn hóa, nhưng văn hóa còn phát sinh từ các nhu cầu, hoạt động xã hội khác của cá nhân và cộng đồng.
Nhận định này thể hiện các đặc điểm tâm lý của con người được in dấu ấn rõ nét trong văn hóa. Thông qua nội dung của các tiểu hệ thống văn hóa này ta nhận thấy các đặc điểm tâm lý của cá nhân, bản sắc của cộng đồng in bóng trong văn hóa. Nhóm văn hóa này rất đa dạng. Để hiểu về nội dung, cấu trúc văn hóa ta cần điểm qua các nhóm nhỏ của bộ phận này dựa theo cách phân loại của GS. Trần Ngọc Thêm trong Cơ sở văn hóa Việt Nam.
Nhóm văn hóa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cá nhân và cộng đồng
Văn hóa ẩm thực
Nhân loại từng chứng kiến hàng nghìn sự kiện lịch sử trọng đại và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển, tiến bộ của loài người. Trong số ấy, sự kiện loài người tìm ra lửa cách đây 1,4 triệu năm được xem là dấu mốc quan trọng. Trong khi những loài trước đó như Homo erectus tận dụng lửa do hỏa hoạn trong tự nhiên tạo ra, người hiện đại (Homo sapiens) bắt đầu tự tạo ra lửa. Tạo ra lửa là điểm khởi đầu cho tất cả các công nghệ khác sau này của con người, như việc rèn kim loại để sản xuất công cụ. Tuy nhiên, trước đó, con người sử dụng lửa để sưởi ấm, chiếu sáng và đặc biệt là để làm chín thức ăn. Việc dùng lửa để thay đổi cuộc sống, đặc biệt là thay đổi chế độ ăn uống của người tiền sử là một bước ngoặt quan trọng trong khía cạnh văn hóa của sự tiến hóa loài người.
Việc ăn uống của chúng ta xuất phát từ nhu cầu tồn tại, nhưng ăn gì, chế biến ra sao, ăn như thế nào chứa đựng rất nhiều kiến thức mang tính kinh nghiệm của con người. Theo thời gian, ăn uống trở thành nét văn hóa tự nhiên hình thành trong cuộc sống. Mỗi dân tộc, vùng miền trong quá trình tương tác với tự nhiên để đáp ứng nhu cầu tồn tại của mình, đã tìm ra rất nhiều loại thức ăn và cách chế biến, bảo quản. Những tri thức mang giá trị vật chất và tinh thần trong lĩnh vực này gộp thành nhóm văn hóa ẩm thực. Đối với nhiều dân tộc, quốc gia, ẩm thực không chỉ là nét văn hóa về vật chất mà còn là văn hóa về tinh thần. Qua ẩm thực người ta có thể hiểu được nét văn hóa thể hiện phẩm giá con người, trình độ văn hóa của dân tộc với những đạo lý, phép tắc, thói quen trong cách ăn uống…
Đơn cử như người Việt chúng ta khá coi trọng việc ăn uống, coi ăn uống là văn hóa, thể hiện nghệ thuật sống và phẩm giá con người. Chẳng thế mà các cụ ta luôn lấy “miếng trầu làm đầu câu chuyện” hay quan niệm “miếng ăn là miếng nhục”, coi “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Cơ cấu bữa ăn của người Việt cũng có những nét đặc trưng như thói quen chuộng thực vật hơn động vật (cơm – rau – cá – thịt), thói quen coi trọng tính cân bằng, hài hòa. Chẳng thế mà các cụ ta xưa nay vẫn luôn quan niệm uống phải hợp thời tiết, đúng mùa, mùa nào thức ấy. Đồng thời, cách chế biến các món ăn cũng đa dạng, phong phú thông qua việc khéo léo sử dụng gia vị, thông qua cách chế biến nhiều món ăn như mắm, tương… Ngoài coi trọng tính cộng đồng trong bữa ăn thể hiện qua thói quen ăn chung mâm, chung bát nước chấm, thích chuyện trò khi ăn… thì người Việt cũng khá coi trọng tính mực thước, những phép tắc trong ăn uống.
Ngày nay, nguồn thức ăn được chế biến, bảo quản, chuẩn hóa dần nhờ ứng dụng từ nhiều ngành khoa học khác nhau như hóa học, hóa sinh... Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của công nghệ thực phẩm thì cơn lốc thức ăn nhanh từ các quốc gia Âu Mỹ cũng tác động không nhỏ làm thay đổi thói quen ăn uống của giới trẻ nói chung, trong đó có không ít người Việt trẻ, hình thành nên một tầng lớp thưởng thức ẩm thực có phần phiến diện và nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe.
Văn hóa mặc
Nhu cầu về mặc nằm trong nhóm nhu cầu bảo đảm sự sinh tồn của con người và xã hội con người bởi vì mặc trước hết cũng là thành tựu văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, tránh những bất lợi môi trường tác động đến sức khỏe con người. Sau đó, cùng với quá trình phát triển của xã hội trang phục còn đóng vai trò tín hiệu của nhiều thông điệp: về địa vị xã hội, về đẳng cấp, về nghề nghiệp, về chức tước, về điều kiện kinh tế, về tôn giáo, về loại sự kiện (chẳng hạn như lễ hội, đám cưới, tang ma...). Nó đồng thời cũng biểu đạt thị hiếu và thẩm mỹ của người mặc. Trên phương diện giao lưu văn hóa, trang phục là tín hiệu đại diện cho tộc người nên nó cũng luôn cho ảnh hưởng và nhận ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác. Do đó, trang phục là một lĩnh vực động. Nó bị chi phối để thích hợp với những điều kiện khí hậu khác nhau của từng mùa, từng quốc gia, khu vực, thích hợp với yêu cầu của hệ thống tín hiệu thông tin mà nó phải thể hiện, đồng thời cũng phải thích hợp với thị hiếu của từng giai đoạn lịch sử.
Chẳng hạn, trang phục của người Việt thể hiện rất rõ dấu ấn nông nghiệp thông qua đặc trưng chất liệu (có nguồn gốc từ thực vật, mỏng nhẹ, thoáng, phù hợp với xứ nóng (tơ tằm, vải tơ chuối, tơ đay, vải bông…) và màu sắc (âm tính, hài hòa, nhã nhặn).
Thêm nữa, trang phục bao gồm tất cả những thứ được mặc, đeo, đội, mang, buộc... trên các bộ phận cơ thể con người. Do đó nó rất đa dạng và mỗi thứ trang phục cho mỗi bộ phận cơ thể chẳng hạn cho đầu (mũ, khăn, nón, dải buộc), cho mắt (kính các loại), cho tai, cổ, cổ tay, ngón tay, tóc... (là đủ loại trang sức bông tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, lắc, đồ cài tóc...), cho bụng (dây lưng, thắt lưng), cho đôi chân (là các loại giày dép...) và quan trọng nhất cho thân người (đồ mặc bên trên, đồ mặc bên dưới) đều có một lịch sử biến đổi phát triển đa dạng và phong phú.
Cũng bởi sự phong phú và tính chất động mà ngành thời trang cũng như văn hóa mặc phát triển mạnh mẽ. Nhìn vào cách mặc và các mốt thời trang, chúng ta không chỉ thấy văn hóa con người tương tác với thiên nhiên mà còn thấy cả cách tương tác của con người với nhau trong cộng đồng. Tất cả các tri thức, giá trị trong lĩnh vực này gộp thành hệ thống văn hóa mặc.
Văn hóa ở
Khái niệm nhà ở khác nhau ở mỗi ngôn ngữ song đều chỉ một thực thể vật chất làm nơi cư ngụ của con người. Nhà ở là loại công trình xuất hiện sớm trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Đó là tổ ấm của gia đình nhằm tạo những môi trường thích nghi với cuộc sống cá nhân và gia đình, trước hết đảm bảo cho con người có thể có nơi trú ẩn, chống được sự đe dọa của thú dữ, cũng như những điều kiện bất lợi của thiên nhiên như: nắng, mưa, bão, gió, nhiệt độ khắc nghiệt. Văn hóa – xã hội càng phát triển thì chức năng gia đình cũng có chuyển biến và nhà ở cũng được phát triển về hình thức và nội dung. Nhà ở không chỉ là nơi trú ẩn, nương thân đơn thuần mà còn là đơn vị sản xuất kinh tế ở quy mô gia đình, một cơ sở để từng cá thể và gia đình phát triển một cách toàn diện và đã từng được xem là cơ sở tiêu thụ hàng hóa trong xã hội đương đại để tận hưởng những phúc lợi, thành tựu kỹ thuật và khoa học của thời đại.
Ở xã hội nguyên thủy, với đời sống du cư, nhà ở sơ khai chỉ là kiến trúc chòi lều ken từ cành lá trên các ngọn cây cao để tránh thú dữ, hoặc là những góc khuất trên sườn núi hay trong hang động có chèn lắp thêm cây cỏ, đất đá để tạo nên môi trường sống an toàn hơn. Dần dần, ngôi nhà trở thành những túp lều làm từ cây cỏ, đất, đá nằm sát mặt đất, hay các kiểu nhà đất nửa hầm hay nhà sàn để tạo ra không gian sinh hoạt thích ứng với cuộc sống luân canh định cư. Nhà ở hiện nay đã là một chuỗi nhiều không gian liên hoàn với mỗi không gian là một chức năng riêng biệt có đẩy đủ trang thiết bị để thỏa mãn nhu cầu phong phú, chất lượng cao của đời sống gia đình hiện đại.
Như vậy, nhà ở là sản phẩm do con người tạo ra và luôn luôn được con người cải tiến, hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm chinh phục thiên nhiên, lợi dụng, khai thác thiên nhiên, đồng thời nhằm tận dụng thành quả của những tiến bộ khoa học kỹ thuật và ngược lại cũng thúc đẩy các ngành này phát triển. Hơn bất kỳ công trình kiến trúc nào, nhà ở bao giờ cũng phản ánh trung thực nhất những điều kiện đặc thù của thiên nhiên (như khí hậu, địa hình, cảnh quan, sinh thái của một vùng địa lý), của mức sống kinh tế và nhất là đặc trưng văn hóa (về đời sống tinh thần cũng như vật chất của dân tộc, thời đại).
Sự thay đổi của nhà ở gắn liền với sự phát triển nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, như ngành vật liệu và cấu kiện xây dựng, ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, địa chính, trắc địa, quy hoạch đô thị, ngành bất động sản và kiến thức về phong thủy… Những đô thị, làng mạc được quy hoạch, liên tục được tu bổ, nâng cấp chứa đựng rất nhiều tri thức, trí tuệ của con người. Lịch sử phát triển nhà ở, văn hóa, nếp sống trong mỗi gia đình cùng với kho tàng kiến thức nhân loại trong các lĩnh vực này gộp thành nhóm văn hóa về ở.
Văn hóa đi lại
Từ nhu cầu đi lại, giao lưu buôn bán, học hỏi mà xuất hiện cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, phương tiện giao thông, luật lệ giao thông, văn hóa giao thông, kinh tế giao thông… Những kiến thức kết tinh trong đi lại qua nhiều giai đoạn lịch sử giúp lĩnh vực giao thông hình thành, phát triển, trở thành một bộ phận cấu thành văn hóa, từng bước phát triển giúp con người tiến hóa văn hóa. Chúng ta dễ nhận thấy vai trò của giao thông giúp thuận tiện di chuyển hàng hóa và con người, nhưng xứ mệnh giao lưu văn hóa trong các hệ thống đường thủy, đường bộ cũng rất lớn trong quá khứ cũng như hiện tại. Như Con đường tơ lụa – một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á, gắn liền với hàng ngàn câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Không đơn thuần chỉ là huyết mạch thông thương buôn bán của những “thương nhân lạc đà”, Con đường tơ lụa còn là một hành trình văn hóa, tôn giáo đa dạng được hòa trộn.
Phương Tây là xứ sở của các nền văn hóa trọng động (gốc du mục), cho nên giao thông thuộc loại lĩnh vực rất phát triển. Hệ thống giao thông ở các nước phát triển này so với các nước đang phát triển cũng cho thấy vai trò của văn hóa giao thông, hệ thống giao thông như nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội.
Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho văn hóa đi lại phát triển phong phú hơn nhiều cả về phương tiện, cách thức, mục tiêu... Đơn cử như với người Việt, trước đây việc giao lưu với nước ngoài chủ yếu dựa trên những chuyến đi sứ hay du học của số ít người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội thì ngày nay trở nên phổ biến hơn với nhiều tầng lớp xã hội, ngành nghề, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Rõ ràng, điều kiện đi lại thuận lợi trong một thế giới phẳng khiến cho sự tiếp xúc giữa các cá nhân cũng như giữa các quốc gia, khu vực trở nên dễ dàng và chặt chẽ hơn trước, tạo điều kiện cho giao lưu, hòa nhập, tiếp biến văn hóa.
Văn hóa ứng xử với môi trường văn hóa bên ngoài
Mỗi cộng đồng muốn tồn tại và phát triển, ngoài điều kiện tự nhiên, vốn văn hóa gốc, rất cần phải tiếp nhận và học hỏi từ các nền văn hóa khác. Giao lưu văn hóa được xem là một hiện tượng tất yếu của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế mà không một nền văn hóa nào có thể đứng ngoài.
Giao lưu văn hóa bao hàm trong đó sự chung sống của ít nhất hai nền văn hóa (của hai cộng đồng, hai dân tộc, hai đất nước) và giao lưu là hình thức quan hệ, trao đổi văn hóa cùng có lợi, giúp đáp ứng một số nhu cầu không thể tự thỏa mãn của mỗi bên, giúp tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa để từ đó làm nảy sinh nhiều nhu cầu mới, thúc đẩy mỗi nền văn hóa phát triển. Do đó, giao lưu văn hóa là dạng cộng sinh giữa các nền văn hóa. Chẳng hạn, những lễ hội, những phiên chợ quê ở đồng bằng hay miền núi Việt Nam là những dạng giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân cư, qua đó mỗi cộng đồng giới thiệu những hoạt động văn hóa và trao đổi những sản phẩm văn hóa của mình với các cộng đồng khác, giúp thỏa mãn rất nhiều nhu cầu của nhau và thúc đẩy lan tỏa văn minh từ vùng này sang vùng khác.
Trong quan hệ giữa các quốc gia dân tộc, qua giao lưu tiếp xúc với những nền văn hóa bên ngoài, người bản địa không những quảng bá được những nét đặc sắc riêng trong nền văn hóa của mình, phát huy được những lợi thế sẵn có của mình trong hợp tác kinh tế quốc tế, mà còn làm quen với những yếu tố văn hóa ngoại lai và nhận biết những yếu tố nào trong số đó có ích lợi có thể bổ sung những mặt còn chưa phát triển đầy đủ hoặc chưa có trong nền văn hóa bản địa để sử dụng và những yếu tố nào thì không. Sự liên kết các nước vào những liên minh như EU hay khối ASEAN chính là một dạng cộng sinh mạnh giữa một số nền văn hóa, vì nó tạo ra những ưu đãi và những lợi thế đặc biệt trong giao lưu văn hóa giữa các nước trong cùng khối, giúp cho toàn bộ văn hóa của mỗi nước phát triển thuận lợi hơn hẳn. Lợi ích to lớn trước mắt mà giao lưu văn hóa đem lại là mỗi nước thông qua xuất nhập khẩu vật chất, năng lượng và thông tin với bên ngoài có thể đáp ứng rất nhanh nhiều nhu cầu bức thiết của mình, giải quyết thuận lợi những khó khăn bức xúc mà nhiều nước đang gặp phải. Nền nông nghiệp Việt Nam từ khi mở cửa hội nhập đã phát triển nhảy vọt nhờ đẩy mạnh xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản như gạo, tôm, cá da trơn, cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu, hoa, trái cây, rau củ tươi…, đồng thời nhập khẩu được nhiều vật tư nông nghiệp chưa tự sản xuất được đủ như giống, phân bón, thuốc bảo vệ động thực vật…, từ đó giúp giải quyết rất nhiều việc làm và tăng thu nhập đáng kể cho nông dân, góp phần tạo sự ổn định và tiến bộ xã hội. Lợi ích căn bản và lâu dài mà giao lưu văn hóa đem lại là thúc đẩy sự phát triển của mỗi nền văn hóa. Lịch sử cho thấy, không một nền văn hóa nào có thể phát triển nhanh hoặc vượt bậc mà không có sự giao lưu với nền văn hóa khác. Giao lưu văn hóa làm cho những cộng đồng, những quốc gia dân tộc đóng kín trở thành những hệ thống mở, những quốc gia đã mở trở nên ngày càng mở hơn.
Đóng góp vào giao lưu văn hóa có vai trò rất lớn của lĩnh vực giáo dục, kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao và cả các hoạt động quân sự, các cuộc chiến tranh. Ngày nay, nhờ công nghệ thông tin và tiến bộ của giáo dục, đào tạo làm cho các nền văn hóa được giao lưu và hòa nhập, tạo ra thế hệ mới mà ngày nay chúng ta quen gọi là công dân toàn cầu. Tuy nhiên, cách tiếp cận văn hóa từ bên ngoài luôn có cả xu hướng cởi mở, chọn lọc hay bảo thủ cũng là một nét văn hóa của cộng đồng.
Nhóm văn hóa tổ chức đời sống tập thể
Ngày nay, ở mỗi quốc gia hình thành nên các đơn vị hành chính, phân chia ra các vùng, miền, khu vực thành thị, nông thôn và các đơn vị hành chính: tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã, khu phố, thôn xóm... Tương ứng với đó là hệ thống chính quyền các cấp với những quy tắc tổ chức và hoạt động chịu áp lực, áp đặt của văn hóa tổ chức hiện đại. Mô hình hiện đại này xóa đi phần lớn lịch sử hình thành, cách thức tổ chức đời sống tập thể trong quá khứ. Những vấn đề này chính là nội dung văn hóa tổ chức đời sống tập thể, với các nhóm văn hóa nhỏ hơn như sau:
Văn hóa quản lý, quản trị cộng đồng cấp quốc gia
Thực tế cho thấy ở đâu có những nhóm người liên quan đến nhau về lợi ích là ở đó xuất hiện nhu cầu tổ chức, quản lý, quản trị. Xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển cộng đồng mà phát sinh, phát triển văn hóa quản lý, quản trị cộng đồng cấp quốc gia. Bộ phận văn hóa này bao gồm tất cả các biện pháp tổ chức và phi tổ chức nhằm điều chỉnh mọi cá nhân và toàn thể cộng đồng sao cho mọi lợi ích và mâu thuẫn giữa các cá nhân và cộng đồng ở trạng thái cân bằng động.
Văn hóa quản lý, quản trị quốc gia là để dẫn dắt, tổ chức, quản lý các nguồn lực của cộng đồng sao cho có lợi. Những kiến thức quan trọng nhất của bộ phận văn hóa này là tạo ra các thiết chế chính trị mà tập trung chủ yếu vào tổ chức, vận hành mô hình nhà nước sao cho có hiệu quả, khắc phục các nhược điểm của chính bộ máy này thường gặp phải. Nhìn suốt chiều dài lịch sử các nhà nước ta thấy tri thức về văn hóa nhà nước tiến bộ dần về ba mặt sau:
• Về tổ chức – nhân sự: Ban đầu là các nhóm nhỏ độc đoán, chuyên quyền dần đại diện đủ hơn cho các tầng lớp, ngành nghề, lĩnh vực xã hội.
• Dần hình thành hệ thống tri thức mang tính nhận thức, cách quản trị, quản lý tầm quốc gia. Cách thức quản lý, quản trị này phần lớn bắt đầu từ những biện pháp mang tính độc đoán, chuyên quyền, dựa vào cả thần quyền dần dần được điều chỉnh, tăng cường phối hợp giữa đức trị và pháp trị, hướng tới pháp trị nhưng vẫn kết hợp phát huy cơ chế dân chủ. Quá trình các nhà nước biết phối hợp giữa tập trung với dân chủ, đức trị với pháp trị là những nhận thức quan trọng của văn hóa quản trị cộng đồng.
• Một yếu tố văn hóa rất quan trọng của nhóm văn hóa này là hình thành được cách thức quản trị chính hệ thống này khi nó ngày càng lớn và phức tạp. Các tri thức cụ thể trong lĩnh vực này như chống quan liêu, tham nhũng, chống thoái hóa biến chất, mâu thuẫn nội bộ... gộp thành một nhóm văn hóa quan trọng. Những mô hình nhà nước hiện nay đã và đang khắc phục dần những bệnh lý của tổ chức này như cồng kềnh, kém hiệu lực, quan liêu, lạm quyền, tham nhũng. Mỗi bước tiến bộ trong cách thức quản trị cộng đồng nói trên là kết quả của văn hóa nhận thức về chính tổ chức này.
Ngày nay, nhìn vào cách hình thành tổ chức nhà nước, cách tác động, điều hành kinh tế, xã hội của các nhà nước sẽ hình dung được tri thức văn hóa quản trị cộng đồng gồm những gì và có tầm quan trọng ra sao.
Một nhóm văn hóa khá quan trọng trong văn hóa quản trị quốc gia là các nhà nước lựa chọn ý thức hệ tư tưởng, chính trị, pháp quyền, đạo đức, khoa học, tôn giáo nào để thực thi nó làm công cụ hỗ trợ quản lý, phát triển xã hội. Việc lựa chọn này của nhà nước mang tính khuôn mẫu văn hóa, áp đặt hình thành các mẫu người văn hóa cho xã hội đương đại. Chẳng hạn, trong lịch sử các nhà nước phong kiến của Việt Nam đã sử dụng các triết lý Phật giáo, các quan niệm về con người và lối sống như tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức trong Nho giáo làm khuôn mẫu văn hóa.
Nhóm văn hóa quan trọng, quen thuộc với chúng ta trong văn hóa quản trị quốc gia là cách thức điều hành nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội của nhà nước. Những công việc cụ thể của nó bao gồm lập các kế hoạch kinh tế, phát triển xã hội và thực hiện nó.
Ngày nay, cách thức hình thành, tổ chức và hoạt động của nhà nước ở các nước phát triển là kết quả tập trung phản ánh những tiến bộ của nhân loại trong lĩnh vực này.
Những tiến bộ của bộ phận văn hóa quản trị quốc gia này còn được trình bày chi tiết trong nội dung Sơ lược quá trình hình thành và phát triển hệ thống chính trị ở phần sau.
Văn hóa quản trị nông thôn
Quá trình phát triển của xã hội loài người tạo ra những cộng đồng dân cư đầu tiên là các xóm, làng. Trong quá khứ, làng là một hình thức thông thường của cộng đồng xã hội sản xuất nông nghiệp, và cũng xuất hiện ít trong những xã hội phi nông nghiệp. Việc hình thành các tổ chức làng trong các cộng đồng khá tự phát nhưng văn hóa tổ chức trong nó thì có quy tắc, luật lệ để đảm bảo đơn vị này được quản lý, quản trị, vận hành. Văn hóa quản trị đối với đơn vị này có hai nhóm:
Trước hết là văn hóa tổ chức hình thành do nhu cầu nội tại. Chính bộ phận văn hóa này tạo ra hiện tượng “phép vua thua lệ làng” như ở nước ta và hình thành nên rất nhiều đặc tính văn hóa làng. Các nhà nghiên cứu văn hóa trong nước phần lớn chung quan điểm đặc điểm tự trị và tính cộng đồng cao là đặc điểm quan trọng nhất trong văn hóa làng xã của người Việt ta. Văn hóa quản trị làng xã của chúng ta đồng thời được tổ chức theo nhiều cách thức đan xen:
• Theo hệ thống tổ chức chính quyền các cấp.
• Theo huyết thống: gia đình, họ tộc, chi chòm.
• Theo địa bàn cư trú: xóm, ấp.
• Theo nghề nghiệp: phường, hội.
Tất cả các cách thức tổ chức, quản lý này tạo ra làng Việt mang theo một tiểu hệ thống văn hóa được coi là “tiểu nhà nước” như các nhà văn hóa khẳng định. Trong đơn vị này, mọi thành viên trong làng Việt nhìn chung liên kết với nhau khá chặt chẽ, nhưng đặc điểm này ở phương Tây lại thấp. Sự khác nhau chủ yếu do đặc thù sản xuất và kinh tế chi phối. Từ ví dụ trên cho ta một dẫn chứng về sự tồn tại của yếu tố văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng ở đơn vị làng, xã, cụm dân cư. Đây là tổ chức cư dân hình thành một cách tự nhiên, phổ biến trong quá trình phát triển của loài người và sự tồn tại của nó phát sinh nhóm văn hóa quản trị nông thôn.
Bộ phận thứ hai trong văn hóa quản lý làng xã đương nhiên là những yếu tố văn hóa của quốc tế, quốc gia, vùng miền chi phối.
Sự ổn định của khối văn hóa nội tại trong làng Việt ta hàng nghìn năm nay đang bị xói lở, xâm thực quá nhanh bởi làn sóng đô thị hóa, sức mạnh của thông tin đại chúng và các mạng xã hội. Đây là một tất yếu nhưng đáng tiếc là thiếu sự điều tiết cần có để giữ lại những giá trị tốt trong văn hóa làng xã. Nhìn nhận rõ vấn đề này, nhà nước đã đưa các tiêu chí văn hóa vào mô hình xây dựng nông thôn mới nhưng thực tế thực hiện không dễ.
Văn hóa quản trị đô thị
Lịch sử hình thành các đô thị cũng là lịch sử hình thành hệ thống văn hóa quản trị nó. Ngày nay, chứa đựng trong đời sống các đô thị hiện đại là khối lượng văn hóa khổng lồ, nhưng là văn hóa từ sự giao thoa, kết tinh bởi văn minh nhân loại chiếm phần chủ yếu. Tất nhiên nó làm mờ đi lịch sử văn hóa tổ chức các đô thị trong quá khứ, nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra hệ thống văn hóa bản địa trong các đô thị hiện đại. Bởi quá trình tạo ra các đô thị chính là tạo ra văn hóa tổ chức cộng đồng các cụm dân cư ngoài nông nghiệp. Đứng về mặt văn hóa tổ chức đời sống tập thể thì nó ngày càng quan trọng với các cộng đồng. Một khối lượng khổng lồ các giá trị vật chất và tinh thần kết tinh trong đời sống đô thị được gộp thành văn hóa tổ chức đô thị. Tiểu hệ thống văn hóa này chiếm một vị trí ngày càng quan trọng không chỉ với chính nó mà còn lan tỏa ra vùng lân cận. Ngày nay, các thành phố lớn trên thế giới đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh một phần cũng vì vai trò của hệ thống văn hóa này.
Sơ lược ba vi tiểu hệ văn hóa trên ta hình dung ra các nét chính của tiểu hệ văn hóa tổ chức cộng đồng gồm những gì và đương nhiên qua đó hiểu phần nào vai trò của tiểu hệ văn hóa này trong quá trình tiến hóa văn hóa. Bởi chính nó tạo ra sự ổn định và phát triển của các cấu trúc này.
Văn hóa quản trị doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
Nền kinh tế hội nhập và phát triển lớn mạnh là cơ sở để hình thành ngày càng nhiều các doanh nghiệp, công ty, tổ chức có quy mô từ nhỏ đến lớn, đóng góp quan trọng vào tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa. Thực tế này làm xuất hiện nhu cầu quản trị tương ứng. Để làm điều này ta hãy hình dung cách thức mà các nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp, các tập đoàn đã làm để quản trị bộ máy của mình. Các đầu sách về quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực… mỗi ngày một phong phú, đồ sộ hơn, cho thấy sự phát triển văn hóa quản trị các tổ chức này. Cách thức các tổ chức này quản trị chính nó dựa trên việc tuân thủ hệ thống pháp luật và các thiết chế xã hội là một bộ phận quan trọng hợp thành văn hóa quản trị cộng đồng.
Văn hóa quản trị toàn cầu
Sự ra đời của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, khu vực, các hiệp định song phương, đa phương… thể hiện nhu cầu và hiện thực của văn hóa quản trị toàn cầu. Khi toàn cầu hóa càng cao thì nhu cầu hình thành nhóm văn hóa này càng lớn. Công nghệ tạo ra thế giới phẳng đòi hỏi loài người cần có cách quản trị khu vực và toàn cầu mạnh mẽ hơn hiện tại.
Nhóm văn hóa tổ chức đời sống tinh thần cho cá nhân, cộng đồng
Tín ngưỡng, tôn giáo
Nhìn vào thực tế lịch sử, dường như không có cá nhân và cộng đồng nào không có tín ngưỡng, tôn giáo. Thực tế này hình thành nên một tiểu hệ văn hóa chi phối rất lớn đến quá trình tiến hóa văn hóa đối với mỗi cộng đồng. Một lý do tồn tại của thực tế này là khi khoa học nhận thức chưa đủ tường tận thì niềm tin dựa trên tín ngưỡng, tôn giáo cùng hệ thống giáo lý, đạo đức trong đó là yếu tố cần thiết đối với hoạt động tâm lý. Ở giai đoạn trước đây và cả ngày nay, tôn giáo luôn đóng vai trò khá quan trọng trong hoạt động tâm lý cá nhân. Bởi đa số các tôn giáo lớn có hệ thống giáo lý đóng vai trò làm các khuôn mẫu tạo ra con người văn hóa. Tôn giáo, tín ngưỡng là một tiểu hệ văn hóa góp phần vào tổ chức đời sống cá nhân và cộng đồng trong suốt lịch sử tiến hóa. Tất nhiên, những tác động tiêu cực của nó tới nhận thức về bản chất, quy luật của thế giới khách quan không nhỏ. Thực tế các xung đột mang tính tôn giáo trong quá khứ, hiện tại cùng tính bảo thủ trong tiếp cận khoa học của một số tôn giáo minh chứng cho nhận định này.
Phong tục, tập quán
Phong tục tập quán là toàn bộ thói quen thuộc về đời sống của con người được công nhận bởi một cộng đồng, quần thể và coi đó như một nếp sống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tùy theo mỗi địa phương và tín ngưỡng khác nhau, phong tục tập quán ở mỗi nơi sẽ có những sự khác biệt.
Mỗi chúng ta thường tham gia gần như vô thức vào các hoạt động lễ hội, cưới hỏi, tang lễ, hay các cách thức giao tiếp, ứng xử hằng ngày. Các bước, các nghi thức trong từng phần lễ của tang lễ, cưới hỏi và các lễ hội dân gian đều cho thấy các quan niệm về vũ trụ, nhân sinh, lối sống, cách tư duy... Điều này nghĩa là phong tục, tập quán, ngoài ảnh hưởng bởi môi trường tự nhiên còn có sự chi phối của văn hóa nhận thức trong quá khứ. Dựa trên nền công nghiệp lúa nước mà đời sống của người Việt đa phần là gắn bó với quê hương, xóm giềng, do đó mà những phong tục tập quán của người Việt luôn đề cao sự gắn bó đoàn kết giữa gia đình, hàng xóm với nhau. Có thể ví dụ như phong tục ma chay, khi gia đình có tang sự thường sẽ làm cỗ để thết đãi những người đến viếng như một cách để cảm ơn và trả lễ.
Ở một góc nhìn biệt lập chúng ta cần hiểu tập quán là những quy tắc xử sự chung được hình thành trong đời sống xã hội được mọi người thừa nhận là những quy tắc xử sự chung được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện. Tập quán xã hội mang tính phổ biến, ràng buộc chung đối với nhiều người và chi phối tới lối sống của từng cá nhân. Tập quán được thừa nhận ở mức độ rộng, vượt ra khỏi giới hạn địa phương, dân tộc, trở thành quy tắc xử sự được thừa nhận rộng rãi trong một vùng miền hoặc cộng đồng. Tập quán được nâng lên và trở thành cơ sở của pháp luật.
Có thể coi phong tục tập quán là những nét đặc trưng của mỗi dân tộc trên thế giới và cần được duy trì bảo tồn. Tuy lối sống hiện đại đã và đang xóa nhòa ranh giới giữa các đất nước với nhau thế nhưng cho đến ngày nay, đa phần các dân tộc vẫn giữ được phong tục tập quán, bản sắc của dân tộc mình.
Nghệ thuật
Ở phần trước chúng tôi đưa ra nhận định về hai nguồn gốc của văn hóa: Nguồn gốc từ thế giới khách quan, điều này thể hiện ở chỗ bản chất quy luật của thế giới khách quan ra sao đều soi bóng trong văn hóa. Minh chứng cho nhận định này thể hiện rõ trong cấu trúc văn hóa nhận thức. Nguồn gốc thứ hai của văn hóa là hoạt động tâm lý của con người. Điều này làm cho thực tế khách quan soi bóng vào văn hóa không hoàn toàn còn là chính nó nữa, tạo ra các hiện tượng văn hóa có bóng dáng tâm tư, tình cảm, tư duy, suy nghĩ của con người. Đặc điểm này phản ánh nguồn gốc thứ hai của văn hóa mà rõ nhất được thể hiện ở các bộ môn nghệ thuật.
• Nghệ thuật thanh sắc (dân ca, dân vũ, nhạc kịch): Lý giải tại sao mỗi cộng đồng thường có dân ca, dân vũ và cao hơn là các hình thức sân khấu. Nó sinh ra để đáp ứng nhu cầu giải trí, bồi dưỡng nhận thức, tình cảm tốt đẹp cho con người. Những thủ pháp nghệ thuật trong các loại hình nghệ thuật này rõ ràng có nguồn gốc hoạt động tâm lý là chủ yếu. Tất nhiên, nội dung các loại hình nghệ thuật này cơ bản là các hiện tượng xã hội được khúc xạ qua lăng kính của hoạt động tâm lý ý thức, giống như các tác phẩm văn học.
• Nghệ thuật hình khối (hội họa, điêu khắc): Thông qua những bức tranh, bức phù điêu hay pho tượng, người sáng tạo nó muốn gửi gắm những suy nghĩ, quan niệm, tư duy, tâm tư, tình cảm của mình, đại diện thế hệ, tầng lớp, thời đại mình tới mọi người. Cách thức này đã trở thành một hệ thống văn hóa quan trọng của con người.
• Các thể loại văn học: Cộng đồng nào cũng có bộ phận văn học dân gian, cao hơn là thơ, văn. Văn học vừa là công cụ tạo ra văn hóa nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí và bồi dưỡng tinh thần, trí tưởng tượng, tình cảm tốt đẹp. Trong suốt chiều dài lịch sử, văn học bền bỉ đóng góp cho sự phát triển con người văn hóa, tất nhiên cùng các bộ môn nghệ thuật khác nó góp phần rất lớn trong tổ chức đời sống tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.
Nhóm văn hóa giao tiếp, ứng xử
Hoạt động giao tiếp đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người là cách thức cơ bản hình thành con người văn hóa. Bởi để hình thành con người văn hóa chỉ có hai cách là hoạt động thực tiễn và giao tiếp. Trong xã hội hiện đại thì giao tiếp ngày càng giữ vai trò quan trọng để hình thành con người văn hóa. Cách thức và đặc điểm mà con người tạo ra trong quá trình giao tiếp được hiểu là văn hóa giao tiếp.
Tìm hiểu về đặc điểm giao tiếp của người Việt để làm rõ hơn nội dung nhóm văn hóa này: Về mặt thái độ, người Việt thân thiện, hiếu khách, coi trọng giao tiếp, thích giao tiếp nhưng trong thực tế ứng xử lại rụt rè, thận trọng, trong quan hệ giao tiếp thường trọng tình, nhiều khi lấn át cả lý trí. Với đối tượng giao tiếp thì hay tò mò các góc riêng tư, còn với chính mình hơi nặng về sĩ diện, danh tiếng. Cũng do các đặc điểm này mà cách giao tiếp khá tế nhị, ý tứ, hòa thuận nhưng đôi khi thiếu cởi mở, thẳng thắn và dễ rơi vào loanh quanh, vòng vo, đôi khi nặng về hình thức.
Một nhóm văn hóa của cộng đồng phát sinh từ giao tiếp thể hiện trong ngôn ngữ được gọi là nghệ thuật ngôn từ: Khi nghiên cứu ý nghĩa khái quát của từ vựng tiếng Việt, đem so sánh với một số ngôn ngữ khác có thể thấy tiếng Việt giàu tính biểu trưng (khái quát hóa, ước lệ hóa), giàu tính biểu cảm. Những đặc điểm này đóng góp vào văn hóa giao tiếp, ảnh hưởng khá nhiều tới cách hình thành các thuộc tính tâm lý trong mỗi chúng ta.
Nhóm văn hóa trong sinh hoạt gia đình, họ tộc
Trong quá trình hình thành và phát triển của quốc gia, dân tộc, lịch sử đã chứng minh: cá nhân – gia đình – họ tộc – làng xã – tổ quốc là mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời. Yếu tố tích cực hay tiêu cực của mỗi nhân tố này đều ảnh hưởng không nhỏ đến sự hưng thịnh của mỗi quốc gia trong đó gia đình là một thiết chế xã hội quan trọng, là nền tảng của xã hội và quốc gia. Gia đình là một xã hội thu nhỏ, là tổng hợp các quan hệ giá trị nhân cách, tình cảm, đạo đức, danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Khi nói về vai trò của gia đình, từ xưa cụ Phan Bội Châu đã khẳng định “Nước là một cái nhà lớn, nhà là một cái nước nhỏ”.
Văn hóa gia đình là một hệ thống giá trị văn hóa được tích hợp từ các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại của một dân tộc, thể hiện nhận thức, thái độ, hành vi của các thành viên trong việc thực hiện các chức năng của gia đình và ứng xử trong các mối quan hệ cá nhân – gia đình – xã hội. Gia đình truyền thống Việt Nam xưa rất chú trọng xây dựng gia đạo, gia phong và gia lễ trong đó gia đạo là sức mạnh của gia đình. Ở thời đại nào văn hóa gia đình cũng là nền tảng cho văn hóa xã hội. Văn hóa gia đình giàu tính nhân văn, nhân bản, đề cao giá trị đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa trật tự, kỷ cương, hun đúc tâm hồn bản lĩnh cho con người trong từng tế bào của xã hội.
Nhóm văn hóa này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành những phẩm chất của con người văn hóa mà các nhà tâm lý gọi là thuộc tính tâm lý. Nhóm văn hóa này có vai trò gắn kết cộng đồng, duy trì thiết lập mối quan hệ họ hàng, dòng tộc.
Xu hướng văn hóa do trào lưu cộng đồng
Văn hóa là sản phẩm do con người tạo ra trong quá trình sống, nhằm đưa cá nhân, cộng đồng vào các quy ước, các hệ thống giá trị, thích ứng tốt hơn với điều kiện tồn tại của mình.
Thực tế cho thấy đời sống văn hóa của cộng đồng không loại trừ các đặc điểm tâm lý như: a dua, tâm lý đám đông, các trào lưu mốt, thần tượng, do hoạt động tâm lý cộng đồng mà có. Các hiện tượng này được gọi là tâm lý xã hội, làm thành một góc văn hóa trong cộng đồng. Trong xã hội hiện nay ta dễ thấy vai trò của nhóm văn hóa này qua mạng xã hội.
Những trào lưu, xu hướng không có giá trị, theo thời gian sẽ nhanh chóng bị đào thải, quên lãng, nhường chỗ cho những giá trị mới hợp lý hơn, giúp ích con người nhiều hơn trong đời sống. Hiểu theo nghĩa đó, những xu hướng hành vi, sự kiến tạo nào đó ở con người là một tất yếu, nhưng để trở thành giá trị văn hóa, lớn hơn là di sản… chúng phải được kiểm chứng bằng chính khả năng đem đến cho con người sự hữu ích, tốt đẹp hơn. Bộ lọc của văn hóa sẽ giữ lại phần tốt đẹp đó, bồi đắp vào hệ thống giá trị được tạo dựng trong lịch sử. Đồng thời, bộ lọc ấy cũng sẽ đào thải những xu hướng lệch lạc, nhất thời, thiếu văn hóa, thậm chí đi ngược các giá trị văn hóa mà cộng đồng đã tạo dựng.
Văn hóa đấu tranh với các yếu tố phản văn hóa – phi văn hóa
Những nhu cầu của cá nhân và một số nhóm xã hội tạo một số hành vi gây bất lợi cho cộng đồng và các cá nhân khác luôn tồn tại. Để đối kháng với các bất lợi này, cộng đồng tạo ra những biện pháp rất khác nhau gộp thành một nhóm văn hóa đa dạng các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ta có thể kể vài nhóm nhỏ trong nhóm văn hóa này: Để chống lại các thói hư, tật xấu, văn học nghệ thuật phản ứng, lên án một cách chính diện hoặc hài hước, châm biếm. Những hành vi có hại cho cộng đồng được ngăn cản bằng hương ước, lệ làng và cao nhất là luật dân sự, hình sự. Ngoài các nhân tố đối kháng trực tiếp thì con người còn đối kháng gián tiếp qua các biện pháp nêu gương đạo đức. Tất cả những điều này gộp thành một nhóm văn hóa luôn có tác dụng đáng kể với mỗi cộng đồng.
Trên đây chỉ là những nét sơ lược về nội dung, cấu trúc của nền văn hóa, bên cạnh đó còn một số yếu tố văn hóa nữa do con người sáng tạo ra, được đời sống xã hội lắng lọc, cố định hóa để phục vụ cho các nhu cầu của con người. Ví dụ như các hiện tượng: ngôn ngữ, chữ viết, giáo dục, cách thức thông tin, văn hóa tình yêu đôi lứa hiện diện trong đời sống... ắt nhiên cũng phải là văn hóa. Để bổ sung cho mô hình cấu trúc này ta cần tìm hiểu thêm về các hệ thống trọng yếu của xã hội trong mối tương quan với mô hình nguồn gốc xã hội của văn hóa.
VI. TIẾN HÓA VĂN HÓA TẦM VĨ MÔ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG XÃ HỘI TRỌNG YẾU
Trong xã hội học, khái niệm hệ thống xã hội là mạng lưới các mối quan hệ khuôn mẫu tạo thành một tổng thể thống nhất tồn tại giữa các cá nhân, nhóm và tổ chức. Đó là cấu trúc chính thức của vai trò và trạng thái có thể hình thành trong một nhóm nhỏ, ổn định. Một cá nhân có thể thuộc nhiều hệ thống xã hội cùng một lúc. Ví dụ về các hệ thống xã hội bao gồm các đơn vị gia đình hạt nhân, cộng đồng, thành phố, quốc gia, trường đại học, tập đoàn kinh tế và ngành công nghiệp. Tổ chức và định nghĩa của các nhóm trong một hệ thống xã hội phụ thuộc vào các thuộc tính chung như vị trí, tình trạng kinh tế xã hội, chủng tộc, tôn giáo, chức năng xã hội hoặc các đặc điểm khác biệt…
Khái niệm hệ thống xã hội mà chúng tôi đề cập trong nội dung phần này nói riêng và toàn bộ cuốn sách nói chung không trùng khớp với thuật ngữ “hệ thống xã hội” của xã hội học. Chúng tôi sử dụng cụm từ này một cách linh hoạt, chỉ các lĩnh vực xã hội trọng yếu như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông… Các lĩnh vực này có tính hệ thống rõ rệt, có lịch sử hình thành, phát triển, cấu trúc thành phần và đặc biệt là có mối quan hệ mật thiết với tiến trình phát triển và tiến hóa văn hóa.
Trong nội dung sơ lược về quá trình hình thành, phát triển các hệ thống xã hội trọng yếu dưới đây chúng ta sẽ tiếp cận những nội dung lồng ghép trong đó. Cụ thể:
• Cách hình thành, phát triển các hệ thống xã hội phản ánh cách thức phát triển văn hóa theo nguồn gốc xã hội.
Từ cách phát triển văn hóa này ta hiểu mô hình cấu trúc văn hóa theo nguồn gốc các hệ thống xã hội.
• Cách hình thành, phát triển các hệ thống xã hội cũng là cách tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô.
• Nội dung hình thành các hệ thống xã hội cũng làm rõ thêm nguyên lý, cơ chế của tiến hóa văn hóa.
1. Khái quát chung về các hệ thống xã hội trọng yếu
Quá trình hình thành, phát triển
Nếu so sánh xã hội nguyên thủy với xã hội ở các nước phát triển hiện nay, ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rất lớn. Nguyên nhân tạo ra sự khác biệt giữa hai xã hội này chính là văn hóa. Nhưng loài người đã làm thế nào để chuyển xã hội của mình từ lạc hậu, đơn giản sang phức tạp, hiện đại ngày nay? Nói khái quát lại thì khá đơn giản, nhưng thực tế đó là những chặng đường dài gian khó, nhiều nước mắt và nhiều xương máu. Như đã trình bày, quá trình chuyển biến này xuất phát từ những nhu cầu của cá nhân và cộng đồng tác động vào các tiềm năng sinh học người mà hình thành các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Quá trình hình thành, duy trì, phát triển các hệ thống trọng yếu này của xã hội là nhờ tác động của hệ thống các nhu cầu con người, tạo ra cơ chế lắng lọc các yếu tố văn hóa. Do kết quả tác động của nguyên lý, cơ chế tiến hóa văn hóa lên các hệ thống xã hội mà loài người dần chuyển từ xã hội nguyên thủy sang hiện đại ngày nay. Cách thức hình thành, phát triển cụ thể các hệ thống này cũng chính là cách thức tiến hóa văn hóa ở bình diện vĩ mô.
Vài nét cơ bản về các hệ thống xã hội trọng yếu
Mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan luôn tồn tại, biến đổi. Các hiện tượng xã hội cũng vậy, nó luôn tồn tại, biến đổi trong một hệ thống nhất định mà ta gọi là hệ thống xã hội. Trong thực thể xã hội có rất nhiều hệ thống đan xen tồn tại gắn bó hữu cơ. Để phục vụ mục đích tìm hiểu quá trình tiến hóa văn hóa, chúng ta quan tâm đến những hệ thống xã hội trọng yếu thuộc các lĩnh vực: gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Ta gọi đây là các hệ thống xã hội trọng yếu vì những đặc điểm sau:
• Đây là những hệ thống xã hội mà sự hình thành, phát triển của nó quyết định tới toàn bộ quá trình tiến hóa văn hóa.
• Sự hình thành của mỗi hệ thống xã hội này là để đáp ứng những những nhu cầu chính của con người.
• Mỗi hệ thống xã hội hình thành để đáp ứng một số nhu cầu nhất định nên có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể, từ đó mà có cấu trúc mang tính nhất thể hóa.
• Sự vận hành của các hệ thống xã hội chính tạo ra các hệ thống xã hội phụ thuộc, kết quả là các hệ thống xã hội ngày càng phức tạp và hiện đại, nhưng vẫn khá thống nhất trong tổng thể do chức năng của hệ thống quy định.
Tùy mỗi hệ thống xã hội mà vai trò của các yếu tố tác động có khác nhau nhưng thường có đủ các nhóm yếu tố cùng tham gia cấu thành và tác động sau đây:
• Yếu tố tự nhiên: Tùy từng hệ thống xã hội mà các yếu tố tự nhiên có vai trò lớn hay nhỏ, vận hành của các hệ thống xã hội không thể không chịu sự tác động của các quy luật của tự nhiên. Ví dụ dễ nhận thấy nhất là các tác động của thiên tai, khí hậu, thời tiết tới hệ thống kinh tế. Hay các điều kiện tự nhiên của nước ta như các địa hình đa dạng, đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi dày đặc, mưa nhiều… cũng là những yếu tố ảnh hưởng lớn tới hệ thống hạ tầng, giao thông đi lại.
• Thành phần cơ bản nhất trong các hệ thống xã hội là các yếu tố văn hóa: Các yếu tố văn hóa liên kết thành hệ thống và vận hành hệ thống là cơ sở quan trọng nhất của mỗi hệ thống xã hội. Bản thân các yếu tố văn hóa này là một tiểu hệ thống văn hóa gồm toàn bộ các tri thức, hiểu biết của con người kết tinh trong hệ thống để vận hành, thực hiện chức năng của hệ thống. Đây là tiểu hệ thống linh hồn của toàn bộ hệ thống xã hội. Chính vì các yếu tố văn hóa trong hệ thống xã hội liên kết thành một tiểu hệ thống văn hóa để vận hành hệ thống mà cấu trúc các hệ thống xã hội cũng là cấu trúc các hệ thống văn hóa. Chính cách lồng ghép trình bày này phản ánh nguồn gốc xã hội và tính hệ thống của các hiện tượng văn hóa. Bên cạnh đó, sự giao lưu văn hóa cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các hệ thống xã hội, góp phần làm thay đổi hệ thống đó. Lịch sử ghi nhận, sự giao lưu văn hóa đã khiến Phật giáo du nhập vào nước ta từ rất sớm. Có những giai đoạn Phật giáo trở thành tư tưởng chủ đạo của văn hoá dân tộc. Các vị Thiền sư cao tăng đồng thời cũng là những nhà chính trị, quân sự, ngoại giao xuất sắc của thời đại, là những người có công lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
• Yếu tố sinh học người gồm các tố chất sinh học và hoạt động tâm lý: Trong cấu trúc mỗi hệ thống xã hội, bao giờ yếu tố con người cũng luôn là trung tâm và chủ thể năng động. Nhưng con người lại bị chi phối bởi hai nhóm quy luật: quy luật sinh học và quy luật hoạt động tâm lý. Yếu tố sinh học là yếu tố tự nhiên, vốn có của con người khi sinh ra, là tổng hợp các đặc tính di truyền, gen... được thừa hưởng. Có nghĩa là con người không được lựa chọn về những điều này khi sinh ra. Tuy nhiên, con người có thể lựa chọn cách sống và cách ứng xử đối với các hiện tượng và mọi người trong xã hội. Trong các quá trình con người tương tác với xã hội, cá nhân nhận biết, đánh giá hành vi của mình và người khác như thế nào, cá nhân chịu sự chi phối và chi phối các cá nhân khác ra sao, các mối quan hệ như quan hệ liên nhân cách, sự hấp dẫn lẫn nhau và sự xung đột diễn ra như thế nào trong các nhóm... Các hiện tượng tâm lý đó diễn ra không phải một cách ngẫu nhiên mà theo các quy luật nhất định.
• Sự tác động trực tiếp, gián tiếp của các hệ thống xã hội khác: Vận hành của mỗi hệ thống xã hội luôn có một phần hoạt động của các hệ thống xã hội khác như một phần cấu tạo của chính nó. Ví dụ dễ nhận thấy nhất là hoạt động của hệ thống kinh tế luôn có một phần tác động của hệ thống giáo dục hay hệ thống chính trị và ngược lại. Chúng ta có thể hình dung đơn giản mỗi hệ thống xã hội chính như một cái cây lớn ngày càng nhiều cành nhánh, những nhánh phụ đan xen vào các nhánh của các cây khác như những phần giao thoa, ảnh hưởng lẫn nhau.
Mỗi thành phần kể trên lại bị chi phối bởi các quy luật của riêng nó, nên sự vận hành của một hệ thống xã hội bị chi phối đồng thời bởi cả quy luật của tự nhiên, xã hội, sinh học và quy luật hoạt động tâm lý người. Sự chi phối đồng thời của các nhóm yếu tố này vào một hệ thống trong một chức năng nhiệm vụ chung, tạo ra sự phức tạp cho mỗi sự vật, hiện tượng trong hệ thống. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của một hiện tượng xã hội luôn là kết quả tác động của rất nhiều yếu tố. Đây chính là căn nguyên khiến việc nhận thức, đánh giá về các sự vật, hiện tượng xã hội không đơn giản. Do vậy, tính thống nhất không cao trong một số khái niệm khoa học xã hội cũng là điều dễ hiểu.
Dựa vào những hiểu biết chung về hệ thống xã hội nêu trên ta tìm hiểu cụ thể sự ra đời và phát triển những hệ thống xã hội trọng yếu trong phần tiếp theo.
2. Sơ lược quá trình hình thành các hệ thống xã hội trọng yếu
Xuất phát từ cách hiểu các hệ thống xã hội nêu trên ta hình dung các hệ thống xã hội trọng yếu được hình thành và phát triển ra sao, từ đó hiểu thêm những nét cơ bản về tiến hóa văn hóa vĩ mô. Nhưng để hiểu được vấn đề ta cần liên kết phần trình bày này với nội dung nguyên lý và cơ chế của tiến hóa văn hóa đã trình bày ở phần trước. Vì hệ thống xã hội nào thì sự hình thành và phát triển của nó cũng phụ thuộc vào hệ thống nhu cầu của con người.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống kinh tế
Sự hình thành, phát triển của các hệ thống xã hội trọng yếu, trong đó có kinh tế, phụ thuộc vào hệ thống nhu cầu của con người. Sự phát triển của hệ thống kinh tế tạo ra nhu cầu và nguồn lực để hình thành, phát triển và dẫn dắt các hệ thống xã hội cùng phát triển. Đây là một hệ thống xã hội chủ chốt của tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô.
Cách thức hình thành
Những tiến bộ sinh học khiến cho cộng đồng người tăng số lượng cá thể đến mức độ nhất định, đồng thời tích lũy văn hóa nguyên thủy trước sản xuất tới mức cần có sẽ dẫn đến một biến đổi quan trọng trong tiến hóa văn hóa. Xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển của cá nhân và cộng đồng, loài người đã chủ động trồng trọt và chăn nuôi. Trong quá trình săn bắt, hái lượm con người có cơ hội quan sát rồi bắt chước các quy trình của tự nhiên để từng bước thuần hóa, thuần dưỡng vật nuôi, cây trồng, tạo thành quy trình nuôi trồng, sản xuất tương ứng. Từ đây nền sản xuất nông nghiệp hình thành. Những tổ chức kinh tế ban đầu là các hộ, các trang trại, dần phát triển thành các xưởng, nhà máy xí nghiệp, các doanh nghiệp, các công ty, tập đoàn kinh tế, các ngành, các mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, hệ thống chuỗi cung ứng, hệ thống tài chính, ngân hàng...
Song song với quá trình trên là sự thiết lập mối quan hệ giữa các tổ chức này, trong đó mối quan hệ bao trùm nhất là quan hệ sản xuất. Điều chỉnh mối quan hệ trong và ngoài hệ thống gồm: Quy luật giá trị, quy luật phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Các nhu cầu của cá nhân, cộng đồng và hệ thống luật pháp cùng tham gia vào quá trình vận hành hệ thống kinh tế. Quá trình vận hành của nền kinh tế xác lập nên vai trò, địa vị của các cá nhân, tổ chức kể trên trong hệ thống. Quá trình vận hành của hệ thống kinh tế cũng xác lập các mối quan hệ của từng bộ phận với nhau và tổng thể lĩnh vực kinh tế với các lĩnh vực khác.
Toàn bộ các tổ chức, các yếu tố, các thành phần trong nền kinh tế liên kết nội bộ thành những hệ thống nhỏ, hợp thành hệ thống kinh tế. Từng bộ phận và tổng thể lại có những quan hệ với các bộ phận ngoài hệ, vận hành thành một hệ thống xã hội, luôn trong trạng thái cân bằng động, có tính tổ chức – kết cấu, nguyên tắc, cơ chế, quy chế, để ổn định tương đối.
Tất cả các giá trị vật chất và tinh thần trong hệ thống đều phát sinh, phát triển từ nhu cầu nội tại và nhu cầu tổng thể đã nêu ở phần trước.
Chức năng của hệ thống kinh tế
Chức năng chính của hệ thống kinh tế là tạo ra của cải vật chất để đáp ứng nhu cầu tồn tại, phát triển của cộng đồng. Càng về sau, khi xã hội càng phát triển thì hệ thống kinh tế cũng trực tiếp hay gián tiếp tạo ra các giá trị tinh thần phục vụ nhu cầu của con người. Chức năng quan trọng tiếp theo là hệ thống kinh tế tạo ra nhu cầu và nguồn lực để hình thành, dẫn dắt, phát triển các hệ thống xã hội khác. Từ các chức năng chính này mà hệ thống kinh tế có vai trò dẫn dắt quá trình tiến hóa văn hóa.
Cấu trúc hệ thống kinh tế
Nền kinh tế ban đầu đơn giản, nhỏ bé dần tăng quy mô và mức độ hiện đại, phức tạp. Quá trình phức tạp, hiện đại hóa hệ thống kinh tế tạo ra nguồn lực và dẫn dắt toàn bộ quá trình tiến hóa văn hóa. Tất nhiên quá trình này cũng tuân theo nguyên lý và cơ chế của tiến hóa văn hóa. Đối chiếu với cấu trúc chung của hệ thống xã hội thì cấu trúc của hệ thống kinh tế đầy đủ và điển hình nhất, bao gồm:
• Nhóm yếu tố tự nhiên như đất đai, khí hậu, tài nguyên, sông ngòi, vị trí địa lý đóng vai trò không nhỏ trong hệ thống.
• Nhóm yếu tố văn hóa luôn là linh hồn của cả hệ thống. Hệ thống văn hóa trong kinh tế bao gồm các nhóm tri thức chính có thể kể: Các kiến thức tạo ra các quy trình, công nghệ sản xuất công nông nghiệp, dịch vụ. Kiến thức tổ chức, quản lý vận hành các đơn vị kinh tế sao cho có hiệu quả. Các mối quan hệ trong nội bộ hệ thống, ngoài hệ thống được thiết lập, đổi mới để thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hệ thống các nguyên tắc, luật pháp giúp quản lý, điều hành hệ thống kinh tế.
Xem xét nội dung cụ thể kể trên giúp ta hiểu: Bản thân hệ thống kinh tế chứa đựng một hệ thống văn hóa khổng lồ giúp nó vận hành và phát triển. Phát triển hệ thống kinh tế chính là phát triển một hệ thống văn hóa cốt lõi của toàn bộ nền văn hóa.
• Yếu tố con người đương nhiên giữ vai trò chủ thể trong hệ thống. Cơ cấu dân số, dân trí là nguồn lực cơ bản để phát triển hệ thống kinh tế.
• Quá trình hệ thống kinh tế phát triển tạo ra cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, nhà máy, xí nghiệp... đương nhiên trở thành cấu trúc tư liệu sản xuất của hệ thống.
Cách thức phát triển hệ thống kinh tế
Cách thức phát triển của hệ thống kinh tế được thể hiện qua hai mức độ:
Phát triển hệ thống kinh tế ở tầm vĩ mô: Cách thức phát triển này của hệ thống kinh tế đã được đề cập trong phần Nguyên lý hình thành và phát triển văn hóa – tiến hóa văn hóa; Cơ chế hình thành, lắng lọc, cố định hóa các yếu tố văn hóa. Hệ thống kinh tế phát triển ở tầm vĩ mô là cách phát triển dựa vào sự thúc đẩy của hệ thống các nhu cầu cá nhân và cộng đồng tồn tại trong hệ thống cùng đặc tính của nó. Cách thức tác động này theo nguyên lý thứ nhất của tiến hóa văn hóa, bằng cách thông qua cơ chế tạo các yếu tố văn hóa mới trong hệ thống. Cách thức phát triển hệ thống kinh tế tầm vĩ mô cũng nhờ nguyên lý thứ hai của tiến hóa văn hóa. Hệ thống kinh tế phát triển tạo nguồn lực, nhu cầu cho phát triển các hệ thống xã hội khác và dẫn dắt các hệ thống xã hội này cùng phát triển. Ngược lại, các hệ thống xã hội trọng yếu khác như hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... lại trực tiếp hay gián tiếp thúc đẩy hệ thống kinh tế phát triển.
Phát triển kinh tế ở tầm vi mô: Đó là cách thức phát triển hệ thống kinh tế nhờ vào phát triển sản xuất hàng hóa tạo quy luật giá trị, đây là nhân tố cốt lõi hình thành thể chế kinh tế thị trường. Nội dung này được trình bày kỹ hơn ở phần Trụ cột thứ nhất của tiến hóa văn hóa tầm vi mô: Phát triển kinh tế tầm vi mô.
Một vài lưu ý đối với quá trình hình thành và phát triển hệ thống kinh tế
Hệ thống kinh tế có cách thức hình thành, phát triển, cấu trúc điển hình là một hệ thống xã hội chính, hơn nữa là hệ thống có vai trò dẫn dắt các hệ thống khác cùng phát triển. Do đó chúng tôi muốn nhấn mạnh lại vài điểm then chốt của mô hình mẫu này góp phần giúp hiểu rõ về các hệ thống xã hội khác. Đối với các hệ thống xã hội khác thì cách hình thành, phát triển, cấu trúc cũng có các điểm tương tự với hệ thống kinh tế. Do vậy, khi trình bày cách hình thành, cấu trúc, phát triển chúng tôi sẽ vắn tắt hơn. Trên cơ sở này chúng tôi nhận thấy cần nhấn mạnh một số ý quan trọng sau:
Hệ thống kinh tế phát triển tới mức hiện đại hóa như ngày nay là do hai nguồn lực bên trong và bên ngoài thúc đẩy: Nguồn lực bên ngoài chính là hỗ trợ của các hệ thống xã hội khác như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Nguồn lực bên trong gồm hệ thống các nhu cầu xã hội và các quy luật, thể chế mà bản thân nó tạo ra. Quá trình này cũng gần giống với các quá trình hình thành và phát triển các hệ thống xã hội khác.
Trước hết là nhu cầu tổng thể làm phát sinh, phát triển sản xuất. Khi sản xuất ra đời làm phát sinh nhu cầu duy trì và phát triển nó, nhu cầu này tạo ra hoạt động sản xuất hàng hóa. Nhu cầu trao đổi hàng hóa dẫn tới sự ra đời của đồng tiền. Đồng tiền ra đời làm nảy sinh nhu cầu luân chuyển đồng tiền từ nơi thừa tạm thời sang nơi thiếu, kết quả là phát sinh hệ thống ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... (các định chế tài chính). Đối chiếu với định nghĩa về văn hóa thì các định chế tài chính này là các tiểu hệ thống văn hóa phụ thuộc, phát sinh trong quá trình vận hành của nền kinh tế. Cũng để đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa mà hệ thống thương mại phát triển như ngày nay. Cứ như vậy, nhu cầu mới ngày càng nhiều, các hệ thống mới lại phát sinh, hệ thống kinh tế ngày càng phức tạp và hiện đại. Lực đẩy quan trọng nhất của quá trình này là các nhu cầu của cá nhân và cộng đồng cùng hệ thống các nhu cầu thứ phát, nội tại của nền kinh tế. Cách thức phát triển này cũng diễn ra tương tự ở các hệ thống xã hội khác.
Mỗi giá trị vật chất hay tinh thần mới hình thành được lắng lọc thành văn hóa trong hệ thống kinh tế chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của cá nhân và cộng đồng phát sinh trong nội tại của hoạt động kinh tế. Tất nhiên có yếu tố phát sinh từ các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... nhưng nó được nhập vào hệ thống kinh tế khi đáp ứng được các nhu cầu nội tại của hệ thống này. Điều này cũng đúng như sự hình thành văn hóa trong các hệ thống khác, nghĩa là các giá trị văn hóa thường chỉ hình thành trong một hệ thống nhất định, gắn vào và tác động trong hệ thống đó. Các yếu tố văn hóa bên ngoài muốn nhập vào hệ thống phải phù hợp với nhu cầu của nó. Đây là nguồn gốc tính hệ thống của các hiện tượng văn hóa, tính gắn bó hữu cơ, tính có giá trị của văn hóa.
Những điều sơ lược về cách hình thành và phát triển các yếu tố văn hóa mới trong hệ thống kinh tế nêu trên thể hiện tác dụng của nguyên lý và cơ chế hình thành văn hóa trong hệ thống kinh tế. Điều này cũng giống với quá trình hình thành và phát triển các yếu tố văn hóa mới trong các hệ thống xã hội khác.
Các giá trị vật chất, tinh thần hình thành do các nhu cầu nội tại của hệ thống kinh tế giúp nó duy trì và phát triển là các yếu tố văn hóa. Chính các yếu tố văn hóa làm nên các thành phần cốt lõi của hệ thống kinh tế, giúp nó vận hành để thực hiện trọn vẹn chức năng của mình. Tham gia vào hệ thống kinh tế có cả các yếu tố điều kiện tự nhiên, các yếu tố sinh học người nhưng chắc chắn tác động của các yếu tố văn hóa trong hệ thống mới đủ mạnh mẽ, góp phần giúp các yếu tố này trở thành bộ phận cấu thành hệ thống. Do vậy, có thể nói cấu trúc và vận hành hệ thống kinh tế chính là cấu trúc, vận hành của một tiểu hệ thống văn hóa. Các hệ thống xã hội khác khi hình thành và phát triển cũng tạo ra các hệ thống văn hóa của bản thân nó, tương tự như cách thức của hệ thống kinh tế.
Trong thành phần của hệ thống kinh tế có một bộ phận rất quan trọng, đó là yếu tố trình độ con người văn hóa tham gia vào vận hành nền kinh tế. Chúng ta hay gọi đó là dân trí, đương nhiên là một yếu tố văn hóa, đồng thời cũng thuộc nhóm yếu tố sinh học người trong hệ thống. Điều này cũng xảy ra tương tự ở các hệ thống xã hội khác.
Xét quá trình tiến hóa văn hóa của nhân loại thì việc hình thành hoạt động sản xuất là bước ngoặt quan trọng nhất. Tự thân sản xuất phát triển tạo ra một hệ thống văn hóa quan trọng, đồng thời còn tạo ra các nhu cầu, nguồn lực để hình thành và phát triển các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông...
Sự hình thành và vận hành các hệ thống xã hội khác cũng có cơ chế và cách thức tương tự như hệ thống kinh tế, có khác chăng là nó phụ thuộc nhiều vào nguồn lực từ kinh tế và luôn hướng vào kinh tế mà phát triển. Nội dung phần tiếp theo là sơ lược sự hình thành và phát triển của các hệ thống xã hội chính khác một cách vắn tắt. Để hiểu thấu đáo ta cần gắn nội dung này với các phần trình bày Sơ lược quá trình hình thành các hệ thống xã hội trọng yếu; Nguyên lý hình thành và phát triển văn hóa – tiến hóa văn hóa; Cơ chế hình thành, lắng lọc, cố định hóa các yếu tố văn hóa.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống gia đình
Gia đình là đơn vị xã hội (nhóm xã hội nhỏ), là hình thức tổ chức xã hội quan trọng nhất của sinh hoạt cá nhân dựa trên hôn nhân và các quan hệ huyết thống.
Gia đình là phạm trù biến đổi mang tính lịch sử và phản ánh văn hóa của dân tộc và thời đại.
Nguồn gốc hình thành gia đình
Các nhà nghiên cứu đã luận chứng rõ về những mối quan hệ thiết yếu của con người như một điều tất yếu ngoài nhu cầu vật chất nuôi sống bản thân mình, đó chính là duy trì nòi giống, mối quan hệ hôn nhân, huyết thống. Chính từ nhu cầu trên cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất làm nảy sinh chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp trong xã hội khiến của cải bắt đầu dư thừa mà mô hình gia đình một vợ một chồng ra đời.
Qua khảo cứu lịch sử, trong thời kỳ đầu tiên của lịch sử nhân loại đã từng tồn tại những hình thức khác nhau của chế độ quần hôn, sau đó xuất hiện hôn nhân đối ngẫu, kết hợp những đôi riêng lẻ trong một thời kỳ nhất định. Cuối cùng, chế độ hôn nhân một vợ, một chồng xuất hiện. Nguồn gốc phát triển của các hình thức gia đình trong lịch sử là do sự tác động của quy luật đào thải tự nhiên và do sự phát triển của những điều kiện kinh tế – xã hội, sự phát triển của tâm lý, đạo đức, tình cảm của con người, trong đó sự phát triển của các điều kiện kinh tế – xã hội là yếu tố quyết định.
Hình thái gia đình phổ biến
Xét về quy mô, gia đình có thể phân loại thành:
• Gia đình hai thế hệ (hay gia đình hạt nhân): là gia đình bao gồm cha mẹ và con.
• Gia đình ba thế hệ (hay gia đình truyền thống): là gia đình bao gồm ông bà, cha mẹ và con.
• Gia đình bốn thế hệ: là gia đình nhiều hơn ba thế hệ, có thể có thêm cháu, chắt… so với gia đình ba thế hệ.
Gia đình hạt nhân là dạng gia đình đặc biệt quan trọng trong đời sống gia đình. Nó là kiểu gia đình của tương lai và ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại và công nghiệp phát triển. Tuy nhiên có gia đình hạt nhân đầy đủ và gia đình hạt nhân không đầy đủ. Gia đình không đầy đủ khi chỉ tồn tại quan hệ của chỉ người vợ với người chồng hoặc chỉ của người cha hoặc người mẹ với các con.
Chức năng của gia đình
Thực tế cho thấy, gia đình có những ảnh hưởng và những tác động mạnh mẽ đến xã hội. Ngay từ thời nguyên thủy cho tới hiện nay, không phụ thuộc vào cách kiếm sống, gia đình luôn tồn tại và là nơi để đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho các thành viên trong gia đình.
Hệ thống gia đình với chế độ một vợ một chồng đóng vai trò chủ chốt trong cấu trúc của hệ thống này trong suốt chiều dài lịch sử đến ngày nay. Trong hệ thống gia đình, sự liên kết trực tiếp giữa các đơn vị gia đình có vẻ thấp nhưng sự thống nhất về chức năng, nhiệm vụ tạo ra tính hệ thống xã hội tương đối rõ ràng và quan trọng.
Hệ thống gia đình ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu duy trì nòi giống, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, điều chỉnh hành vi tình dục, hoạt động kinh tế như một đơn vị sản xuất và tiêu dùng.
Hệ thống gia đình thực hiện nhiều chức năng xã hội quan trọng. Để thực hiện được các chức năng kể trên nó đã hình thành nên các thiết chế: tập tục cưới hỏi, quy ước trong hôn nhân, trách nhiệm nuôi dạy con cái, các quan điểm về đạo đức, toàn bộ được quy chuẩn hóa thành các nhóm văn hóa: đạo đức trong quan hệ chồng – vợ, bố mẹ – con cái, anh – em, thân tộc. Nhóm các quy ước mang tính trách nhiệm, nghĩa vụ, quy ước trong hệ thống gia đình ngày nay đã được luật hóa, thành luật hôn nhân và gia đình. Những nhóm văn hóa này cùng những tiến bộ về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, phương pháp nuôi dạy con… tạo thành hệ thống văn hóa chi phối sự vận hành của hệ thống gia đình.
Hệ thống gia đình và các thiết chế phụ thuộc đóng vai trò quan trọng như những tế bào của xã hội. Ngày nay, các hệ thống giáo dục, y tế đã thay thế nhiều chức năng của gia đình nhưng gia đình vẫn xứng đáng là những tế bào không thể thiếu của xã hội.
Cách thức phát triển
Gia đình truyền thống được coi là đại gia đình mà các thành viên liên kết với nhau bằng chuỗi quan hệ huyết thống, có thể cùng chung sống từ ba thế hệ trở lên: ông bà - cha mẹ - con cái. Đây là kiểu gia đình khá phổ biến và tập trung nhiều nhất ở nông thôn, cơ sở phát sinh và tồn tại của nó xuất phát từ nền kinh tế tiểu nông.
Gia đình truyền thống có sự gắn bó cao về tình cảm theo huyết thống, bảo tồn, lưu giữ được các truyền thống văn hoá, tập tục, nghi lễ, phát huy tốt các gia phong, gia lễ, gia đạo. Các thành viên trong gia đình có điều kiện giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, nhược điểm của loại hình gia đình này là tồn tại những tập tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời; khó tránh khỏi là mâu thuẫn giữa các thế hệ; phần nào hạn chế sự phát triển tự do của mỗi cá nhân.
Gia đình hạt nhân đang trở nên phổ biến ở các độ thị và cả ở nông thôn, thay cho kiểu gia đình truyền thống. Gia đình Việt Nam ngày nay phần lớn là gia đình hạt nhân trong đó chỉ có một cặp vợ chồng (bố mẹ) và con cái mà họ sinh ra.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống tôn giáo
Ngày nay, xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt, từ kinh tế, giáo dục, y tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật đến nghệ thuật… Trong đó, một hệ thống xã hội không thể thiếu được giúp cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ cở của một xã hội, đó chính là tôn giáo.
Tôn giáo có thể được định nghĩa là một hệ thống các văn hóa, tín ngưỡng, đức tin bao gồm các hành vi và hành động được chỉ định cụ thể, các quan niệm về thế giới.
Đặc trưng của tôn giáo
Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới ngày nay, có tôn giáo chỉ hạn chế trong một vùng địa lý không lớn nhưng có những tôn giáo có thể gọi là tôn giáo thế giới với nhiều triệu tín đồ. Có khoảng 10.000 tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới, nhưng khoảng 84% dân số thế giới theo một trong năm nhóm tôn giáo lớn nhất, đó là Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và các dạng tôn giáo dân gian.
Các tôn giáo khác nhau lại có những khác biệt về yếu tố thần thánh, những điều thiêng liêng, tín ngưỡng, một thế lực hoặc nhiều thế lực siêu nhiên. Các hoạt động tôn giáo cũng phong phú, đa dạng với nghi lễ, bài giảng, lễ kỷ niệm, tế tự, lễ hội, âm nhạc, nghệ thuật, dịch vụ công cộng, hoặc các khía cạnh khác của văn hóa con người. Tôn giáo có thể chứa những câu chuyện tượng trưng, góp phần giải thích nguồn gốc của sự sống, vũ trụ và những thứ khác. Theo truyền thống, đức tin, cùng với lý trí, đã được coi là một nguồn gốc của các niềm tin tôn giáo.
Vai trò của hệ thống tôn giáo
Trong quá trình phát triển, các hình thái ý thức xã hội có sự giao lưu, kế thừa và ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy, ý thức tôn giáo không bao giờ tồn tại một cách biệt lập với các hình thái ý thức khác, như đạo đức, thẩm mỹ, chính trị, pháp luật... Giữa chúng có sự liên hệ, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra sự phong phú của mỗi hình thái ý thức xã hội. Trong ý thức tôn giáo không thể không có những yếu tố của tư tưởng đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa,... và trong điều kiện xã hội có giai cấp, nó còn có cả những yếu tố chính trị, đảng phái nữa.
Tôn giáo thuộc phạm trù ý thức hệ nhưng rất đặc biệt, bởi lẽ nó tồn tại xuyên thời gian và không gian, là một lực lượng đáng kể trong một quốc gia và trong thời đại ngày nay. Tôn giáo là một thành tố xã hội, văn hóa, đạo đức mang tính cộng đồng.
Trong nhiều vấn đề đặt ra của một quốc gia, vấn đề tôn giáo chiếm giữ một vị trí rất quan trọng, bởi bản thân vấn đề luôn ẩn chứa trong nó nhiều yếu tố có thể chi phối, tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thậm chí là sự mất, còn; sự phát triển hay suy yếu của quốc gia, dân tộc.
Thực tiễn đời sống tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, tôn giáo không chỉ có vai trò tích cực đối với xã hội thông qua các giá trị văn hoá, đạo đức của nó, mà tôn giáo còn có nhiều giá trị tiến bộ và tích cực khác đối với ổn định xã hội, đoàn kết, khoan dung xã hội và sự phát triển bền vững. Tôn giáo cũng là một lực lượng quan trọng để thúc đẩy mở rộng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước; tôn giáo là lực lượng tham gia giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu như: Bảo vệ môi trường, chống chiến tranh, bá quyền, bạo lực, nghèo đói, thảm hoạ thiên tai, các căn bệnh thế kỷ...
Tôn giáo là nhân tố góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập phát triển và toàn cầu hoá. Tôn giáo cũng là nhân tố quan trọng tạo ra hệ giá trị xã hội vì tôn giáo là lực lượng xã hội, có các hệ giá trị văn hoá, đạo đức riêng để điều chỉnh hành vi, chuẩn mực, lối sống... của đông đảo tín đồ.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống chính trị – pháp luật
Giữa pháp luật và chính trị có mối liên hệ mật thiết với nhau trong việc hình thành, tổ chức bộ máy nhà nước, trong quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, thể hiện tập trung nhất trong quan hệ với đường lối chính sách của đảng cầm quyền với pháp luật của nhà nước. Để phân tích về hệ thống chính trị với tư cách là một hệ thống xã hội trọng yếu ảnh hưởng đến tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô cần đề cập song song cả về vai trò của hệ thống chính trị cũng như hệ thống pháp luật.
Hệ thống chính trị
Thực tế cho thấy, khi hình thành nên những nhóm người liên quan với nhau về lợi ích sẽ xuất hiện nhu cầu tổ chức, quản lý, quản trị. Khi cộng đồng càng lớn, càng phát triển thì nhu cầu quản lý, quản trị theo đó cũng lớn hơn. Khi cộng đồng hình thành nên quốc gia thì văn hóa quản trị quốc gia cũng hình thành nên hệ thống chính trị phức tạp.
Như vậy, nhu cầu quản trị cộng đồng, quốc gia là cơ sở phát sinh hệ thống văn hóa về quản lý, quản trị cộng đồng, quốc gia. Nội dung văn hóa quản lý, quản trị cộng đồng rất rộng, như chúng tôi đã đề cập trong phần Nhóm văn hóa trong sinh hoạt của cá nhân và cộng đồng. Bộ phận quan trọng nhất của nhóm văn hóa này tập trung chủ yếu ở các kiến thức giúp hình thành và vận hành bộ máy nhà nước có hiệu quả, giảm thiểu các căn bệnh do chính tổ chức này tạo ra. Để hiểu quá trình tiến hóa văn hóa cần phân tích hệ thống chính trị với tư cách một hệ thống xã hội chính yếu. Trong đó nhà nước với ý nghĩa là bộ phận đại diện cho hệ thống chính trị mang đủ đặc điểm của một hệ thống xã hội quan trọng:
Nhà nước ra đời để đáp ứng nhu cầu quản lý, quản trị cộng đồng ở phạm vi quốc gia, dân tộc. Chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước cũng nảy sinh từ nhu cầu này.
Cấu trúc của hệ thống nhà nước trước tiên là hệ thống nhân sự tạo ra bộ máy chính quyền các cấp. Việc tuyển chọn nhân tài qua đào tạo ở các bậc học, qua thi tuyển rồi bổ nhiệm xuất phát từ nhận thức “hiền tài là nguyên khí quốc gia” là một ví dụ cho tri thức văn hóa tổ chức bộ máy nhân sự quản lý nhà nước trước đây. Ngày nay, hầu hết các nhà nước tuyển chọn bộ máy nhân sự thông qua bầu cử các cấp. Đây là một ví dụ cho thấy sự tiến bộ trong văn hóa hình thành nhân sự của hệ thống chính trị. Cách thức này đảm bảo các nhóm xã hội đều có vai trò, vị trí trong bộ máy nhà nước.
Bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị là tri thức – văn hóa giúp hệ thống này hình thành, phát triển và vận hành thực hiện chức năng của nó.
Nhà nước ở giai đoạn đầu còn đơn giản về cả chức năng, tổ chức cũng như các quy chế vận hành. Sau đó qua từng bước phát triển xã hội thì việc tổ chức, các quy chế, luật lệ vận hành nhà nước ngày càng phức tạp, tăng dần tính hiệu quả. Sự phức tạp hóa và hoàn thiện dần của nhà nước phản ánh sự tiến bộ văn hóa trong hệ thống chính trị thể hiện trên ba mặt sau:
• Những vấn đề mang tính nhận thức quan trọng cho hoạt động của bộ máy nhà nước được sáng tỏ dần, như các vấn đề: Tính giai cấp của nhà nước; cách thức hình thành, tổ chức của bộ máy nhà nước; cách thức phối hợp giữa đức trị và pháp trị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; cách thức phối hợp giữa tập trung và dân chủ trong quá trình hoạt động; cách thức kiểm soát quyền lực của chính bộ máy này để chống lạm quyền, tham nhũng, thoái hóa, biến chất; cách thức kiểm soát xung đột nội bộ…
• Văn hóa quản trị xã hội tiến bộ dần, thể hiện ở xu hướng tổ chức nhà nước từ chỗ quyền lực tập trung vào cá nhân, dòng tộc dần chuyển sang đại diện cho giai cấp thống trị và đang hướng tới đại diện cho tất cả các nhóm xã hội và lý tưởng nhất là đại diện của toàn dân.
• Tiến bộ của hệ thống chính trị thể hiện ở cách thức quản trị của nhà nước. Những biện pháp quản trị từ chỗ độc đoán chuyên quyền, lợi dụng thần quyền dần chuyển sang phối hợp giữa đức trị và pháp trị một cách khoa học hơn. Nhận thức về pháp trị thể hiện rõ nhất trong cách lập pháp và hành pháp của nhà nước. Nhận thức về đức trị thể hiện rõ nhất trong nội dung tuyên truyền, giáo dục thông qua truyền thông tin đại chúng và triết lý giáo dục. Ngày nay, mục tiêu nhà nước pháp quyền có sự phối hợp của truyền thông đại chúng để hướng tới mục tiêu quyền lực chính trị đại diện đầy đủ hơn cho các tầng lớp xã hội. Cách thức vận hành hướng tới sự minh bạch, công khai trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Các thiết chế chính trị dần có tính dân chủ, nhân dân dần có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, nguyên tắc phối hợp giữa tập trung và dân chủ được vận dụng có thực chất hơn. Hệ thống chính trị ở các nước tiên tiến hiện nay có thiết chế kiểm soát quyền lực trong bộ máy chính trị để khắc phục mặt trái của bộ máy này ngày càng hiệu quả hơn. Cách thức thực hiện pháp luật dần hướng tới xây dựng các thiết chế để tăng tính tự giác, giảm ép buộc, trấn áp.
Ngày nay nhìn vào bộ máy tổ chức nhà nước, hoạt động can thiệp vào các lĩnh vực xã hội của bộ máy này cho ta thấy những tri thức cụ thể của xã hội loài người trong quá trình hình thành và phát triển công cụ quản lý, quản trị xã hội. Đó là hiện thân của hệ thống văn hóa quản lý, quản trị quốc gia. Tất nhiên quá trình hình thành nhóm văn hóa này cũng do các nhu cầu của con người thúc đẩy bằng cơ chế của tiến hóa văn hóa. Tầm quan trọng của nó được minh chứng bằng hiện thực lịch sử là quốc gia dân tộc nào cường thịnh thì nhà nước đều phát triển mạnh mẽ.
Ở góc nhìn khác thì, những tri thức văn hóa của hệ thống chính trị là để tổ chức hoạt động của nhà nước nhằm tác động tới các quá trình quan trọng sau:
• Tác động vào sản xuất.
• Tác động vào phát triển khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác về văn hóa.
• Tác động vào việc hình thành con người văn hóa.
• Tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có cả giảm thiểu mặt trái của đời sống xã hội.
Tác động vào các quá trình trên là tác động vào những trụ cột quan trọng nhất của tiến hóa văn hóa. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu vắn tắt những ảnh hưởng của nhà nước lên các hoạt động này.
Tác động vào sản xuất:
Việc tác động để sản xuất duy trì, phát triển thường xuất phát từ nhận thức: Nền sản xuất xã hội là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến mọi ổn định, tiến bộ xã hội bởi “có thực mới vực được đạo”. Do vậy, từ xưa tới nay nhà nước đều quan tâm phát triển sản xuất ở những khâu chính sau:
• Ở những giai đoạn đầu, việc tác động đến sản xuất của các nhà nước, chủ yếu thể hiện ở việc giữ ổn định xã hội: Trước hết là quản lý các mâu thuẫn xã hội, sao cho ít trở thành các xung đột, gây bất ổn định cho sản xuất. Từ đó, môi trường sản xuất cho các hộ, các đơn vị sản xuất được ổn định. Ví dụ: việc điều chỉnh chính sách thuế, đắp đê thủy lợi, chính sách đất đai… là các đóng góp đương nhiên của hệ thống chính trị cho sản xuất ở các nhà nước thiên về sản xuất nông nghiệp.
• Xã hội loài người ngày nay đã tiến tới nền sản xuất hàng hóa phát triển. Nền sản xuất hàng hóa thúc đẩy đồng tiền ra đời tạo ra quy luật giá trị. Những nhân tố này là hạt nhân của thể chế kinh tế thị trường, bản thân thể chế này là nhân tố chính thúc đẩy, điều chỉnh sản xuất phát triển. Các nhà nước hiện nay nói chung đều nhận thức rõ điều này nên đã ra sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tận dụng mặt tích cực thúc đẩy sản xuất. Tất nhiên nhược điểm của thể chế kinh tế thị trường cũng chỉ có nhà nước đóng vai trò chủ chốt trong việc điều chỉnh, khắc phục. Đây cũng là một nội dung quan trọng của nhóm văn hóa thuộc hệ thống chính trị.
• Quản trị tốt dòng tiền xã hội thông qua hai việc: Xây dựng kế hoạch tài chính quốc gia (chính sách tài khóa) và giám sát thực hiện. Quản trị tốt dòng tiền thông qua quản lý hệ thống ngân hàng, chứng khoán, các quỹ đầu tư, bảo hiểm...
• Thúc đẩy thương mại, luân chuyển hàng hóa bởi “phi thương bất phú”.
• Xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế ngắn hạn, dài hạn. Luôn giám sát quá trình vận hành nền kinh tế để điều chỉnh, can thiệp nhằm mục tiêu ổn định và phát triển.
Tác động vào phát triển khoa học, công nghệ:
Sản xuất ngày nay là nền sản xuất công nghiệp hiện đại đòi hỏi nhân tố khoa học, công nghệ đóng vai trò then chốt. Từ nhận thức này mà các chính phủ đặt ra chính sách về giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ, ưu tiên nguồn kinh phí thích hợp cho các lĩnh vực này.
Tác động vào sự hình thành con người văn hóa:
Nhà nước là bộ phận chủ đạo đề ra nội dung, mẫu hình con người văn hóa, từ đó hình thành và áp đặt hệ tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức. Thông qua giáo dục, truyền thông đại chúng, và các công cụ khác để thiết lập quan điểm về đạo đức xã hội. Căn cứ vào các mục tiêu xã hội để xây dựng những mẫu người văn hóa, nâng cao dân trí. Nghĩa là làm những việc để tạo ra các mẫu người văn hóa phục vụ những mục tiêu xã hội (nội dung này sẽ được làm rõ hơn ở phần Trụ cột thứ ba của tiến hóa văn hóa: Hình thành con người văn hóa.
Ngoài các lĩnh vực này thì nhà nước còn tác động tới hầu hết các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Nhà nước là thực thể chính đại diện cho hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị là một hệ thống xã hội quan trọng được thể hiện qua những tri thức giúp tổ chức, hoạt động của nhà nước ngày càng hiệu quả với những chức năng, nhiệm vụ tương ứng.
Hệ thống pháp luật
Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội đồng thời bảo vệ địa vị giai cấp thống trị hay giai cấp cầm quyền.
Pháp luật do Nhà nước ban hành thông qua rất nhiều những trình tự thủ tục chặt chẽ và phức tạp với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và các cá nhân nên pháp luật luôn có tính khoa học, chặt chẽ, chính xác trong điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp cưỡng chế nhà nước rất nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù có thời hạn, tù chung thân… Với sự bảo đảm của nhà nước đã làm cho pháp luật luôn được các tổ chức và cá nhân tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả trong đời sống xã hội.
Các quy tắc xử sự chung của pháp luật được thể hiện trong những hình thức xác định, có kết cấu logic rất chặt chẽ và được đặt ra không phải xuất phát từ một trường hợp cụ thể mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều những trường hợp có tính phổ biến trong xã hội. Điều này đã làm cho quy định pháp luật có tính khái quát hóa cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện theo khi gặp phải những tình huống mà pháp luật đã dự liệu.
Sự chặt chẽ về hình thức là điều kiện để phân biệt giữa pháp luật với những quy định không phải là pháp luật, đồng thời, cũng tạo nên sự thống nhất, chặt chẽ, rõ ràng, chính xác về nội dung của pháp luật.
Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển được. Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động cá nhân, tổ chức. Pháp luật cũng là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống giáo dục
Khái niệm giáo dục
Giáo dục là một quá trình đào tạo con người một cách có mục đích, nhằm chuẩn bị cho họ tham gia vào đời sống xã hội, lao động sản xuất, bằng cách tổ chức việc truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử xã hội của loài người. Giáo dục được hiểu dưới hai góc độ:
– Giáo dục được xem như là tập hợp các tác động sư phạm đến người học với tư cách là một đối tượng đơn nhất;
– Giáo dục được như là một hoạt động xã hội, dạng tái sản xuất ra lực lượng lao động mới.
Nguồn gốc – chức năng của giáo dục
Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại và phát triển con người phải lao động. Trong lao động và trong cuộc sống hằng ngày, con người một mặt vừa sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần, mặt khác vừa nhận thức thế giới xung quanh.
Trong quá trình nhận thức đó, con người dần dần tích lũy được kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động, kinh nghiệm chinh phục tự nhiên. Kinh nghiệm càng ngày càng dồi dào, từ đó con người nảy sinh nhu cầu truyền đạt những hiểu biết, những kinh nghiệm ấy cho nhau. Khi tiếp thu và thực hành các kinh nghiệm ấy, thế hệ tiếp theo mới tác động lại sản xuất và tổ chức đời sống sao cho hiệu quả hơn. Trong khi đó, quy trình sinh sản của con người chỉ tạo ra được con người sinh học, muốn có con người văn hóa thì từng cá nhân phải tự học và được đào tạo, huấn luyện. Thực tế là văn hóa không tự nó tác động vào sản xuất và đời sống mà phải thông qua tác động vào hoạt động tâm lý người để tạo con người văn hóa. Từ lớp người văn hóa đã được tạo ra, các mục tiêu xã hội sẽ kích hoạt họ hoạt động tác động lại sản xuất và đời sống ở chu kỳ sau. Do vậy, giáo dục là điều kiện tiên quyết và tất yếu để con người tồn tại và phát triển.
Các hình thức giáo dục
Lúc đầu, giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát, diễn ra đơn giản theo lối quan sát – bắt chước. Về sau giáo dục trở thành một hoạt động có ý thức. Con người dần dần biết xác định mục đích, hoàn thiện về nội dung và tìm ra các phương thức để quản lý giáo dục có hiệu quả. Ngày nay, giáo dục đã trở thành một hoạt động được tổ chức đặc biệt, đạt tới trình độ cao, có chương trình kế hoạch, có nội dung phương pháp hiện đại, diễn ra theo một nhịp độ khẩn trương và đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của xã hội loài người.
Hoạt động giáo dục giai đoạn đầu chủ yếu do hệ thống gia đình thực hiện, dần xuất hiện hình thức chuyên nghiệp đầu tiên là các thầy giáo tự phát, nhưng do nhu cầu học trở nên bức thiết, được cả xã hội quan tâm mà dần có các trường lớp, hệ thống nhân sự ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại. Ngày nay, hệ thống giáo dục không chỉ khuôn hẹp ở phạm vi trường lớp nữa mà các phương tiện truyền thông, mạng internet tham gia vào giáo dục ngày càng hiệu quả. Văn hóa giáo dục như: nội dung, phương pháp, triết lý giáo dục, các quy chế, quy định, luật pháp về giáo dục... dần hình thành. Tất cả các giá trị vật chất và tinh thần này tổ hợp thành hệ thống giáo dục vận hành ngày càng hiệu quả. Ngày nay, hệ thống giáo dục từ môi trường trường học và xã hội thay thế phần lớn vai trò giáo dục của gia đình, nhưng sự kết hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội vẫn như chiếc kiềng ba chân trong mục tiêu hình thành con người văn hóa, qua đó đóng góp thiết thực vào tiến hóa văn hóa của loài người.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống y tế
Y học là một lĩnh vực khoa học ứng dụng liên quan đến nghệ thuật chữa bệnh, bao gồm nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe nhằm duy trì, hồi phục cơ thể từ việc phòng ngừa và chữa bệnh.
Lịch sử hình thành
Cho đến nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng lịch sử y học có thể đã ra đời cùng với lịch sử phát sinh bệnh tật và lịch sử người thầy thuốc. Y học ra đời tùy theo sự phát triển về hình thái kinh tế xã hội của mỗi thời đại. Y học phát triển theo năm tháng và theo vùng, nhanh hay chậm tùy theo sự phát triển của nền văn hóa, kinh tế, văn minh và đặc điểm của từng dân tộc.
Y học ra đời tùy theo sự phát triển về hình thái kinh tế xã hội của mỗi thời đại. Bệnh tật phát sinh, y học cũng ra đời. Y học ra đời nhằm mục đích tiêu diệt bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của con người.
Lịch sử hình thành và phát triển của y học được các nhà nghiên cứu y học trên thế giới chia thành 5 giai đoạn: Giai đoạn y học tâm linh, giai đoạn y học kinh nghiệm, giai đoạn y học cổ La Mã và Hy Lạp, giai đoạn y học trở thành khoa học, giai đoạn y học hiện đại.
Giai đoạn đầu tiên mà y học manh nha xuất hiện, thế giới quan y học của con người còn ở dạng rất sơ khai, phần lớn đều theo các quan điểm mang nặng tính duy tâm, siêu hình. Chẳng hạn như người ta cho rằng, con người mắc phải các loại bệnh tật là do chúa trừng phạt, hay bệnh tật là món quà của các vị thần đem đến cho con người. Không muốn các đau đớn giày vò, con người phải năng cầu thần thánh, các thế lực siêu nhiên giải thoát cho mình. Những thầy phù thủy trong thời kỳ này đại diện cho những thầy thuốc trong xã hội. Họ được hình tượng hóa một cách quá mức. Thậm chí còn được ví sánh ngang với thần thánh với những khả năng siêu phàm như: chiến đấu với quỷ dữ, nói chuyện với các thần, thực hiện các nghi thức kỳ bí chống lại bệnh tật…
Theo thời gian, các thầy thuốc bắt đầu xuất hiện. Họ ban đầu chữa bệnh chủ yếu bằng kinh nghiệm hoặc được truyền lại từ người này sang người khác Dược liệu chữa bệnh, các vật dụng y tế được sử dụng. Nhiều chuyên khoa chữa trị riêng với từng bộ phận trên cơ thể con người, các học thuyết giải thích về chức năng, cơ chế hoạt động của từng bộ phận trên cơ thể con người cũng dần được hình thành. Y học hiện đại ra đời đánh dấu bởi các ứng dụng khoa học y tế, những máy móc thiết bị hiện đại được áp dụng. Ngành công nghiệp y tế, các bác sĩ với trình độ, học hàm ngày càng cao; mạng lưới y tế cùng hệ thống lý thuyết đồ sộ và triết lý y đức cao cả… đã đóng góp cho sự phát triển chung của y học.
Vai trò quan trọng của của hệ thống y tế
Hệ thống y tế giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, điều trị bệnh, bảo đảm cuộc sống sức khỏe cho con người để học tập và lao động. Bên cạnh đó, hệ thống y tế có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Trong kỷ nguyên mới y tế càng cần thiết để con người có được sức khỏe tốt nhất cống hiến cho xã hội. Ngành y tế ứng dụng các thiết bị khoa học để phát triển hơn, khi sức khỏe con người trở nên ổn định thì đương nhiên mọi hoạt động kinh tế, xã hội đều được thúc đẩy mạnh mẽ.
Y tế sẽ giúp chúng ta đảm bảo phòng chống và chữa bệnh cho người dân. Chính vì thế mà luôn đảm bảo được chất lượng cuộc sống một cách tốt nhất.
Sự tồn tại và phát triển của y tế làm phát sinh, phát triển một nhóm văn hóa quan trọng giúp hiểu biết của con người ngày càng sâu sắc. Nhóm văn hóa này cùng sinh học, lý sinh, hóa sinh, tâm lý tạo ra văn hóa hiểu biết về con người. Ngày nay tiến bộ của lĩnh vực này không chỉ chuyên sâu về chuyên môn, kỹ thuật giải quyết bệnh tật mà còn tập trung nhiều vào hình thành thiết chế hướng tới công bằng trong tiếp cận y tế. Để thực hiện điều này các nhà nước đã thúc đẩy hình thành bảo hiểm y tế toàn dân và hệ thống luật pháp, chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tất nhiên y tế muốn phát triển không thể không phụ thuộc vào các hệ thống xã hội khác, đặc biệt là kinh tế. Sự ra đời của hệ thống y tế giai đoạn đầu có vẻ không quyết định nhiều tới tiến hóa văn hóa nhưng những tiến bộ của y tế với vấn đề sức khỏe cộng động ngày càng minh chứng rõ vai trò ảnh hưởng của nó với quá trình này.
Quá trình hình thành và phát triển hệ thống thông tin truyền thông – vai trò quan trọng của ngôn ngữ – chữ viết
Ngôn ngữ hình thành và phát triển dựa trên nhu cầu trao đổi thông tin, giao tiếp của con người. Với tư cách là một hệ thống xã hội thì mỗi ngôn ngữ mà ta tiếp cận với ba cấu phần: ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng chỉ là phần văn hóa của hệ thống. Tham gia cấu thành hệ thống này còn là hoạt động giao tiếp, hoạt động thực tiễn của con người dựa trên cơ sở những tiềm năng sinh học: nghe, nhìn, nói, tư duy, hoạt động tâm lý có ý thức. Như vậy, hệ thống ngôn ngữ là sự vận hành của quá trình tác động của thế giới khách quan vào hoạt động tâm lý người, dựa trên cơ sở tiềm năng sinh học là khả năng ngôn ngữ. Kết quả vận hành của hệ thống này tạo ra hệ thống văn hóa mà ta quen gọi là các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga... Hiện tượng những cộng đồng nhỏ bị mất ngôn ngữ mẹ đẻ hay sử dụng ngôn ngữ thay thế chứng tỏ bộ phận này chỉ là phần văn hóa của một hệ thống xã hội.
Khi mới hình thành, ngôn ngữ chỉ là các tín hiệu bằng âm thanh mang tính gọi tên các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan. Khi dùng những tín hiệu âm thanh quy ước này để giao tiếp, cộng đồng dần tạo ra hệ thống ngữ âm, các cách cấu tạo từ và hệ thống ngữ pháp đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Sự thúc đẩy của nhu cầu giao tiếp trong cộng đồng tạo ra hệ thống ngôn ngữ của xã hội diễn ra như sau: Thế giới khách quan mà quan trọng nhất là vận hành của các hệ thống xã hội, liên tục tác động vào hoạt động tâm lý và các yếu tố tiềm năng ngôn ngữ. Kết quả của quá trình tương tác này tạo ra thực thể ngôn ngữ là các thứ tiếng. Ở chiều ngược lại, ngôn ngữ lại thúc đẩy các hoạt động tâm lý có ý thức là các quá trình giao tiếp. Các yếu tố này hoạt động tạo thành một hệ thống xã hội thúc đẩy tiến hóa văn hóa bằng cách giúp hoạt động tâm lý ở tầm có ý thức, tạo ra con người văn hóa.
Trên cơ sở hệ thống ngôn ngữ đã hình thành, nhu cầu lưu trữ thông tin, các nhu cầu đời sống xã hội, một số nền văn hóa lớn dần hình thành nên chữ viết. Khi chữ viết hình thành, nó như một thành tố nhập vào hệ thống ngôn ngữ xã hội, trở thành công cụ giúp hệ thống hoàn thiện hơn, cụ thể với hai vai trò sau:
• Ngôn ngữ và chữ viết là công cụ quan trọng cho hoạt động tâm lý có ý thức gồm giao tiếp trực tiếp, gián tiếp trong hoạt động tâm lý không giao tiếp. Đây là một trong hai hoạt động chủ yếu của các quá trình tâm lý có ý thức để hình thành con người văn hóa (xem thêm ở phần Các yếu tố cấu thành con người văn hóa).
• Ngôn ngữ và chữ viết đóng vai trò là công cụ chủ chốt để văn bản hóa văn hóa. Khi chưa có chữ viết thì văn hóa chủ yếu chứa trong chính các hệ thống xã hội, nhưng từ khi ngôn ngữ có chữ viết thì văn hóa dần có hình thức tồn tại trong văn bản. Bộ phận quan trọng nhất của nền văn hóa là văn hóa nhận thức được văn bản hóa ngày càng quy chuẩn, như hệ thống sách vở, giáo trình các môn khoa học. Các công cụ để văn bản hóa văn hóa ngày càng phong phú hơn, nhưng ngôn ngữ vẫn là công cụ cơ sở và quan trọng nhất. Khả năng tạo thông tin, văn bản hóa văn hóa của ngôn ngữ, chữ viết gần như vô hạn với các lĩnh vực khoa học.
Cũng từ nhu cầu giao tiếp mà con người hình thành nên cách thông tin ngày càng hiệu quả. Buổi bình minh loài người gần như chưa có ngôn ngữ, đương nhiên loài người phải dùng ngôn ngữ không lời như ở loài vật. Trong hàng vạn năm, ngôn ngữ nói là hình thức thông tin chủ yếu, bền bỉ đóng góp vào tiến hóa văn hóa. Bước nhảy vọt trong cách thông tin của loài người chính là chữ viết và giấy viết, là công cụ chủ yếu lưu trữ thông tin ngoài trí nhớ bằng cách văn bản hóa văn hóa tạo ra sách, báo viết. Từ khi loài người biết ứng dụng sóng điện từ vào truyền tin làm cơ sở cho phát thanh, truyền hình, truyền tin số hóa và mạng internet thì cách thức thông tin, giao tiếp của con người đã tiến bộ khác xa tổ tiên. Nhưng toàn bộ cách thức thông tin hiện đại này không thay thế các hình thức thông tin truyền thống mà hợp thành hệ thống thông tin của xã hội loài người. Bởi hình thức thông tin nào thì nội dung của nó cũng vẫn là văn hóa được truyền tải bằng ngôn ngữ và chữ viết là chính.
Như vậy, có thể nói, ngôn ngữ và chữ viết là phát minh quan trọng trong lịch sử nhân loại. Ngôn ngữ, chữ viết chính là phương tiện quan trọng chuyển giao thông tin và kiến thức. Không một nền văn hóa của quốc gia nào trên trái đất này lại không coi trọng việc chuyển giao thông tin và kiến thức. Nhất là trong thế giới phẳng, toàn cầu hóa như hiện nay, vai trò của việc thông tin, truyền thông ngày càng trở nên quan trọng. Hệ thống thông tin, truyền thông, giúp lưu giữ truyền thống và phát triển, hòa nhập.
Gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là Internet đã ảnh hưởng rất lớn đến các phương tiện truyền thông đại chúng và cùng với đó là văn hóa truyền thông đại chúng. Với khối lượng thông tin khổng lồ được chuyển tải từng giây, từng phút qua các phương tiện thông đại chúng, qua mạng internet, qua điện thoại thông minh smartphone, con người có thể tiếp cận thông tin về mọi lĩnh vực, ở bất kỳ nơi nào. Chính vì thế dường như con người không còn đủ khả năng kiểm soát nguồn thông tin đó. Một trong những nguy cơ xuất phát từ đây là người ta có thể lợi dụng tiện ích đó để truyền bá những thông tin theo mưu đồ riêng, hoặc có thể cũng vì vô tình, truyền bá những thông tin độc hại cho xã hội.
Hơn nữa, sự ra đời hệ thống thông tin, truyền thông đa phương tiện, truyền thông xã hội, sự xuất hiện của báo chí điện tử đã và đang tạo ra một loạt xu hướng phát triển mới của truyền thông hiện đại. Tất cả những xu hướng đó là kết quả của hội tụ truyền thông và các phương tiện truyền thông mới đó tương tác mạnh mẽ với các phương tiện truyền thông truyền thống, làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được nghiên cứu thấu đáo. Một trong những vấn đề thu hút nhiều người quan tâm nhất hiện nay là trong môi trường truyền thông mới, làm thế nào để đội ngũ nhân sự ngành nghề này hiểu về văn hóa truyền thông, từ đó thông tin, truyền thông một cách có văn hóa.
KẾT LUẬN: CÁCH THỨC TIẾN HÓA VĂN HÓA TỔNG THỂ
Qua phần trình bày về cách thức hình thành và phát triển các hệ thống xã hội trên ta thấy, từ những nhu cầu chính và nhu cầu thứ phát, đời sống xã hội hình thành nên các hệ thống như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Bản thân cấu trúc các hệ thống này có những thành tố không phải là văn hóa, đó là các yếu tố sinh học người hay các yếu tố tự nhiên, nhưng các yếu tố chính cấu tạo thành các hệ thống xã hội này là văn hóa. Các yếu tố văn hóa trong mỗi hệ thống kết hợp với nhau thành một tiểu hệ thống văn hóa, là linh hồn của hệ thống xã hội. Cấu trúc, chức năng của hệ thống xã hội quyết định cấu trúc, chức năng, tính nhất thể hóa của hệ thống văn hóa trong hệ thống.
Quá trình hình thành và phát triển mỗi hệ thống xã hội chính, cũng là quá trình hình thành và phát triển các tiểu hệ thống văn hóa. Kiểm soát, dẫn dắt quá trình hình thành và phát triển các hệ thống văn hóa này là nguyên lý và cơ chế tiến hóa văn hóa. Kết hợp phần trình bày nguyên lý, cơ chế hình thành, phát triển văn hóa, tiến hóa văn hóa với phần cách hình thành và phát triển các hệ thống xã hội chính, cho ta hình dung một vấn đề quan trọng sau: Mô hình cấu trúc, vận hành, phát triển các hệ thống xã hội cũng là mô hình cấu trúc, vận hành, phát triển các hệ thống văn hóa. Để dễ hình dung hai quá trình này, ta thể hiện thành sơ đồ sau:
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Nhìn vào sơ đồ trên ta hình dung sơ lược cách thức loài người tiến hóa văn hóa ở bình diện vĩ mô: Từ hệ thống những nhu cầu của cá nhân và cộng đồng loài người tạo lập các hệ thống xã hội như gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Các hệ thống này tự thân phát triển do nhu cầu nội tại, đồng thời dựa vào kinh tế, lấy kinh tế làm hệ thống trung tâm cùng tác động qua lại để hình thành tiến hóa văn hóa. Song hành với quá trình này là chính là quá trình các hệ thống vĩ mô đó tác động để hình thành con người văn hóa và nền văn hóa, trong đó văn hóa nhận thức đóng vai trò chủ chốt. Quá trình này sẽ được trình bày ở phần Ba trụ cột của tiến hóa văn hóa (bình diện vi mô của tiến hóa văn hóa). Các quá trình này có mối quan hệ biện chứng tạo ra tiến hóa văn hóa.
Mỗi hệ thống xã hội chính là nơi hình thành, chứa đựng một tiểu hệ thống văn hóa. Do vậy mô hình cấu trúc, tương tác giữa các hệ thống xã hội cũng là mô hình cấu trúc, tương tác giữa các hệ thống văn hóa mang nguồn gốc xã hội. Để dễ hình dung hơn diện mạo cơ bản của nền văn hóa nói chung ta cần hình dung mỗi hệ thống văn hóa trong mô hình các hệ thống xã hội không ngừng phát triển giống như một cái cây phát sinh nhiều nhánh rồi đan cài một số nhánh sang các cây khác. Những nhánh đan cài này thể hiện tính bao hàm lẫn nhau của các yếu tố văn hóa trong những tiểu hệ thống văn hóa khác nhau.



Chương 3 
Ba trụ cốt của tiến hóa văn hóa vi mô:
Kinh tế - KHoa học & Công Nghệ - Con người 
I. TÁC DỤNG CỦA VĂN HÓA – CÁCH THỨC TIẾN HÓA VĂN HÓA
Trong phần nguyên lý, cơ chế của tiến hóa văn hóa ta đã hiểu quá trình tiến hóa văn hóa cũng đồng thời là quá trình hình thành các nền văn hóa. Hai quá trình này phát sinh, phát triển phụ thuộc nhau. Điều này nghĩa là văn hóa có tác dụng tạo ra tiến hóa văn hóa. Cách thức cụ thể các yếu tố văn hóa tạo ra tiến hóa văn hóa được khái lược thành hai tầm vĩ mô và vi mô:
1. Tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô
Văn hóa giúp hình thành, vận hành, phát triển các hệ thống xã hội chính – cách thức tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô
Từ cơ chế, nguyên lý và cách hình thành văn hóa đã nêu ở phần trước, ta thấy khởi phát là những nhu cầu của con người tác động vào các yếu tố tiềm năng sinh người học, tạo ra hệ thống gia đình, tôn giáo, kinh tế, chính trị - pháp luật, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, giao thông... Cách thức để các hệ thống này duy trì, phát triển là do tác động của nguyên lý, cơ chế của tiến hóa văn hóa liên tục tạo ra các yếu tố văn hóa mới:
• Mỗi yếu tố văn hóa được hình thành trong các hệ thống xã hội, theo thời gian sẽ lắng đọng, cố định hóa vào chính hệ thống đó. Khi được cố định hóa vào hệ thống, các yếu tố văn hóa mới lại phát huy tác dụng tổ chức và vận hành, phát triển các hệ thống phát sinh ra nó. Điều này nghĩa là các yếu tố văn hóa tạo ra các hệ thống xã hội, góp phần giúp ổn định, phát triển chính các hệ thống đã phát sinh nó. Mỗi hệ thống xã hội vận hành tự hoàn thiện, phát triển tạo ra những tiểu cấu trúc trong cơ cấu của xã hội.
• Mỗi hệ thống xã hội tồn tại bao gồm các thành phần hữu hình là các nhóm, các tổ chức, các chủ thể, các điều kiện tự nhiên cùng các thành phần vô hình là các yếu tố văn hóa. Các yếu tố văn hóa trong mỗi hệ thống có thể kể là các mối quan hệ, quy chế, luật lệ, tri thức, triết lý, quy luật, luật pháp… đảm bảo cho hệ thống đó vận hành theo nguyên lý và trật tự nhất định, mang lại hiệu quả. Nhưng mỗi thành phần của hệ thống này lại liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới hệ thống khác. Chẳng hạn, hệ thống ngân hàng hẳn nhiên có sự tương tác với hệ thống gia đình hay y tế, giáo dục. Chính sự tổ hợp để cùng tồn tại, cùng phát triển của các hệ thống xã hội tạo ra cơ cấu chính của xã hội. Sự tồn tại, phát triển, tương tác lẫn nhau của các hệ thống xã hội là do các yếu tố văn hóa cũ và mới nằm trong kết cấu của nó quyết định. Quá trình hình thành, phát triển các hệ thống xã hội cũng là quá trình hình thành, phát triển các tiểu hệ thống văn hóa tổ hợp thành nền văn hóa. Ngược lại, văn hóa là nhân tố chính để tổ chức, vận hành các hệ thống xã hội.
Từ những điều nêu trên ta hình dung chức năng, tác dụng của văn hóa là kiến tạo, duy trì, phát triển các cấu trúc vĩ mô của tiến hóa văn hóa, đó là các hệ thống xã hội. Như vậy nội dung và cách hình thành cấu trúc tiến hóa văn hóa vĩ mô nằm trong nội dung mà chúng tôi đã trình bày ở chương 2. Cách hình thành, phát triển các hệ thống xã hội chính là thể hiện tác dụng của văn hóa với tiến hóa văn hóa ở tầm vĩ mô.
2. Tiến hóa văn hóa tầm vi mô
Nếu tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô là cụm từ dùng để mô phỏng tầm quy mô lớn nhất và bao quát toàn hệ thống thì tiến hóa văn hóa tầm vi mô đi sâu nghiên cứu, phân tích những yếu tố cụ thể cấu thành nền văn hóa và cách các chủ thể này tương tác với nhau.
Ở các phần trước ta đã hình dung được phần vĩ mô của quá trình tiến hóa văn hóa là hình thành và phát triển các hệ thống xã hội. Các cấu trúc vĩ mô này không tự thân, độc lập hoàn thiện và phát triển trực tiếp được mà phải phối hợp nhau cùng kiến tạo ra ba trụ cột tiến hóa văn hóa ở tầm vi mô:
– Đẩy mạnh tăng năng suất lao động tiến đến nền sản xuất hàng hóa kéo theo sự ra đời của quy luật giá trị. Trên cơ sở này dần thiết lập và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Tận dụng mặt tích cực của thể chế kinh tế thị trường để phát triển sản xuất sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chúng tôi quan niệm phát triển hệ thống kinh tế dựa vào tác động của quy luật sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị và thể chế kinh tế thị trường là cách phát triển kinh tế ở tầm vi mô. Còn cách hệ thống kinh tế phát triển dựa vào sự thúc đẩy của hệ thống các nhu cầu thông qua nguyên lý và cơ chế tiến hóa văn hóa là quá trình tiến hóa vĩ mô của hệ thống này.
• Các hệ thống xã hội trong quá trình phát triển phối hợp tác động vào con người tạo ra văn hóa nhận thức, khoa học – công nghệ. Đây là cơ sở cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.
• Các hệ thống xã hội phối hợp tác động vào nhân tố con người để hình thành các lớp người văn hóa, các lớp người văn hóa này tiếp tục duy trì, vận hành các hệ thống xã hội và không ngừng đóng góp các yếu tố văn hóa mới vào phát triển các hệ thống xã hội và nền văn hóa.
Ba quá trình trên được hình dung như ba trụ cột của quá trình tiến hóa văn hóa ở tầm vi mô. Chính các quá trình vi mô này tác động lại các cấu trúc vĩ mô là các hệ thống xã hội giúp nó tồn tại và không ngừng phát triển. Quá trình hình thành và phát triển ba trụ cột của tiến hóa văn hóa tầm vi mô sẽ được làm rõ ở các phần sau.
Từ nội dung trình bày này ta hình dung cách thức loài người đã tiến hóa văn hóa ở cả tầm vĩ mô và vi mô theo sơ đồ sau:
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Sơ đồ cách thức tiến hóa văn hóa vĩ mô và vi mô
Trong sơ đồ trên thì cách tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô đã được trình bày trong các nội dung chương 2: Sơ lược quá trình hình thành các hệ thống xã hội trọng yếu; Nguyên lý hình thành và phát triển văn hóa – tiến hóa văn hóa. Các nội dung tiếp theo ở chương này chúng tôi sẽ từng bước làm rõ cách thức tiến hóa văn hóa tầm vi mô với Ba trụ cột của tiến hóa văn hóa vi mô.
II. TRỤ CỘT THỨ NHẤT CỦA TIẾN HÓA VĂN HÓA VI MÔ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẦM VI MÔ
Như đã nói ở trên, quá trình hình thành nền sản xuất hàng hóa làm xuất hiện quy luật giá trị, tiền tệ. Những yếu tố này làm nền tảng tạo ra thể chế kinh tế thị trường. Thể chế này tạo thêm động lực phát triển, điều chỉnh hệ thống kinh tế, đóng vai trò là trụ cột quan trọng của phát triển kinh tế vi mô. Quá trình tiến hóa văn hóa dù ở tầm vi mô hay vĩ mô đều phải dựa vào kinh tế làm cở sở, nền tảng.
1. Phát triển kinh tế tầm vi mô và tiến hóa văn hóa
Theo lý thuyết kinh tế học, kinh tế vĩ mô là một trong những môn học nghiên cứu về nền kinh tế trong bình diện tổng thể, cụ thể trong đó nghiên cứu bao gồm cấu trúc, đặc điểm, hành vi của cả nền kinh tế nói chung. Trong khi đó, kinh tế vi mô là việc nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng, hộ gia đình có sự tham gia trong nền kinh tế và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, quá trình hình thành và phát triển hệ thống kinh tế phân ra vi mô và vĩ mô chỉ mang tính tương đối. Sự tác động của kinh tế đối với văn hóa mang cả dấu ấn khách quan và chủ quan, đồng thời thể hiện ở trên tất cả các tầng từ vĩ mô, tới các chủ thể sản xuất kinh doanh, quá trình sản xuất kinh doanh, tới mỗi cá nhân con người và toàn xã hội. Ở đây tập trung làm rõ các yếu tố của kinh tế vi mô tác động tới tiến bộ văn hóa, cụ thể là hệ thống kinh tế dựa vào tác động của quy luật sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị và thể chế kinh tế thị trường.
Đến giai đoạn nền kinh tế phát triển có thêm lực đẩy của thể chế kinh tế thị trường thì vai trò dẫn dắt của hệ thống kinh tế với tiến hóa văn hóa càng rõ rệt hơn. Nhưng ta cần hiểu quá trình hệ thống kinh tế phát triển luôn có hệ thống nhu cầu thúc đẩy nhưng chỉ từ khi có sản xuất hàng hóa thì hệ thống kinh tế và các hệ thống xã hội khác mới có thêm một lực đẩy nữa để tăng tốc.
Như đã nói, những tiềm năng sinh học và nhu cầu tồn tại của chính con người đã thúc đẩy sản xuất ra đời. Khi sản xuất phát triển đến mức độ nhất định sẽ thúc đẩy sự trao đổi hàng hóa với nhau. Quá trình này thúc đẩy sản xuất hàng hóa và đồng tiền ra đời, làm phát sinh quy luật giá trị. Nội dung quy luật này là: giá cả hàng hóa đem ra trao đổi, dao động quanh hao phí lao động xã hội bình quân. Quy luật này đã thúc đẩy và điều tiết nền sản xuất: Những người kinh doanh trong thị trường, chủ yếu để kiếm tìm lợi nhuận, bị ràng buộc bởi quy luật giá trị. Dưới tác động của quy luật giá trị, những người sản xuất hàng hóa tìm kiếm lợi nhuận bằng hai cách: bóc lột sức lao động của người lao động và tổ chức lại dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô hợp lý. Nhưng các yếu tố này nhanh chóng bị giới hạn. Để kiếm nhiều lợi nhuận mà vẫn phải bán hàng theo giá cả thị trường, nhà sản xuất đã tìm lợi nhuận bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật, cách thức này gần như không có giới hạn. Ngày nay, cách thức này đã trở thành cách bóc lột tương đối “sạch” và ngày càng phát triển. Chính cách tìm lợi nhuận này đang thúc đẩy những sáng tạo về khoa học, công nghệ, dần đẩy nền sản xuất sang giai đoạn kinh tế tri thức như ngày nay.
So sánh với thể chế kinh tế cũ, với sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể chiếm đa số, sở hữu của các thành phần kinh tế khác và của tư nhân hầu như không đáng kể và không được khuyến khích phát triển. Trong thể chế đó, hầu như tất cả mọi người đều không phải là những chủ thể sản xuất kinh doanh tự chủ, không tạo được nền tảng cơ bản để hình thành và phát triển mạnh những giá trị tốt đẹp để tạo được động lực cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Khi chuyển sang thể chế kinh tế thị trường với các quy luật khách quan của nó đặt lên hàng đầu “lợi nhuận, hiệu quả, năng lực cạnh tranh không ngừng nâng lên”, luôn thay đổi về công nghệ và sản phẩm… Chính những điều này đặt ra những yêu cầu – tiêu chí mới về giá trị con người, giá trị nhân lực, giá trị xã hội, giá trị văn hóa nói chung, trong đó nổi lên hàng đầu là các giá trị năng động, sáng tạo, luôn đổi mới, có tư duy chiến lược, quyết đoán, có năng lực dự báo, dám mạo hiểm… Thể chế kinh tế này đặt mỗi con người, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh trở thành chủ thể của chính mình và trong sự tương tác với các chủ thể khác.
Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ với các thể chế phát triển khác có vai trò trọng yếu quyết định không chỉ sự phát triển kinh tế hiệu quả bền vững, mà còn là cơ sở để hình thành và phát triển các giá trị con người, giá trị xã hội, giá trị văn hóa mới phù hợp với yêu cầu về bản chất và trình độ phát triển của thể chế xã hội mới. Và khi đã hình thành được những giá trị con người, giá trị văn hóa, giá trị xã hội tương thích, thì chính các giá trị đó lại tạo được động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế – xã hội.
Như vậy, cách thức tìm kiếm lợi nhuận của nền sản xuất hiện đại là động lực chính để khoa học công nghệ phát triển và đương nhiên khoa học công nghệ quay trở lại thúc đẩy sản xuất phát triển. Quá trình này cũng là động lực quan trọng thúc đẩy con người chuyển sang giai đoạn tư duy khoa học. Trong tư duy kinh nghiệm, con người nhận thức thế giới khách quan theo hiện tượng bên ngoài. Trong tư duy khoa học, con người hiểu nội dung, bản chất, quy luật bên trong của sự vật hiện tượng. Cách tư duy này là cơ sở hình thành nên bộ phận văn hóa mang tính khoa học cơ bản hiện nay. Đương nhiên bộ phận văn hóa này lại thúc đẩy sản xuất và toàn bộ các mặt của đời sống phát triển.
Cũng cần nói thêm rằng, linh hồn của thể chế kinh tế thị trường là tôn trọng tự do cạnh tranh, làm động lực phát triển sản xuất. Trong thể chế này, việc điều tiết sản xuất dựa chủ yếu vào tín hiệu của thị trường. Tín hiệu của thị trường lại phụ thuộc nhu cầu con người và sự điều tiết của quy luật giá trị. Nhà nước tác động vào thị trường là cần thiết nhưng trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc này.
Thể chế kinh tế thị trường lại thúc đẩy, điều tiết sản xuất. Do lợi nhuận thúc đẩy và môi trường tự do, nên thị trường thu hút ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức tham gia. Kết quả là chiếc bánh thị trường ngày càng phình to, tức là sản xuất và thị trường phát triển. Các thực thể kinh tế khi tham gia trong thị trường luôn bị cạnh tranh nên hướng việc tìm kiếm lợi nhuận sang áp dụng khoa học và cải tiến công nghệ, do đó cũng thúc đẩy văn hóa nhận thức. Tuy môi trường tự do và cạnh tranh nhưng do điều tiết của quy luật giá trị mà thị trường bớt mông lung và võ đoán. Tóm lại, thể chế kinh tế thị trường do chính quá trình sản xuất hàng hóa sinh ra, tự nó có tác dụng thúc đẩy sản xuất và cũng tự nó có khả năng điều tiết sản xuất đến mức độ nào đó.
Nền sản xuất hàng hóa, ngoài tạo thể chế kinh tế thị trường và quy luật giá trị để tự phát triển, còn tạo ra hai công cụ thúc đẩy sản xuất phát triển là:
• Chính sản xuất hàng hóa đã thúc đẩy đồng tiền ra đời. Tận dụng chức năng của đồng tiền, loài người đã tạo ra hệ thống tiền tệ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, các quỹ đầu tư... Hệ thống các định chế tài chính này dần trở thành công cụ để đầu tư, phát triển sản xuất không chỉ trong một quốc gia mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Hệ thống các định chế tài chính là bà đỡ cho thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, từ đó đóng góp vào phát triển sản xuất trên toàn cầu. Đặc biệt, các nhà nước hiện nay đã sử dụng hệ thống ngân hàng và các công cụ tài chính để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, các ưu tiên phát triển xã hội rất hữu hiệu. Việc nâng, giảm lãi suất ngân hàng, ưu tiên nguồn tiền vào các lĩnh vực nhất định tạo khả năng thúc đẩy, dẫn dắt nền kinh tế phát triển hay ổn định xã hội là những công cụ ta đã, đang thấy các nhà nước sử dụng.
• Cũng từ sản xuất hàng hóa, mà việc trao đổi hàng hóa được thương mại hóa cao độ, đó là một động lực để phát triển sản xuất. Điều này giúp ta hiểu các quốc gia thường chăm chú phát triển hệ thống thương mại, và tại sao có tổ chức thương mại thế giới, các hiệp định thương mại. Minh chứng cho vai trò của thương mại với tiến hóa văn hóa chính là ngón đòn cấm vận mà các nước lớn đang thực hiện.
Từ những dẫn chứng trên ta thấy nền sản xuất xã hội được thúc đẩy do các yếu tố thể chế và quy luật như sau:
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Nhìn vào sơ đồ ta thấy vai trò của sản xuất hàng hóa quan trọng ra sao với sản xuất nói riêng và với phát triển xã hội nói chung. Thực ra con người sản xuất hàng hóa cũng đơn giản là để tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần đáp ứng những nhu cầu của mình nhưng chính sản xuất hàng hóa đã tạo ra bước ngoặt của trình độ sản xuất. Từ khi sản xuất hàng hóa ra đời, nền sản xuất có một động lực mới thúc đẩy sản xuất phát triển nhờ cạnh tranh trong kinh tế thị trường.
Tham gia vào phát triển và điều tiết sản xuất tầm vi mô còn có quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ lực lượng sản xuất. Đây là mối quan hệ chi phối lớn trong hệ thống kinh tế nên sự biến động của nó hay gây ra những biến động xã hội thường gọi là các cuộc cách mạng. Quy luật này tác động khá nhiều vào sản xuất và chúng tôi quan niệm nó cũng thuộc quá trình vi mô của tiến hóa văn hóa.
2. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế vi mô với hai trụ cột văn hóa và công nghệ với nhận thức và phát triển con người văn hóa
Quá trình tiến hóa vi mô, vĩ mô đều dựa vào hệ thống kinh tế như một trụ cột chính. Nhưng từ khi sản xuất hàng hóa phát triển, nó dần thúc đẩy hình thành thể chế kinh tế thị trường. Chính thể chế này tạo ra cuộc đua tăng năng suất lao động, từ đó tác động thúc đẩy, tạo môi trường màu mỡ, thuận lợi cho khoa học, công nghệ phát triển. Nhưng muốn có khoa học công nghệ thì giáo dục để hình thành các phẩm chất năng lực, tư duy của con người văn hóa ở mức cao hơn trở thành nhu cầu thiết yếu. Như vậy sản xuất hàng hóa tạo ra thể chế kinh tế thị trường, từ đó tạo ra bước ngoặt trong tư duy của loài người. Sản xuất hàng hóa là một động lực quan trọng nhất thúc đẩy tư duy nặng về tích lũy kinh nghiệm sang tư duy khoa học. Điều này thúc đẩy văn hóa nhận thức phát triển lên mức cao hơn. Muốn có khoa học, công nghệ thì cần thúc đẩy hình thành và nhân rộng điển hình con người văn hóa. Ngược lại, con người văn hóa được kích hoạt sẽ tạo ra các yếu tố văn hóa có giá trị cao hơn thúc đẩy trở lại phát triển kinh tế.
Người sản xuất, kinh doanh khi tham gia vào thị trường buộc phải chấp nhận môi trường cạnh tranh tự do. Muốn cạnh tranh có hiệu quả các nhà sản xuất buộc phải hiểu thị trường, xã hội; phải áp dụng khoa học, công nghệ mới. Những điều này thúc đẩy khoa học công nghệ, tức là văn hóa nhận thức phát triển. Nghĩa là phát triển kinh tế tầm vi mô là động lực quan trọng thúc đẩy trụ cột Văn hóa nhận thức – Khoa học công nghệ phát triển.
Như vậy, sản xuất hàng hóa và thể chế kinh tế thị trường là động lực chính thúc đẩy hai trụ cột hình thành con người văn hóa và văn hóa nhận thức ở tầm cao hơn.
Ngoài tác động trực tiếp giữa ba trụ cột tiến hóa văn hóa tầm vi mô sơ lược nêu trên, các trụ cột này còn gián tiếp tác động thúc đẩy nhau phát triển thông qua phát triển các hệ thống xã hội. Có thể sơ đồ hóa mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp các quá trình tiến hóa văn hóa vi mô này như sau:
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Sơ đồ các hệ thống xã hội chính phối hợp nhau tạo ra ba trụ cột tiến hóa văn hóa vi mô và sự tác động lẫn nhau giữa ba trụ cột này.
III. TRỤ CỘT THỨ HAI CỦA TIẾN HÓA VĂN HÓA TẦM VI MÔ: VĂN HÓA NHẬN THỨC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nội dung của phần này cũng là nội dung chi tiết hơn của văn hóa nhận thức đã trình bày trong phần Mô hình cấu trúc văn hóa tổng hợp và nhấn mạnh một số ý để chứng tỏ đây là một trong những trụ cột của tiến hóa văn hóa tầm vi mô. Để hiểu nội dung phần này cần kết hợp với nội dung trình bày về văn hóa nhận thức trong Nhóm văn hóa nhận thức về thế giới khách quan. Mục tiêu quan trọng mà chúng tôi hướng đến là phác thảo những nét chính của văn hóa nhận thức để hiểu tác dụng thúc đẩy tiến hóa văn hóa của nó. Quá trình tiến hóa văn hóa phụ thuộc chủ yếu vào sự hình thành nhóm văn hóa nhận thức này.
1. Văn hóa nhận thức về thế giới tự nhiên – Các bộ môn khoa học tự nhiên
Quá trình dần tạo ra văn hóa nhận thức của con người về thế giới tự nhiên tập trung trong các lĩnh vực chính sau:
Hóa học
Hóa học nghiên cứu, giải quyết rất nhiều vấn đề về bản chất của các tương tác vi mô, nhưng để phục vụ cho mục tiêu hiểu bản chất của các cấp tiến hóa, ta điểm lại những vấn đề quan trọng mà hóa học đã giải quyết. Bộ môn này cho ta hiểu cơ sở khoa học tạo ra các chất mới, là cơ sở vật chất, cơ sở khoa học cho cả ba cấp tiến hóa.
Thuyết cấu tạo nguyên tử và một số thuyết khác giải thích bản chất của vấn đề này như sau: Giữa mỗi nguyên tử là hạt nhân có số hạt proton mang điện dương, quyết định số điện tử có đặc tính điện âm, quay quanh nó theo những vùng nhất định. Cấu tạo này dẫn đến các loại nguyên tử không bình đẳng nhau về điện và ngay trong mỗi nguyên tử thì có những vùng tập trung điện không giống nhau. Đây là cơ sở chính tạo ra chất mới theo cách thức số điện tử lớp ngoài có thể cho vay mượn, dùng chung, liên kết với những nguyên tử cùng loại hay khác loại. Quá trình này xảy ra tương ứng với các phản ứng hóa học và kết quả là chất mới được tạo thành.
Hợp chất hóa học mới hình thành dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất là phải có một bên nhận và một bên cho hoặc dùng chung số điện các lớp ngoài. Khi chất mới hình thành, nó lại có khả năng phản ứng với các hợp chất hay đơn chất khác, hoặc là điều kiện cho các phản ứng hóa học khác kiểu môi trường hoặc dung môi hay chất xúc tác. Ví dụ: Việc hình thành phân tử nước là do nguyên tử oxy mượn điện tử của hai nguyên tử hydro tạo thành phân tử nước phân cực yếu. Phân tử nước này lại tham gia vào phản ứng với rất nhiều phân tử, nguyên tử khác để tạo các hợp chất mới. Đặc biệt, do có tính phân cực yếu, nên nước có đặc tính lỏng, dễ bay hơi, làm dung môi cho rất nhiều các đơn chất, hợp chất khác. Đặc tính lỏng, dễ bay hơi này cũng là đặc tính quan trọng góp phần tạo thời tiết, khí hậu và cái nôi của sự sống.
Nguyên tắc cho – nhận điện tử để tạo chất mới, không chỉ thống nhất trong thế giới vô cơ mà thống nhất cho cả thế giới hữu cơ – hoạt động sinh học trong đó có con người.
Những hợp chất hữu cơ đơn giản được hình thành ví dụ như cacbuahydro, acid hữu cơ... đương nhiên cũng là những phản ứng hóa học dựa trên nguyên tắc có bên cho, bên nhận. Nhưng ở đây có sự kỳ diệu hơn ở chỗ: Sự vay mượn điện tử xảy ra ngay ở các nguyên tử cùng loại. Nguyên tử carbon vừa là bên cho vừa là bên nhận, thành thử chất mới được hình thành vô cùng đa dạng và phong phú với các cách thức sau: Mạch carbon thêm mắt xích dài dần, quấn vòng lại, phân nhánh, tạo nối đơn, nối kép; Mạch carbon liên kết với với các nhóm chức hóa học hay các nguyên tố khác. Các cách thức liên kết này làm cơ sở tạo các chất mới.
Các phân tử mới được hình thành lại có thêm nhiều khả năng kết hợp mới.
Các cách thức trên phối hợp nhau tạo ra sự vô hạn trong việc hình thành các hợp chất mới, đó là cơ sở quyết định nhất cho cả ba cấp tiến hóa. Bởi sự hình thành sự sống, mọi hoạt động sống xét đến cùng đều có cơ sở vật chất, khoa học là các phản ứng hóa học kèm các quá trình vật lý ở tầm vi mô.
Hóa sinh
Toàn bộ các hoạt động sống của cơ thể sinh vật trong đó có con người đều có cơ sở khoa học cuối cùng là sự tương tác giữa các phân tử, nguyên tử. Bản chất các tương tác này là các chuỗi phản ứng hóa học kết hợp với các quá trình vật lý gọi là lý sinh. Các chuỗi phản ứng hóa học này được định hướng và chương trình hóa, thành một hệ thống nhịp nhàng với các hệ thống khác. Nơi diễn ra các chuỗi phản ứng này là cấu trúc bốn cấp nhưng thống nhất từ thấp tới cao: tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Tìm hiểu cấu trúc, nguồn gốc, chức năng, hoạt động, chuyển hóa của các phân tử, nguyên tử, đóng vai trò làm cơ sở để hiểu các hoạt động sống của cơ thể là nhiệm vụ chính của môn hóa sinh (hay sinh hóa).
Từ khái quát này, ta hiểu nội dung cơ bản của hóa sinh là nghiên cứu các quá trình hóa học trong cơ thể sinh vật. Một ví dụ quen thuộc về quá trình này là chuyển hóa glucid1: Các sinh vật tự dưỡng tổng hợp glucid từ carbonic và nước, nhờ ánh sáng mặt trời và diệp lục. Nhóm sinh vật không có khả năng này lại sử dụng nguồn glucid của nhóm kia, thông qua chu trình Krep2 để lấy năng lượng. Ngày nay, hóa sinh cùng các môn khoa học khác đã giúp ta biết hầu hết các quá trình hóa học cơ bản trong cơ thể. Điều này làm cơ sở cho hiểu biết về bản chất hoạt động sống của sinh vật. Những hiểu biết này góp phần quan trọng vào sự tăng tốc của tiến hóa văn hóa, bởi chính nó tạo cơ sở cho công nghệ sinh học, y học và nhiều tiến bộ khác.
1. Glucid là thành phần chính của thức ăn và là nguồn năng lượng chính của cơ thể người. Dưới dạng glucoprotein và mucopolysaccarit, gluxit tham gia tạo thành chất cơ bản của tổ chức liên kết, màng tế bào... Hàng loạt chất sinh vật học (hormon, men, vitamin, kháng nguyên, kháng thể...) đều có chứa glucid.
2. Chu trình acid citric, còn được gọi là chu trình Krebs hoặc chu kỳ acid tricarboxylic (TCA), là một chuỗi các phản ứng hóa học trong tế bào phá vỡ các phân tử thực phẩm thành carbon dioxide, nước và năng lượng.
Tất nhiên, giai đoạn đầu của tiến hóa văn hóa, loài người chưa hiểu phân tử, nguyên tử là gì, nhưng biết tìm nguồn thức ăn, chế biến, bảo quản, biết chữa bệnh bằng các động thực vật trong tự nhiên. Đó là những hiểu biết quan trọng ban đầu về hóa học và hóa sinh ở mức kinh nghiệm. Đây là bước khởi đầu tất yếu của nhận thức để loài người có được các thành tựu hiện nay.
Khi đến các chợ nhỏ và các siêu thị, bạn có thể quan sát để thấy, không sản phẩm nào không có vai trò của hóa học, hóa sinh. Đến các bệnh viện, quầy thuốc, mở sách chuyên ngành để hình dung xem có bao nhiêu hoạt chất được sử dụng trong y dược. Trong nông nghiệp, thú y và cả ngành công nghiệp hóa chất có biết bao nhiêu hóa chất được sử dụng. Rất nhiều các quy luật, hiện tượng phức tạp của thế giới khách quan được soi sáng bằng hóa học, hóa sinh, đóng góp vào nhận thức của con người. Những dẫn chứng này cho thấy vai trò quan trọng của hóa học, hóa sinh mà loài người đã tạo ra để phục vụ tiến hóa văn hóa.
Vật lý
Từ những thành quả nghiên cứu của khoa học vật lý ta hiểu về cơ học, các biến đổi vĩ mô, vi mô. Nhờ vật lý ta hiểu bản chất khoa học các hiện tượng tự nhiên, đồng thời cũng giúp ta nhận thấy từng bước tiến bộ của sản xuất và đời sống nhân loại phụ thuộc rất nhiều vào tiến bộ của khoa học vật lý và ứng dụng của nó. Vài ví dụ dưới đây minh chứng điều này:
Hầu hết những máy móc đơn giản hay phức tạp trong sản xuất và đời sống đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, dựa chủ yếu vào việc áp dụng các kiến thức vật lý:
• Ở giai đoạn đầu của sản xuất, dựa vào các hiểu biết cơ học, con người đã tạo ra đòn bẩy, bánh xe, dần tiến tới phát minh ra máy hơi nước... Nhờ kiến thức cơ học của vật lý, loài người đã tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.
• Thế hệ máy móc tiếp theo dựa vào các kiến thức về điện, điện từ trường để thay đổi nguồn sinh lực từ hơi nước, động cơ đốt trong, sang sử dụng năng lượng từ dòng điện đã tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.
• Thế hệ máy móc dựa vào khai thác kiến thức vật lý về dòng điện, điện từ trường – sóng điện từ, kỹ thuật truyền tin số hóa và một số các tiến bộ khác, là kiến thức cốt lõi để tạo ra máy tính, internet, điện thoại di động, phát thanh truyền hình... Đó là bước đột phá của tiến hóa văn hóa nhờ vào vật lý, là một trong vô số thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.
• Trên cơ sở thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, loài người tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư mà nội dung cơ bản là “vạn vật kết nối internet”, tạo lập kinh tế chia sẻ, trí tuệ nhân tạo, tạo lập chia sẻ số liệu lớn, gọi là công nghệ 4.0. Tất nhiên, tới giai đoạn này, thiết bị thông minh cũng đã phá vỡ nhiều nếp sinh hoạt truyền thống của con người do công việc khó chia sẻ cho nhiều người. Hậu quả dễ thấy nhất là thất nghiệp tràn lan. Đây được coi là một trong những thách thức lớn với loài người.
Một ví dụ khác chứng tỏ vai trò của vật lý thiên văn trong quá trình tiến hóa: Việc làm lịch rất quan trọng với sản xuất và đời sống, đặc biệt với trồng trọt và chăn nuôi. Muốn làm được lịch phải có hiểu biết về thiên văn – một thành tựu của khoa học vật lý.
Cũng liên quan tới vật lý, nhưng là các quá trình mang tính vật lý xảy ra trong cơ thể sinh vật. Đây là đối tượng chính của bộ môn lý sinh. Ví dụ minh họa cho nội dung của môn này là hoạt động của hệ thần kinh: Ta biết rằng, các kích thích từ môi trường trong và ngoài cơ thể tác động vào năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác là cơ sở cho các hoạt động của hệ thần kinh. Bản chất của hiện tượng này vắn tắt như sau: Các tín hiệu kích thích là: âm thanh, ánh sáng, cơ học, hóa chất làm thay đổi tính thấm màng tế bào thần kinh cảm thụ, dẫn tới xóa điện thế nghỉ, kết quả là một xung thần kinh hình thành. Xung điện này mang bản chất là xung điện sinh học, theo dây thần kinh hướng tâm với vận tốc khoảng 360km/s, dẫn tới thần kinh trung ương. Tại đây có sự xử trí phức tạp rồi sẽ có một mệnh lệnh truyền xuống cơ quan đáp ứng. Sự đáp ứng của cơ quan đích này góp phần duy trì, điều hòa mọi hoạt động cơ thể. Ngay cả quá trình nhận thức phức tạp của con người cũng phụ thuộc vào quá trình này. Rất nhiều quá trình sinh lý trong cơ thể được sáng tỏ cùng với hóa sinh, sinh học, lý sinh, làm cơ sở cho công nghệ sinh học, y học.
Vật lý cũng có những đóng góp quan trọng qua sự tiến bộ các công nghệ mới đạt được do những phát kiến lý thuyết trong vật lý. Ví dụ, sự tiến bộ trong hiểu biết về điện từ học hoặc vật lý hạt nhân đã trực tiếp dẫn đến sự phát minh và phát triển những sản phẩm mới, thay đổi đáng kể bộ mặt xã hội ngày nay, như ti vi, máy vi tính, laser, internet, các thiết bị gia dụng, hay là vũ khí hạt nhân; những tiến bộ trong nhiệt động lực học dẫn tới sự phát triển cách mạng công nghiệp; và sự phát triển của ngành cơ học thúc đẩy sự phát triển phép tính vi tích phân...
Từ những phân tích và dẫn chứng trên ta có thể nhận định, sự tiến bộ của sản xuất và đời sống phụ thuộc rất nhiều vào tiến bộ của khoa học vật lý.
Sinh học
Sự sống ra đời như thế nào? Tiến hóa sinh học để có sinh giới ngày nay đã diễn ra ra sao? Để trả lời được rốt ráo những câu hỏi trên cần có kiến thức sinh học bao gồm kiến thức về tế bào học; biến dị, di truyền; trao đổi chất và năng lượng; sinh sản; sinh trưởng, phát triển; môi trường sinh thái. Nói một cách khái quát thì bản chất của các hiện tượng trong cơ thể sinh vật là các chuỗi phản ứng hóa học kèm các quá trình vật lý kết hợp theo kiểu sinh học, trong một hệ thống cụ thể là cơ thể sinh vật. Ta minh chứng điều này bằng một số quá trình sinh học sau:
Mắt xích quan trọng đầu tiên của sự sống là phản ứng có bản chất hóa học gọi là quang hợp, đó là một quá trình hóa học tổng hợp glucid từ carbonic và nước nhờ diệp lục, ánh sáng. Quá trình này tạo ra nguồn thức ăn cho phần lớn sinh giới.
Từ hiểu cấu trúc vật liệu di truyền mà hiểu bản chất của quá trình nhân đôi chuỗi ADN, tái tổ hợp nó trong sinh sản, bản chất của biến dị... đương nhiên là những chuỗi phản ứng hóa học trong cơ thể sinh vật. Những hiểu biết này là cơ sở tạo ra các ứng dụng như tạo các sinh vật biến đổi gen, hay tạo vắcxin thần tốc hiện nay.
Quá trình trao đổi chất và năng lượng, bản chất là tổng hợp hoặc phân giải các chất, cũng là các chuỗi phản ứng hóa học, gắn liền với quá trình đó là sự thay đổi năng lượng được tiêu hao để duy trì hoạt động sống. Những hiểu biết chi tiết về hoạt động sống của sinh vật trong đó có con người làm cơ sở cho rất nhiều ứng dụng cho trồng trọt, chăn nuôi, dinh dưỡng và cả trong y học.
Hạt nhân của tiến hóa sinh học là tần suất thay đổi gen di truyền về bản chất cũng là một biến đổi có bản chất hóa học của phân tử ADN, ARN. Điều này cùng những hiểu biết về chọn lọc tự nhiên giúp ta nhận thức được bản chất của quá trình tiến hóa sinh học.
Những khái lược trên cho ta tiếp cận hiểu biết cốt lõi mà nhân loại đã có được là: Bản chất sự sống thực chất là các quá trình hóa học và vật lý theo kiểu sinh học, gọi là quá trình hóa sinh và lý sinh trong một cơ cấu vật chất đặc biệt là cơ thể sinh vật. Đó là sự tương tác của thế giới vi mô trong những cơ cấu đặc biệt là cơ thể sinh vật, dưới sự cho phép, thúc đẩy hay kìm hãm của môi trường bên trong, bên ngoài.
Tất nhiên giai đoạn đầu của tiến hóa văn hóa, loài người chỉ dựa vào kinh nghiệm về sinh học để tạo ra các quy trình trồng trọt và chăn nuôi, hay các đúc kết kinh nghiệm như “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”... Những hiểu biết sinh học kinh nghiệm kiểu này đã bền bỉ đóng góp vào sự tồn tại và phát triển cộng đồng ở giai đoạn đầu của chặng đường tiến hóa văn hóa.
*
Từ cấu trúc của nguyên tử, phân tử cho ta biết cơ sở chính của các phản ứng hóa học tạo chất mới là khả năng cho nhận điện tử. Các hợp chất mới được tạo ra dựa trên cơ sở khoa học này tương tác với nhau trong môi trường nước, tạo ra sự sống. Điều kiện để các tương tác hóa học tạo chất mới không thể thiếu các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng từ bức xạ mặt trời và vận động vĩ mô của trái đất. Những tri thức này của văn hóa nhận thức hiện đại cho ta hiểu cơ sở khoa học của tiến hóa tiền sinh học.
Mọi hoạt động sống trong cơ thể sinh vật có cơ sở vật chất, cơ sở khoa học là các tương tác có bản chất là các chuỗi phản ứng hóa học và các tương tác mang tính vật lý vi mô trong một môi trường đặc biệt là cơ thể sinh vật. Quá trình này diễn ra luôn có điều kiện môi trường sinh thái do chính sinh vật tạo ra và cũng bao hàm cả các tương tác trong tiến hóa tiền sinh học. Những yếu tố này gộp thành cơ sở cho tiến hóa sinh học thể hiện trong sơ đồ ở phần Lời mở.
Toán học
Toán học ra đời từ nhu cầu sản xuất và đời sống. Các biến đổi cơ học đơn giản có thể đo lường được bằng phép đếm, rồi cộng, trừ, nhân, chia, tính chu vi, diện tích… các hình đơn giản. Nhưng cũng từ nhu cầu cuộc sống và sản xuất, đời sống cần sự khái quát rộng, sâu hơn mà toán học có những công cụ mới. Đó là các hàm số bậc nhất, bậc hai, lượng giác. Tiếp đó là khái niệm đạo hàm, phép tính tích phân, vi phân và các công cụ khác, giúp loài người khái quát được các quy luật thay đổi về lượng của các quá trình vận động, biến đổi. Như vậy, nhờ toán học mà ta đo lường được sự biến đổi vật chất quanh ta, biết quy luật thay đổi vận động của thế giới khách quan về mặt số lượng.
Ngày nay công nghệ thông tin được số hóa, đương nhiên cũng là nhờ một phần vào toán học. Còn rất nhiều ứng dụng khác của toán học góp phần vào tiến hóa văn hóa. Thử lấy một ví dụ đơn giản trong đời sống hằng ngày như khi mua bán mà ta không sử dụng được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và phép đếm thì việc mua bán sẽ ra sao? Toán học là cái nôi của mọi sáng tạo. Dù là đầu bếp hay nông dân, thợ mộc hay thợ cơ khí, chủ tiệm hay bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học, nhạc sĩ hay ảo thuật gia, mọi người đều cần kiến thức toán học cơ bản trong cuộc sống hằng ngày của họ.
Trong văn hóa nhận thức của loài người thì toán học là bộ phận nhận thức ra đời sớm mà đạt tính khoa học chính xác sớm nhất, được sử dụng trên khắp thế giới như một công cụ thiết yếu.
Toán học là một trong những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó không chỉ làm cho cuộc sống có trật tự mà còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng một số phẩm chất nhất định của con người như khả năng suy luận, sáng tạo, tư duy trừu tượng hoặc không gian, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và thậm chí cả kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Đặc biệt với sự bùng nổ công nghệ trong kỷ nguyên số như bây giờ và sau này, toán học càng nắm vai trò then chốt: Các hệ thống Big Data, trí tuệ nhân tạo… đều cần xử lý bằng thuật toán. Toán học sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, phát triển những công nghệ mới và khám phá các ngành khoa học nghiên cứu.
Ngoài các lĩnh vực văn hóa nhận thức tự nhiên kể trên, loài người ngày càng hiểu biết chi tiết hơn về các lĩnh vực cụ thể khác như: địa chất, đại dương, khí quyển, vũ trụ... Đương nhiên nó thuộc về văn hóa nhận thức thế giới tự nhiên và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa văn hóa gần đây.
Tác dụng của văn hóa nhận thức về thế giới tự nhiên là giúp con người hiểu biết về bản chất của nó, từ đó mà tương tác trong sản xuất và đời sống mới có hiệu quả. Điều này góp vào tiến bộ của tiến hóa văn hóa.
2. Văn hóa nhận thức về xã hội – Các bộ môn khoa học xã hội nhân văn
Mỗi hiện tượng xã hội thường do rất nhiều yếu tố cùng chi phối về nội dung, bản chất và quá trình vận động, phát triển nên nhận thức về nó không đơn giản. Nhưng nhận thức về nó lại đóng vai trò quyết định quan trọng tới sự tồn tại và phát triển của mọi cá nhân, cộng đồng. Do vậy cũng như mọi vấn đề thiết thực khác, loài người cũng đi từ kinh nghiệm, cảm tính rồi dần tiến tới nhận thức bản chất, quy luật của các hiện tượng xã hội ngày càng sát thực hơn. Nội dung văn hóa nhận thức về xã hội của loài người tập trung thành các bộ môn khoa học cơ bản sau đây:
Triết học, kinh tế chính trị
Nội dung của triết học rất rộng nhưng phần quan trọng là những nhận thức khái quát, những quy luật chung chi phối cả tự nhiên, xã hội, con người. Nội dung này của triết học hiện đại trình bày vắn tắt những ý chính sau:
Thế giới khách quan thống nhất ở tính vật chất. Trong đó cấu trúc của mỗi sự vật, hiện tượng gồm các yếu tố quan hệ với nhau theo kiểu các mặt đối lập tạo thành cặp quan hệ biện chứng. Mỗi sự vật hiện tượng tạo thành một tiểu hệ thống nằm trong một hệ thống bao quát nó. Mọi sự vật hiện tượng luôn liên hệ với nhau trong hệ thống, cùng vận động, biến đổi để phát triển. Quá trình vận động, phát triển tuân theo các quy luật:
• Nhân tố tạo ra sự vận động, phát triển của mọi sự vật hiện tượng chủ yếu do mâu thuẫn nội tại trong cấu trúc của chính nó, đó là mối liên hệ giữa các mặt đối lập biện chứng: Sự ra đời, tồn tại, vận động, phát triển, chuyển hóa của cái này là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đời, tồn tại, vận động phát triển, chuyển hóa của cái khác.
• Cách thức vận động, phát triển là thay đổi dần về lượng rồi dẫn tới sự thay đổi về chất. Sự vật mới ra đời trên cơ sở giữ lại những yếu tố cũ chưa lạc hậu, rồi thêm những yếu tố mới, phù hợp hơn.
Nhưng trước khi đi đến nhận thức quy chuẩn này loài người phải đi từ triết học cổ Hy Lạp, giáo lý Phật giáo Ấn Độ, triết lý âm – dương, ngũ hành của phương Đông.
Giá trị của triết học nằm chính ở tính khái quát cao về quy luật vận động, phát triển của thế giới khách quan. Khi hiểu về triết học sẽ giúp ta có cơ sở nhận thức và hiểu biết về thế giới khách quan. Chính điều này mà triết học là một bộ phận quan trọng của văn hóa nhận thức.
Nhận thức về quy luật vận hành hệ thống kinh tế đã được nghiên cứu bài bản, khoa học bắt đầu bởi Mác, Ăngghen gồm các quy luật về sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị, sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Tiếp theo là nhận thức nội dung, bản chất các hiện tượng kinh tế, thể chế kinh tế. Từ đó các nhà nước, các tổ chức kinh tế có cách thức can thiệp, điều hành nền kinh tế. Các cách quản trị, kinh doanh, các học thuyết về kinh tế... ngày càng đi vào bản chất, đóng vai trò quan trọng trong văn hóa nhận thức về kinh tế. Vai trò của các học thuyết kinh tế ngày nay làm mờ đi những nhận thức khá quan trọng của vai trò nhận thức về hệ thống kinh tế trong quá khứ kiểu “có thực mới vực được đạo”, hay phương châm nông nghiệp “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.
Văn hóa nhận thức về chính trị gồm những nội dung cơ bản đã trình bày trong phần Nhóm văn hóa tổ chức đời sống tập thể – Văn hóa quản lý, quản trị cộng đồng cấp quốc gia và Quá trình hình thành và phát triển hệ thống chính trị – pháp luật.
Xã hội học
Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử. Nó là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.
Nội dung xã hội học rất rộng nhưng tác dụng cơ bản của nó giúp ta hình dung được trong cái thực thể mà ta gọi là xã hội chứa đựng những gì, sắp đặt, cơ cấu, vận hành ra sao, quy luật chi phối nó... Đặc biệt là mối quan hệ giữa xã hội với nền văn hóa, con người cùng các chủ thể xã hội với nó. Tất nhiên trước khi nhận thức của con người tiến tới tạo thành bộ môn này thì nó ở các dạng kinh nghiệm tản mát trong các khoa học khác.
Với những bước phát triển của mình, xã hội học có vai trò rất quan trọng đối với các khoa học khác. Chẳng hạn với triết học, nghiên cứu xã hội học sẽ giúp cung cấp số liệu, thông tin và bằng chứng mới cho triết học không bị khô khan và lạc hậu trước những biến đổi không ngừng của xã hội. Với kinh tế, xã hội học kế thừa và vận dụng các khái niệm và quy phạm của kinh tế học như khái niệm thị trường để nghiên cứu xã hội học…
Xã hội học có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển xã hội, giúp con người tự khai sáng bản thân, tư vấn, đánh giá nội dung và mức độ khả thi của các chính sách xã hội.
Khoa học quản lý
Ở chương trước, chúng tôi đã bàn đến nhận thức của con người về quản trị cộng đồng, quốc gia, các tổ chức. Như đã phân tích, cứ có một nhóm người liên quan với nhau về lợi ích càng nhiều thì xuất hiện nhu cầu tổ chức, quản lý, quản trị trong nhóm càng cao. Xã hội gồm các cá nhân tạo các nhóm nhỏ, nhóm lớn, gộp thành dân tộc, quốc gia thực hiện rất nhiều các công việc phức tạp. Các nhóm xã hội nếu không được quản lý, quản trị chắc chắn sẽ xung đột, rối loạn. Vì điều này loài người đã tạo ra nhóm văn hóa quản lý, quản trị. Trong suốt lịch sử tồn tại, loài người đã sáng tạo, phát triển các công cụ để quản lý, quản trị xã hội đó là: văn hóa quản trị quốc gia, văn hóa quản trị nông thôn, văn hóa quản trị đô thị, văn hóa quản trị các tổ chức kinh tế, văn hóa quản trị toàn cầu. Các nội dung quản trị này ngày nay có thể xếp vào khoa học quản lý.
Đây là khoa học nghiên cứu liên ngành rộng lớn về giải quyết vấn đề và ra quyết định trong các tổ chức của con người, với mối liên hệ chặt chẽ với quản lý, kinh tế, kinh doanh, kỹ thuật, tư vấn quản lý và các lĩnh vực khác.
Văn học
Thực tế thì khoa học tự nhiên chỉ đóng vai trò áp đảo ở giai đoạn vài trăm năm gần đây, còn hàng nghìn năm trước đó, nhân loại tiến hóa văn hóa bền bỉ dưới tác động rất lớn của văn học. Đây là chức năng chính của văn học bởi nội dung của văn học bao gồm cả khoa học về xã hội và khoa học về con người. Hình thức thể hiện của văn học lại mang tính nghệ thuật, tạo ra cảm xúc tích cực cho người tiếp cận, từ đó giúp những phẩm chất tốt của con người văn hóa được hình thành. Những tác dụng này có vai trò rất lớn với tiến hóa văn hóa, nhất là khi các khoa học khác chưa phát triển.
Trước hết, văn học là một bộ phận của văn hóa mà hình thức thể hiện mang tính nghệ thuật. Nội dung của nó thường là những vấn đề thiết thực với đời sống con người nên dễ thu hút sự quan tâm. Điều đặc biệt quan trọng ở chỗ nội dung thiết thực này được trình bày bằng những thủ pháp nghệ thuật gây cảm xúc cho người tiếp nhận, từ đó giúp dễ nhớ, dễ hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, tính cách... cùng với đó là nhận thức về xã hội, con người. Hai yếu tố này là những thành tố quan trọng tạo ra con người văn hóa. Những thủ pháp nghệ thuật trong văn học và các bộ môn nghệ thuật khác là những sáng tạo văn hóa minh chứng rõ rệt cho nguồn gốc hoạt động của tâm lý tạo ra văn hóa.
Nội dung của văn học bao hàm rất nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và con người. Những vấn đề cơ bản của xã hội được phản ánh qua góc nhìn của nhà văn – người đại diện ưu tú về nhận thức xã hội cho cộng đồng. Những vấn đề xã hội nêu trong văn học chính là nhận thức của cộng đồng về xã hội. Nhân vật trong văn học chính là những con người với những số phận, tư duy, tình cảm, nhận thức về bối cảnh lịch sử tương ứng được tạo ra dưới lăng kính của nhà văn. Văn học đồng thời biểu đạt về xã hội, con người cùng các quy luật quan hệ giữa môi trường xã hội với sự hình thành nhân cách con người. Chính vì thế, người tiếp cận văn học sẽ hiểu về xã hội, con người và mối quan hệ giữa chúng. Nghĩa là qua văn học con người hình thành phông văn hóa kiến thức về xã hội và con người. Cùng việc hình thành các nhận thức này thì một số phẩm chất cho con người văn hóa cũng được hình thành.
Con người từ khi sinh ra đã tiếp xúc với văn học dân gian, qua những bài hát ru, những truyện cổ tích, thơ ca, hò vè... Đó thực sự là những hiểu biết sơ khai về xã hội, con người. Nhờ những đặc điểm trên mà văn học đã góp phần rất lớn vào tiến hóa văn hóa. Đặc biệt hơn, văn học góp phần rất quan trọng vào quá trình hình thành những thuộc tính tâm lý tốt, tạo ra phần nhân cách của con người văn hóa. Chính từ những nhận thức này mà các nền giáo dục luôn dành cho văn học một vị trí quan trọng.
Khoa học lịch sử
Việc khảo sát, ghi chép lại những gì đã diễn ra của cộng đồng tạo ra tư liệu cho bộ môn lịch sử. Khoa học lịch sử càng có giá trị cao khi nó ghi lại trung thực diễn biến chính của đời sống cộng đồng. Đóng góp lớn nhất của lịch sử là cung cấp tư liệu để thế hệ sau rút ra bài học lịch sử và các quy luật vận động của xã hội. Đương nhiên lịch sử của mỗi cộng đồng luôn là niềm tự hào cho thế hệ sau kế thừa và phát triển. Điều này đóng góp vào quá trình hình thành con người văn hóa tiếp nối.
Bản thân lịch sử về các vấn đề xã hội là diễn biến của tiến hóa văn hóa, do vậy nó chứa đựng rất nhiều các yếu tố văn hóa. Quá trình làm sử cũng là phát triển nhận thức của con người về xã hội. Tiếp cận lịch sử cũng là tiếp cận văn hóa nhận thức của con người về xã hội.
Nhân chủng học
Nhân chủng học là khoa học nghiên cứu về những khía cạnh tạo nên con người và hành vi của con người với góc độ cá nhân và sống trong tập thể. Nhân chủng học nghiên cứu về:
• Lịch sử phát triển của con người thông qua những vật thể con người tạo ra trong lịch sử (khảo cổ học);
• Cấu tạo cơ thể, cách thức con người thích ứng với các điều kiện, môi trường khác nhau, nguyên nhân của dịch bệnh... (sinh học);
• Cách thức con người sinh sống ở những địa điểm khác nhau và thế giới quanh ta, cách con người suy nghĩ và hành xử, tương tác với những người khác (nhân văn học);
• Cách con người giao tiếp trên hành tinh, sự liên kết giữa ngôn ngữ với cách con người nhìn về thế giới (ngôn ngữ học).
Nhân chủng học, giống như bất cứ một khoa học chuyên ngành nào về hiện tượng thiên nhiên, không chỉ làm thỏa mãn tính ham hiểu biết của con người mà nó còn là một công cụ giúp con người biết được nhiều hơn về bản chất của mình, để cuối cùng có thể hiểu, nắm bắt và giải quyết những vấn đề ấy như thế nào cho hiệu quả.
Nhân chủng học không chỉ nghiên cứu hành vi của con người trong các xã hội mà còn nghiên cứu đặc điểm của các nền văn hóa khác nhau, từ đó giúp nhân loại học hỏi, giao lưu và phát triển văn hóa theo hướng ngày một tiến bộ hơn.
Ngoài các khoa học xã hội trên thì tâm lý học, giáo dục, luật học… đều là những khoa học có tác động lớn đến những tiến bộ văn hóa. Tri thức thuộc các lĩnh vực này giúp nghiên cứu tinh thần, hành vi, tư tưởng con người, làm rõ những bản chất thật sự bên trong của con người, cách thức con người học tập, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và phát triển tri thức... từng bước trở thành con người văn hóa.
IV. TRỤ CỘT THỨ BA CỦA TIẾN HÓA VĂN HÓA TẦM VI MÔ: HÌNH THÀNH CON NGƯỜI VĂN HÓA
Các hệ thống xã hội phối hợp nhau và tương tác qua lại với hệ thống các nhu cầu để hình thành các yếu tố văn hóa mới, trong đó có văn hóa nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người. Bộ phận văn hóa này lại thúc đẩy phát triển các hệ thống xã hội liên tục phát triển. Hoạt động để tạo ra các yếu tố văn hóa mới là những con người cụ thể, có năng lực và phẩm chất nhất định. Thực tế, quy trình tạo ra yếu tố văn hóa mới là: Các hệ thống xã hội vận hành, tác động vào các cá nhân để hình thành các lớp người văn hóa. Những con người văn hóa đã hình thành với những năng lực và phẩm chất cần thiết, được kích hoạt bằng nhu cầu của cá nhân và cộng đồng sẽ tạo ra các yếu tố văn hóa mới. Các yếu tố văn hóa mới lại gia tăng tiến bộ cho xã hội và nền văn hóa. Như vậy không có tác động của các hệ thống xã hội sẽ không có con người văn hóa với những phẩm chất, năng lực cần thiết. Ngược lại, không có hoạt động của con người văn hóa thì cũng không có yếu tố văn hóa mới để duy trì, phát triển các hệ thống xã hội và nền văn hóa. Trong mối quan hệ xã hội – con người – nền văn hóa tạo ra tiến hóa văn hóa thì chủ nhân làm gia tăng chất lượng các mối quan hệ đó là con người văn hóa. Do vậy, quá trình hình thành con người văn hóa được coi là trụ cột thứ ba của tiến hóa văn hóa tầm vi mô.
1. Khái niệm con người văn hóa
Để hiểu thế nào là con người văn hóa ta cần suy xét trường hợp sau:
Một em bé sinh ra bình thường về mặt sinh học, được đưa đến môi trường sinh sống là một bộ tộc có lối sống gần với đời sống nguyên thủy. Lúc trưởng thành, người đó sống bằng các bản năng, đời sống sinh học đầy đủ. Nhưng hoạt động tinh thần như nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người, khả năng tư duy, các đặc điểm tâm lý sẽ khác xa trường hợp cũng con người ấy nếu được sống, học tập ở những vùng đô thị văn minh. Phần khác nhau cơ bản giữa hai trường hợp này do các hệ thống xã hội tác động vào hoạt động tâm lý tạo ra.
Nếu ta xem xét mỗi cá nhân chúng ta lúc còn bé với khi ta đã trưởng thành thì phần khác nhau cơ bản là phông văn hóa, bởi thể chất lúc bé và lớn có khác nhau nhưng là chung cho mọi người theo quy luật sinh học. Cũng tương tự như vậy, nếu ta xem xét một nhóm người sống trong cùng một môi trường thì cũng nhận thấy chẳng ai giống nhau hoàn toàn. Phần khác nhau cơ bản giữa các cá thể trong nhóm như vậy cũng chính do văn hóa tạo ra. Bởi nếu xem xét các chỉ số sinh học và các yếu tố bản năng sinh học trong nhóm và rộng ra cả cộng đồng thì các chỉ số này cơ bản giống nhau.
Rõ ràng trong mỗi con người có phần sinh học cơ bản giống nhau theo quy luật sinh học. Cấu trúc phần này gồm đời sống cơ thể sinh học và các hoạt động tâm lý dưới ý thức, ta hay gọi phần này là phần con. Nói như vậy không phải là con người sinh học này không phụ thuộc môi trường xã hội, có điều nó phụ thuộc môi trường xã hội một cách gián tiếp qua con người văn hóa. Phần khác nhau trong mỗi chúng ta là các hiểu biết về thế giới khách quan và các đặc điểm về phẩm chất và năng lực gọi chung là văn hóa, ta hay gọi phần này là phần người. Phần con người văn hóa phát sinh và phát triển phụ thuộc nhiều vào môi trường xã hội ta sống và hoạt động tâm lý của mỗi chúng ta.
Như vậy những gì làm mỗi chúng ta giống nhau và khác nhau chủ yếu là nội dung, cấu trúc của con người văn hóa chứ không phải là các yếu tố sinh học. Nội dung cơ bản tạo ra con người văn hóa gồm hai phần:
• Những hiểu biết về bản chất của tự nhiên, xã hội, con người và khoa học khái quát chung cho cả thế giới khách quan (triết học) mà mỗi người có được qua học tập, trải nghiệm.
• Những phẩm chất, năng lực, đặc điểm tâm lý mà con người có được với những nội dung tương đồng với khái niệm nhân cách, tính nhân bản.
Như vậy, tri thức và lối sống tạo nên nhân cách hoàn chỉnh của con người có văn hóa, nhưng cái gốc vẫn là tính nhân bản sâu sắc. Hiện nay, trong “thế giới phẳng” những tiêu chuẩn cơ bản về con người văn hóa đã chuyển biến tiệm cận văn hóa thế giới, song đặc trưng thuần Việt không thể bị mai một. Trong bối cảnh hiện tại, muốn phát huy vẻ đẹp của tâm hồn Việt, cần gắn kết hai khái niệm con người có trình độ tri thức và con người có nếp sống văn hóa. Bởi vẫn còn nhiều người trình độ chuyên môn cao nhưng ứng xử chưa phù hợp nếp sống văn hóa chung.
2. Sơ lược cách thức hình thành và vai trò của con người văn hóa
Qua phần sơ lược về con người văn hóa trong phần trước ta thấy có ba nhóm nhân tố tác động để hình thành con người văn hóa:
Trước hết là các yếu tố sinh học người, trong đó quan trọng nhất là hoạt động tâm lý có ý thức. Tâm lý, hiểu một cách đơn giản là tất cả các hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành vi, hoạt động của con người. Ngược với sự vô thức, nếu các hiện tượng tâm lý là sự phản ánh thế giới khách quan thì sự phản ánh đó lại một lần nữa được phản ánh lại trong ta - đó chính là hoạt động tâm lý có ý thức. Ở động vật cũng có sự phản ánh tâm lý. Tuy nhiên sự phản ánh này chỉ dừng lại ở đó mà không có sự phản ánh lại một lần nữa. Con vật cũng có những khả năng nhận biết song chúng không nhận biết được rằng chúng đang nhận biết. Chúng không có ý thức.
Môi trường xã hội mà chủ yếu là sự vận hành của các hệ thống xã hội như kinh tế, giáo dục, chính trị, gia đình... tác động vào hoạt động tâm lý có ý thức của con người, quyết định phần lớn nội dung, chất lượng con người văn hóa.
Nền văn hóa, tức toàn bộ nội dung và bản chất của văn hóa được hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế - chính trị của từng thời kỳ lịch sử, là nhân tố quan trọng tạo nên con người văn hóa nhưng chủ yếu thông qua vận hành của các hệ thống xã hội. Tính độc lập tương đối của nền văn hóa trong vai trò hình thành con người văn hóa thể hiện rõ rệt ở hiện tượng giao thoa văn hóa, nhất là giai đoạn thông tin số hóa hiện nay.
Quá trình tiến hóa văn hóa là kết quả của quá trình thiết lập, duy trì, gia tăng mối quan hệ giữa xã hội, con người văn hóa và nền văn hóa. Vai trò của con người văn hóa là chủ thể của mối quan hệ bắc cầu này bởi yếu tố gia tăng chất lượng cho các quá trình này là các yếu tố văn hóa mới. Mà yếu tố văn hóa mới được tạo ra trực tiếp là các hoạt động sáng tạo của từng cá nhân hay tập thể có trình độ năng lực nhất định. Trình độ, năng lực của con người là nền tảng cho các hoạt động tạo ra các yếu tố văn hóa mới, chính là nội dung con người văn hóa. Chính vì vậy quá trình hình thành con người văn hóa là nhân tố chính tạo ra tiến hóa văn hóa tầm vi mô và vĩ mô. Ta khái quát mối quan hệ này bằng sơ đồ sau:
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Qua sơ đồ trên ta hiểu mối quan hệ bắc cầu giữa nền văn hóa với con người văn hóa thông qua sự vận hành của hệ thống xã hội: Ở đây chiều từ nền văn hóa thông qua các hệ thống xã hội tạo ra con người văn hóa được gọi là quá trình xã hội hóa con người. Ở chiều con người văn hóa góp phần tạo ra nền văn hóa chính là hoạt động tâm lý sáng tạo.
3. Các yếu tố cấu thành con người văn hóa
3.1. Con người văn hóa có kiến thức và làm chủ kiến thức
Quá trình hoạt động sống của mỗi cá nhân sẽ hình thành trong não mình một kho tư liệu gồm những hình ảnh, sự vật, hiện tượng, những quy luật vận hành của thế giới khách quan – đó là văn hóa kiến thức. Nội dung, cấu trúc văn hóa kiến thức của mỗi cá nhân phụ thuộc môi trường sống và sự chủ động học hỏi.
Chất lượng của văn hóa kiến thức, trước tiên phụ thuộc vào số lượng nhóm văn hóa nhận thức gồm những hiểu biết về tự nhiên, xã hội, con người và quy luật vận hành của thế giới khách quan; thứ hai là phụ thuộc chủ yếu vào lượng kiến thức đó có được sử dụng vào những công việc cụ thể trong cuộc sống để hình thành những kỹ năng nhất định hay không.
Về quá trình hình thành văn hóa kiến thức của mỗi cá nhân ngày nay chủ yếu thông qua chủ động học hỏi, nghiên cứu. Nhưng trong một khía cạnh khác, con người cũng có khả năng thẩm thấu nền văn hóa một cách tự nhiên. Cách thức này rất quan trọng trong cả quá khứ và hiện tại. Một ví dụ dễ hình dung cho khả năng hình thành văn hóa kiểu này là quá trình hình thành ngôn ngữ mẹ đẻ ở trẻ em được diễn ra tự nhiên và bản năng. Từ đó cho ta thấy tầm quan trọng của nhóm văn hóa thẩm thấu tự nhiên này trong văn hóa kiến thức của con người văn hóa.
Như vậy, tùy môi trường sống và quá trình học tập, rèn luyện mà mỗi người sẽ có được lượng kiến thức cho riêng mình, nhưng có thể chia thành hai nhóm chính: Nhóm kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nghề nghiệp, công việc chính của cá nhân đó. Nhóm thứ hai là kiến thức văn hóa cơ bản chung và kiến thức văn hóa ngoài chuyên môn mà ta hay gọi là kiến thức xã hội. Chúng ta cần hiểu rằng rất nhiều lĩnh vực trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đang đòi hỏi nhóm kiến thức ngoài chuyên môn, đòi hỏi ngày càng nhiều các kỹ năng mềm.
Vai trò của văn hóa kiến thức trong tổ hợp con người văn hóa: Ta dễ dàng nhận thấy thực tế, muốn có kỹ năng hoàn thành một công việc nào đó trước hết cần phải có kiến thức hiểu biết về công việc phải làm. Tiếp đó là phải thực hành công việc đó tới mức thuần thục. Trong cuộc sống hiện đại, mỗi người cần rất nhiều kỹ năng thì cũng cần rất nhiều kiến thức. Rất nhiều các phẩm chất quan trọng trong phần cấu trúc văn hóa tâm lý của mỗi người cần có kiến thức hiểu biết về tự nhiên, xã hội, con người làm nền tảng.
3.2. Con người văn hóa có nhân cách
Khi xem xét con người với tư cách là một thành viên của một xã hội nhất định, là chủ thể của các mối quan hệ, của hoạt động có ý thức và giao tiếp thì chúng ta nói đến nhân cách của họ. Nhân cách là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng mối quan hệ giữa con người với con người từ quan hệ gia đình, họ hàng, bằng hữu đến các mối quan hệ xã giao xã hội, cộng tác, kinh doanh. Nhân cách thể hiện qua cách ứng xử của con người đối với người khác cũng như đối với sự việc trong cuộc sống của con người.
Nhân cách là phẩm chất bên trong, vô hình nhưng được thể hiện qua tính chính trực và các kỹ năng sống của con người. Một người sẽ chỉ trở thành người có nhân cách khi đã có tâm lý và ý thức. Giống như tác giả Nguyễn Quan Uẩn đã viết trong Giáo trình Tâm lý học đại cương: “Nhân cách của mỗi người là tổ hợp những đặc điểm, những thuộc tính tâm lý cá nhân quy định bản sắc và giá trị xã hội của mỗi con người”.
Nhiều tài liệu tâm lý học coi yếu tố cơ bản tạo thành nhân cách gồm có bốn nhóm chính là: xu hướng cá nhân, tính cách, khí chất, năng lực. Cần hiểu rằng cách nhìn nhận này chỉ nhấn mạnh vào phần chính của nhân cách, còn có những cách nhìn nhận khác nhưng đều tương đối thống nhất về nội dung của nhân cách, luôn bao gồm hai phần thống nhất hữu cơ là đức – tài, phẩm chất – năng lực, hồng – chuyên. Để hiểu rõ hơn khái niệm nhân cách và cũng là nội dung chính của con người văn hóa tâm lý, ta cần biết nội dung cơ bản của hai thành phần này gồm những gì.
Xu hướng cá nhân
Đây là thành phần quyết định chiều hướng phát triển con người văn hóa của mỗi cá nhân. Yếu tố này đóng vai trò phát động, duy trì, định hướng cho các quá trình tâm lý có ý thức. Cấu trúc tạo thành xu hướng cá nhân gồm sáu thành phần hay sáu thuộc tính tâm lý chính: nhu cầu, niềm tin, hứng thú, thế giới quan, lý tưởng, lẽ sống. Ta lần lượt tìm hiểu nội dung cụ thể các thành phần này:
Nhu cầu: Là những đòi hỏi nội tại thúc đẩy con người hành động nhằm thỏa mãn mục tiêu tồn tại và phát triển. Khi có đối tượng tác động đáp ứng đúng nhu cầu, thì nhu cầu trở thành động cơ thúc đẩy hành động. Nhu cầu của từng cá nhân có khác nhau nhưng cơ bản là phối hợp của năm nhóm theo mô hình tháp Maslow:
• Nhu cầu sinh lý cơ bản.
• Nhu cầu an toàn.
• Nhu cầu về quan hệ xã hội.
• Nhu cầu được tôn trọng, kính nể, ngưỡng mộ.
• Nhu cầu phát huy khả năng bản thân.
Ngoài những nhu cầu này còn có thể kể đến các nhu cầu về cái đẹp, vui chơi, giải trí, nhu cầu sở hữu cũng chi phối rất nhiều đến hành động của mỗi cá nhân.
Cần nhắc lại một đặc tính quan trọng của nhu cầu cá nhân là tự gia tăng số lượng, mức độ tùy thuộc mức độ phát triển xã hội và trình độ phát triển con người văn hóa. Đặc tính quan trọng của các nhu cầu này đã được nêu trong nội dung của phần Văn hóa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cá nhân và cộng đồng.
Ngoài những nhu cầu nội tại kể trên thì các cá nhân cũng hành động theo các nhu cầu của cộng đồng và điều chỉnh các nhu cầu của mình phù hợp hoặc không mâu thuẫn với nhu cầu cộng đồng.
Hứng thú: Mỗi cá nhân thường có một hay nhiều hứng thú, sở thích nào đó, những hứng thú được đáp ứng sẽ mang lại cảm xúc tích cực và ý nghĩa cho cuộc sống cá nhân. Nếu điều kiện cho phép hứng thú, sở thích được đáp ứng lặp lại kéo dài sẽ tạo ra các khuynh hướng phát triển của cá nhân. Điều này được minh họa ở những trường hợp cá nhân được làm việc đúng với sở thích, nguyện vọng thường tạo ra những người giỏi ở lĩnh vực đó. Việc giáo dục lựa chọn những học sinh vào các lớp chọn, trường chuyên, hướng nghiệp dựa nhiều vào cơ sở khoa học này.
Thế giới quan: Là hệ thống quan điểm về thế giới khách quan, cụ thể hơn thì nó gồm hệ thống các phương pháp để nhận thức, cải tạo thế giới khách quan và hệ thống các giá trị để con người đánh giá, điều chỉnh hành vi của mình. Thế giới quan khoa học hình thành nhờ sự khái quát các kiến thức khoa học đúng đắn và ý thức hệ tư tưởng tiến bộ. Hạt nhân hình thành nên thế giới quan gồm văn hóa nhận thức về tự nhiên, xã hội, con người và hệ thống các giá trị mà cá nhân tiếp nhận từ xã hội. Từ hai hệ thống này mà cá nhân có hiểu biết, quan điểm, thái độ ứng xử cụ thể trước những vấn đề vĩ mô và vi mô trong cuộc sống.
Niềm tin: Hầu như ai cũng nhận thấy niềm tin có trong mỗi chúng ta, giúp ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Niềm tin hình thành do những thành phần trong cấu trúc xu hướng cá nhân, đặc biệt là thế giới quan, kèm tri thức, xúc cảm của ta về lĩnh vực, vấn đề nào đó. Nhóm niềm tin có lý tính này giúp hành động của ta kiên định và có hiệu quả. Cũng có nhóm niềm tin hình thành ít có lý tính hơn ví dụ như niềm tin trong tôn giáo, tín ngưỡng. Nhưng dù có hay không lý tính thì niềm tin cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm lý mỗi người.
Lý tưởng: Là những mục tiêu cao đẹp, những hình ảnh mẫu mực được hình thành từ nhận thức. Khi lý tưởng cao đẹp được hình thành và củng cố nó sẽ thành niềm tin luôn thúc đẩy hành động của con người, góp phần vào xu hướng hình thành nhân cách.
Lẽ sống: Sống để làm gì, sống như thế nào cho có ý nghĩa luôn là vấn đề chi phối nhiều tới hành động của mỗi người. Ta thường thấy những lối sống lương thiện, tích cực vươn lên, cống hiến luôn thúc đẩy hình thành một nhân cách mà cộng đồng mong đợi. Chúng ta dễ nhận thấy cuộc đời của những tài năng lớn luôn có lối sống cống hiến cho cộng đồng quên cả bản thân mình và cũng chính lẽ sống ấy mà tài năng của họ càng phát triển.
Các thành phần nêu trên ở mỗi cá nhân sẽ khác nhau về nhiều khía cạnh, mức độ, chất lượng, nhưng có tác động giống nhau ở chỗ khởi động, duy trì, định hướng cho các hoạt động tâm lý, đóng vai trò quan trọng tới chiều hướng phát triển của cá nhân. Những tác động của môi trường thế giới khách quan nếu phù hợp với các thành phần này mới có các quá trình tâm lý xảy ra.
Tính cách
Tính cách là tổ hợp các thuộc tính tâm lý chính tạo thành phẩm chất, bản sắc cho mỗi cá nhân, nó bao gồm ba thành phần chính: phẩm chất đạo đức, phong cách giao tiếp – ứng xử và thái độ. Mỗi thành phần này lại bao gồm những thuộc tính tâm lý mà có thể thống kê những nét chính như dưới đây:
Nhóm phẩm chất: gồm các yếu tố làm thành khái niệm đạo đức và tính nết. Những thuộc tính làm nên khái niệm này bao gồm: tình yêu thương, ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm, sự lương thiện, trung thành, trung thực, thẳng thắn, hiền hậu, nhân ái, chăm chỉ, kiên nhẫn, tự lực, giữ chữ tín, thắng không kiêu, bại không nản... Mỗi phẩm chất này lại thường có một đặc điểm xấu đối lập luôn tồn tại trong cộng đồng và có thể ngay trong một con người.
Nhóm thái độ: Từ các thành phần văn hóa nhận thức, các thành tố trong xu hướng của nhân cách, ý thức hệ tư tưởng, hệ thống các giá trị mà cá nhân tiếp nhận và hình thành cho mình một hệ thống thái độ cụ thể ở bốn mặt chính sau:
• Thái độ với tập thể, xã hội: biểu hiện ở lòng yêu nước, tính tập thể, hợp tác trong cộng đồng, nhóm.
• Thái độ với lao động: thể hiện ở những nét tính cách như: tình yêu lao động, cần cù, sáng tạo, kỷ luật, khả năng làm việc nhóm, tôn trọng hiệu quả...
• Thái độ với con người: thể hiện ở lòng yêu thương, tôn trọng, khoan dung, nhân ái, đoàn kết, tương trợ, chân thành, cởi mở.
• Thái độ với bản thân: thể hiện ở lòng tự trọng, khiêm tốn, tính tự giác.
Bốn nhóm thái độ trên hình thành và hoạt động trong mỗi cá nhân với chất lượng rất khác nhau. Tương ứng với thái độ tích cực đã kể là thái độ tiêu cực, trái ngược, tồn tại ở cộng đồng và ngay trong mỗi cá nhân. Điều này tạo ra tính phức tạp của đời sống xã hội và từng cá nhân.
Nhóm phong cách giao tiếp ứng xử: Từ hiểu biết, trải nghiệm, thói quen, vị thế xã hội, và một số thuộc tính tâm lý khác, mỗi cá nhân tự hình thành phong cách ngôn ngữ, cử chỉ thể hiện bản thân. Đó là ngôn ngữ cơ thể, thể hiện các thái độ tự chủ, tự tin, tự trọng, cởi mở, gần gũi, ân cần, giản dị, ung dung, cẩn trọng. Mỗi đặc điểm tốt này thường lại có một đặc điểm đối lập tồn tại trong cộng đồng và ngay trong bản thân một con người.
Tình cảm của nhân cách: Ngoài ba thành phần chính tạo nên tính cách là phẩm chất đạo đức, phong cách giao tiếp – ứng xử và thái độ, chúng tôi cho rằng để cấu thành con người văn hóa còn có thêm yếu tố tình cảm. Dù là yếu tố chịu sự tác động của hoàn cảnh bên ngoài lẫn sự phát triển tâm lý bên trong mỗi người, không ổn định tương đối như tính cách, song tình cảm là nét đặc trưng nổi bật và rất phát triển ở tâm lý loài người, được tạo hóa ban tặng như một đặc ân.
Đồng thời, tình cảm của mỗi nhân cách cũng có thể được coi là một trong những biểu hiện rõ rệt, sinh động nhất của tính cách. Do vậy, chúng tôi cho rằng, yếu tố tình cảm là yếu tố quan trọng cần được nhắc đến trong các yếu tố cấu thành tính cách cũng như con người văn hóa.
Như đã nói ở trên, tình cảm là một đặc tính tâm lý rất quan trọng của con người. Trong cấu trúc của nó vừa có yếu tố bản năng kiểu “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn”, vừa có yếu tố hình thành theo quy luật phản xạ có điều kiện, đó là các thuộc tính tâm lý.
Trước hết nói về những tình cảm mang nặng tính bản năng. Có thể kể tên những tình cảm loại này như tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình cảm anh em ruột thịt... Dù có nặng về bản năng thì đây cũng là những tình cảm căn cốt của con người. Từ khi sinh ra tới khi có thể sống tự lập chúng ta trải qua quãng thời gian dài hầu như dựa vào cha mẹ, người thân là chủ yếu. Cha mẹ thực hiện trọng trách nuôi dạy con cái nhưng công việc nặng nề ấy cũng được thực hiện trong vô thức, chẳng mấy ai thấy nặng nề cực nhọc. Kết quả là xã hội có nguồn nhân lực tiếp nối. Tạo ra kỳ tích này có phần đóng góp lớn của thứ tình cảm yêu thương con cái có sẵn trong mỗi người. Tình cảm này như động lực vô hình thôi thúc cha mẹ lao động, hành động vì con cái mà ít thấy cực nhọc. Tình yêu thương, sự bảo bọc con cái như thế còn khá rõ rệt ở các gia đình phương Đông truyền thống và những nơi mà các hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển.
Cùng tồn tại với những tình cảm nặng tính bản năng trong ví dụ trên là những tình cảm cao cấp hình thành theo quy luật phản xạ có điều kiện, mang đặc tính của các thuộc tính tâm lý. Nhưng trước khi làm rõ hơn các tình cảm này ta cần hiểu chút ít về đặc tính tâm lý này của con người: Tình cảm là thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những sự vật, hiện tượng có liên quan tới nhu cầu, động cơ của họ. Sự hình thành các loại tình cảm này của con người tuân theo quy luật tâm lý chung, đó là hình thành từ các phản xạ có điều kiện. Ta có thể kể tên những tình cảm cao cấp có vai trò lớn như: lòng yêu nước, yêu thương con người, say mê khoa học, yêu lao động, sống tôn trọng đạo lý, lương thiện, ghét cái xấu…
Điều đáng quan tâm là các loại tình cảm trên đóng vai trò như thế nào trong cấu trúc con người văn hóa? Những tình cảm cao đẹp phải xuất phát từ những nhận thức đúng, được hình thành và củng cố qua thử thách. Những tình cảm này khi đã có được, chắc chắn giúp ta vượt khó khăn, thử thách nhẹ nhàng hơn; thôi thúc ta trong tư duy nhận thức và ảnh hưởng tích cực tới mọi hoạt động tinh thần của ta. Điều này lý giải tại sao những tình cảm cao cấp… thường có ở nhóm người thành đạt như các nhà hoạt động xã hội, bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, những doanh nhân, hay chính trị gia... Trong khi đó, những tình cảm xuất phát từ những nhận thức sai lầm hay tiêu cực sẽ có hại tới rất nhiều mặt trong đời sống xã hội.
Một loại tình cảm quý giá mà ai có được thì thường thành đạt, đó là sự đam mê, ví dụ như đam mê một vấn đề khoa học, đam mê nghệ thuật, kinh doanh, thể thao... Để nuôi dưỡng đam mê mỗi người phải được khơi dậy niềm yêu thích và được hoạt động trong lĩnh vực đúng với sở trường, thế mạnh của bản thân. Đây là một cách thức cơ bản tạo ra những người có năng lực, có tài, có đức.
Tình cảm của con người dù là nặng về bản năng hay cao cấp thì cũng có hai tác dụng: Trước tiên nó như chất xúc tác để gia tăng hay giảm bớt các quá trình tâm lý. Tác dụng thứ hai là nó như một cánh cửa mở để các tác động của thế giới khách quan có thể tác động vào nội tâm của mỗi chúng ta. Từ đây mà có một quá trình tâm lý phù hợp với những tình cảm mà ta đang có. Gần đây tâm lý học có bộ phận nghiên cứu sâu hơn về những đặc tính quan trọng của tình cảm với các chủ đề trí tuệ cảm xúc, quản trị cảm xúc... cũng là để khai thác đặc tính này của tình cảm.
Khí chất
Khác với các thành phần: xu hướng, tính cách, năng lực được hình thành chủ yếu trong hoạt động tâm lý theo quy luật hình thành phản xạ có điều kiện, khí chất là yếu tố bẩm sinh của kiểu hoạt động thần kinh của mỗi người. Mỗi người chúng ta thuộc về một trong bốn kiểu phản ứng cơ bản, tùy sự kết hợp giữa hai quá trình hưng phấn và ức chế các quá trình thần kinh, đó là:
• Kiểu phản ứng linh hoạt: Kiểu người có khí chất phản ứng linh hoạt thường hăng hái, sôi nổi, tháo vát và đầy sáng tạo. Họ luôn hướng về tập thể, luôn sống lạc quan, vui vẻ, cởi mở, thiện chí và ưa dí dỏm. Họ cũng là típ người tích cực học tập, lao động và công tác xã hội, luôn muốn thay đổi, không chịu được những hoạt động đơn điệu kéo dài. Họ thường hay thay đổi tâm tính nhưng chủ yếu là trạng thái thoải mái, cân bằng, dễ quen, dễ thích nghi. Những thất bại và những điều khó chịu đối với họ thường được đón nhận nhẹ nhàng.
• Kiểu phản ứng bình thản: Người có khí chất này thường bình thản và thăng bằng, luôn thong thả, ung dung, đĩnh đạc, không bao giờ hấp tấp. Họ chín chắn, ít bị kích động, luôn bình tĩnh giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Họ cũng là người thích trật tự, ngăn nắp và hoàn cảnh quen thuộc. Nhược điểm của kiểu khí chất này là: Ít cởi mở, ít biểu hiện rõ rệt các cảm xúc và trạng thái tình cảm, có tính ỳ và thiếu linh hoạt, chậm thích nghi với môi trường.
• Kiểu phản ứng nóng nảy: Những người có khí chất này sẽ thường có các đặc điểm như: nhanh nhẹn, nóng nảy, tích cực, say mê. Họ thường phản ứng mạnh và kiên quyết. Ở họ, các rung cảm diễn ra với nhịp điệu nhanh, cảm xúc bộc lộ rõ rệt qua nét mặt, ngôn ngữ. Họ thường là người thật thà, thẳng thắn, không quanh co, đặc biệt là các phản ứng mạnh thường lấn át tính tích cực. Họ đặc biệt say mê công việc nhưng nhiều khi lại mất cân bằng, dễ có những thay đổi đột ngột trong tâm trạng.
• Kiểu phản ứng yếu ớt hay ưu tư: Kiểu người có khí chất này có thiên hướng ngẫm nghĩ sâu, nhạy cảm, đa sầu, đa cảm. Họ ít cởi mở, dễ bị ức chế, dễ bi quan, lo lắng, dễ tự ái, hay nghĩ ngợi một cách tiêu cực. Họ khá lúng túng, vụng về trong hoàn cảnh mới.
Các kiểu phản ứng thần kinh này làm gia tăng hay giảm bớt mức độ các quá trình tâm lý, góp phần khá lớn định hình phẩm chất, bản sắc của mỗi cá nhân.
*
Từ phần trình bày vắn tắt về phẩm chất, bản sắc của nhân cách ta có một số bài học mang tính khoa học về xây dựng con người văn hóa. Trừ đặc điểm tâm lý khí chất do bản thân hệ thần kinh quy định, còn các đặc điểm tâm lý, thuộc tính tâm lý trong xu hướng, tính cách có một số đặc điểm quan trọng sau:
• Những thành phần trong cấu trúc xu hướng, tính cách là bộ khung cơ bản của con người văn hóa tâm lý. Mỗi cá nhân có số lượng, chất lượng và cách thức phối hợp các thành phần này tùy thuộc vào hai quá trình: Thứ nhất, tác động của môi trường sống mà chủ yếu là môi trường xã hội, quá trình này tạo ra tính lịch sử của phẩm chất, bản sắc thể hiện ở chỗ mỗi thời đại có những mẫu người văn hóa với những nội dung khác nhau. Thứ hai, nội dung phẩm chất, bản sắc trong con người văn hóa cụ thể ở mỗi cá nhân còn phụ thuộc nỗ lực học tập, rèn luyện của bản thân, tức là hoạt động có ý thức của mỗi người. Chính quá trình này quyết định tính cá thể hóa của nhân cách mỗi người. Những điều này cho ta nhận thức: Muốn có những phẩm chất tốt cho con người thì việc tạo môi trường xã hội tốt cho họ là nhân tố quyết định nhất. Đồng thời phải luôn có cách thức thúc đẩy con người học tập, hành động vì những điều tốt đẹp
• Các đặc điểm trong thuộc tính tâm lý phẩm chất, bản sắc thường tồn tại thành cặp đối lập: xấu – tốt, đúng – sai, tích cực – tiêu cực trong xã hội và trong mỗi con người. Cộng đồng luôn đề cao con người hình thành được những thuộc tính tâm lý tốt. Muốn vậy phải có định hướng và phương pháp giáo dục, tuyên truyền để các mặt tốt được hình thành từ sớm. Bởi nếu không thì mặt xấu, chưa tốt sẽ tự phát, hình thành khá dễ dàng, có tính ổn định cao (khó thay đổi). Khi đó muốn thay đổi từ thuộc tính tâm lý xấu thành tốt luôn khó khăn hơn rất nhiều. Một ví dụ ai cũng dễ thấy là giáo dục hoàn lương cho người phạm tội và giáo dục để thay đổi những thuộc tính tâm lý xấu cho con người là vô cùng khó khăn, qua đó ta thấy vai trò quan trọng của giáo dục gia đình, giáo dục ở bậc mầm non và tiểu học để hình thành những phẩm chất nền tảng cho cả cuộc đời của mỗi cá nhân ngay từ giai đoạn đầu đời.
• Vai trò quan trọng của những thuộc tính tâm lý mang tính chất phẩm chất, bản sắc này hiểu đơn giản đó là phần đức của con người. Trong hầu hết các trường hợp, phần đức đảm bảo để tài được sử dụng và phát triển. Lý do đơn giản là có tài mà nhẹ đức ít được trọng dụng nên cũng mai một nhanh. Từ cách hình thành các đặc điểm tâm lý trên cho ta hiểu tại sao rất nhiều người có chuyên môn tốt nhưng phẩm chất đạo đức không tương xứng.
• Cơ sở của phương châm giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” cũng từ cách hình thành và tác dụng của phẩm chất, bản sắc con người văn hóa đã nêu trên đây mà ra. Từ những điều trình bày vắn tắt về con người văn hóa tâm lý ta nhận thấy, những phẩm chất tâm lý tốt đẹp hình thành có thể có vai trò của văn hóa nhận thức ở các giai đoạn trưởng thành. Nhưng rất nhiều phẩm chất tốt đẹp được hình thành ở giai đoạn đầu đời ít có vai trò của văn hóa nhận thức mà phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu thương của bố mẹ, thầy cô, những lời ru, những truyện cổ tích... Đây là cơ sở lý giải tại sao chỉ các thầy cô giáo yêu học sinh, yêu nghề, nghiêm túc trong nghề nghiệp, có chuyên môn vững, phương pháp truyền đạt đúng mới trở thành các nhà giáo giỏi. Cũng từ đây giúp ta hiểu mức độ tai hại của việc con em chúng ta không may gặp phải môi trường thiếu, yếu một hay nhiều các yếu tố kể trên. Đây cũng là cơ sở giúp ta hiểu tại sao có hiện tượng “cha nào con nấy” trong thực tế các gia đình.
• Những thành phần cấu trúc trong văn hóa tâm lý phẩm chất, bản sắc có vai trò là những cánh cửa cho phép các sự việc, hiện tượng từ thế giới bên ngoài tác động vào hoạt động tâm lý có ý thức, từ đó mới có một quá trình hoạt động tâm lý diễn ra. Một minh chứng đơn giản là những người có tình cảm yêu thương con người thì sẵn sàng giúp đỡ con người khi thấy họ khó khăn. Ngược lại, những người ích kỷ trong trường hợp này thường vô cảm.
Tài năng
Khi đánh giá hiệu suất hoạt động của một người trong một lĩnh vực tương ứng ta thường dùng một trong ba mức độ sau: có năng lực, có tài và mức cao nhất là thiên tài. Để hình thành năng lực ở một lĩnh vực nào đó, cá nhân cần có tri thức, chuyên môn ở lĩnh vực đó, nhưng đó mới là các kỹ năng cứng. Cùng các kỹ năng cứng là các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm... Xã hội càng văn minh thì càng cần nhiều hơn các kỹ năng mềm. Các kỹ năng cứng hay mềm đều phải hình thành trên cơ sở được thực hành, trau dồi, rèn luyện với những công việc cụ thể, dựa theo những kiến thức nhất định. Hiểu biết này giúp chúng ta bình tâm hơn khi người học chưa có được nhiều những kỹ năng ta mong muốn.
Nhưng tri thức, kỹ năng chưa đủ đảm bảo người đó đạt hiệu quả cao trong công việc mà còn phải có được một số thuộc tính tâm lý như xu hướng, phẩm chất, thái độ, bản sắc, những tình cảm cao đẹp cùng các tố chất sinh lý, tâm lý nhất định, ví dụ như sức khỏe, năng khiếu, sở trường… Tất cả các yếu tố này giúp cá nhân hoàn thành công việc với chất lượng, tốc độ vượt trội so với nhiều đồng nghiệp, khi đó mới gọi là có năng lực.
Từ vài điều sơ lược trên giúp ta hiểu định nghĩa năng lực theo Nguyễn Quan Uẩn trong giáo trình Tâm lý học đại cương: “Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt”. Chính mệnh đề “đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt” là tiêu chí cho cách phân loại năng lực thành ba mức: có năng lực, tài năng và thiên tài. Như vậy để có năng lực ở một lĩnh vực thì cá nhân phải vận dụng kiến thức ở lĩnh vực đó để giải quyết công việc với thái độ tích cực và đạt hiệu quả cao vượt trội so với nhiều người trong nhóm.
3.3. Con người văn hóa có nhận thức – Tìm hiểu thêm về các quá trình nhận thức
Sự nhận thức của con người là hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức và những am hiểu thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm và giác quan. Nó vừa ý thức, vừa vô thức, vừa cụ thể, vừa trừu tượng và mang tính trực giác. Quá trình nhận thức sử dụng tri thức có sẵn và tạo ra tri thức mới.
Ngoài tri thức, nhân cách, con người văn hóa cần có nhận thức, bao gồm các quy trình như ý thức, tư duy, sự chú ý, trí nhớ, đánh giá, sự ước lượng, sự lí luận, sự tính toán, việc giải quyết vấn đề, việc đưa ra quyết định, sự lĩnh hội và việc sử dụng ngôn ngữ... Sau đây chúng tôi chỉ vắn tắt một vài nét chính về các công cụ của nhận thức.
Ý thức
Hoạt động tâm lý có cả ở động vật và mọi sinh vật có cấu trúc thần kinh tập trung thành hạch. Nhưng hoạt động tâm lý có ý thức thì chỉ có ở loài người. Phần hoạt động tâm lý tạo ra con người văn hóa chính là phần hoạt động của ý thức.
Khi đánh giá về cách ứng xử của một người nào đó ta hay nhận định là có ý thức tốt hoặc thiếu ý thức, nhưng ý thức là gì thì không dễ đưa ra định nghĩa rõ ràng. Ở trên chúng tôi có đưa ra khái niệm sơ bộ về ý thức và hoạt động tâm lý có ý thức. Dưới đây xin được lý giải rõ hơn. Nếu để ý ta sẽ thấy, đời sống của trẻ con trước khi hình thành và sử dụng được ngôn ngữ đều chủ yếu là bản năng chi phối (khoảng trước 3 tuổi). Giai đoạn này phản ứng của trẻ khá giống nhau, dễ đoán định. Nhưng cùng với quá trình hình thành ngôn ngữ và đời sống phức tạp dần, khi đó việc làm hay không làm gì và làm như thế nào, kết quả ra sao, trước những kích thích tác động từ môi trường ở mỗi cá nhân là rất khác nhau. Cùng một kích thích từ môi trường với chính mỗi cá nhân ở những bối cảnh, thời kỳ khác nhau thì phản ứng và kết quả cũng rất khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu tạo ra hiện tượng này là mỗi người trong hoạt động tâm lý đã tự tạo cho mình một cấu trúc riêng, cấu trúc này cũng liên tục thay đổi về chất lượng, đó là ý thức. Ý thức tham gia điều hành gần như toàn bộ các hoạt động chủ động và một phần đáng kể các bản năng sinh học như ăn, uống, tình dục... Nó chỉ vắng mặt khi ta ngủ, say rượu quá mức hay hôn mê mà thôi. Nó như một hệ điều hành tổng thể, tự hình thành và tự nâng cấp để chỉ huy các hoạt động sống và tạo ra con người văn hóa. Nghĩa là nó còn tác động đến cả hệ điều hành các chức năng sống của con người sinh học đang tồn tại trong mỗi chúng ta. Thành tố tạo thành ý thức trong mỗi người gồm ba bộ phận tác động hữu cơ với nhau là:
Văn hóa kiến thức – văn hóa nhận thức của cá nhân: Bao gồm phần văn hóa kiến thức trong con người văn hóa nhưng quan trọng hơn là phần văn hóa nhận thức và khả năng hữu dụng của nó thể hiện trong hoạt động tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp dựa vào các kiến thức này.
Hệ thống các đặc điểm, thuộc tính tâm lý cá nhân: Đó là thái độ cảm xúc, đánh giá, lựa chọn. Hệ thống thái độ này phụ thuộc vào tri thức hiểu biết và các thành phần xu hướng, tính cách, tình cảm, đạo đức, nhu cầu, các giá trị mà cá nhân tiếp thu, nghĩa là toàn bộ các đặc điểm con người văn hóa tâm lý đã hình thành. Các thành phần này luôn thường trực để tham gia vào các quá trình tâm lý.
Hai thành phần trên làm thành nền tảng cho chất lượng ý thức của mỗi cá nhân.
Mặt năng động của ý thức: Nhờ có ý thức mà khi làm gì ta luôn hiểu về nó, dự kiến trước các bước hoạt động, điều khiển, điều chỉnh hoạt động nhằm đạt mục đích của mình. Chất lượng của thành phần này là tổ hợp, cách thức phối hợp của các thành phần văn hóa nhận thức, các thuộc tính tâm lý cá nhân, mức độ năng lực nêu trên.
Từ vài sơ lược trên giúp ta phần nào hiểu định nghĩa ý thức theo Nguyễn Quang Uẩn trong giáo trình Tâm lý học đại cương: “Ý thức là hình thức phản ánh tâm lý chỉ có ở người, là sự phản ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp thu được trong quá trình tương tác với thế giới khách quan”. Đây là cấu trúc tâm lý chỉ có ở loài người nhưng cũng chỉ có chất lượng cao chủ yếu từ khi con người có lao động và ngôn ngữ. Ý thức như một hệ điều hành tự hình thành, tự hoạt động, tự nâng cấp để chỉ huy hoạt động chủ động của mỗi người. Đó là “linh hồn” của ta.
Cấu trúc ý thức bao hàm toàn bộ các thành phần của con người văn hóa kèm khả năng phối hợp với nhau của các thành phần này thành những tổ hợp khi thực hiện những công việc nhất định.
Khi ta thức dậy mỗi ngày thì ý thức của ta ở trạng thái thường trực làm việc, khi đó các thành phần trong con người văn hóa của ta sẵn sàng được huy động. Khi có một kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài thì ý thức tiếp nhận và tùy nội dung kích thích mà ý thức sẽ huy động những thành phần nào, tổ hợp nào trong con người văn hóa tham gia đáp ứng, giải quyết vấn đề. Quá trình tiếp nhận, phân tích, đáp ứng này tạo ra một hoạt động hay giao tiếp, gọi là một quá trình tâm lý và sẽ được làm rõ thêm sau.
Từ vài điều trình bày trên giúp ta hình dung phần nào vai trò của ý thức, nó như hệ điều hành tổng thể mọi hoạt động sống của con người trừ một phần những hoạt động bản năng. Nó là công cụ để hình thành con người văn hóa. Chất lượng hoạt động tâm lý của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ý thức của người đó đã có được. Chất lượng của ý thức không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của văn hóa kiến thức và văn hóa tâm lý mà còn phụ thuộc cách thức các thành phần này phối hợp với nhau trong các quá trình duy trì hoạt động sống. Chất lượng của ý thức còn phụ thuộc bối cảnh và phong độ của ý thức nên mới có hiện tượng “học tài thi phận” ta thường thấy. Điều này thể hiện rõ ở những bối cảnh có thử thách lớn với mỗi cá nhân. Vì những lý do này mà ta cần xếp ý thức vào phần tài năng của con người văn hóa.
Tư duy
Trong cuộc sống hằng ngày ta luôn đứng trước những sự vật hiện tượng mà ta chưa biết, chưa hiểu. Để hiểu nội dung, bản chất, mối quan hệ, liên hệ có tính quy luật của chúng, ta thường lặp lại quy trình sau:
Xác định vấn đề, dùng cảm giác, tri giác thu thập các đặc điểm từ đối tượng. Dùng kiến thức và kinh nghiệm đã có liên quan đến đối tượng và vốn ngôn ngữ của mình để phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa vấn đề.
Hình thành các nhận định, giả thuyết về nội dung, bản chất, mối liên hệ, quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng. Kiểm tra lại và khẳng định các nhận định, giả thuyết này, đi đến nhận thức về bản chất và có giải pháp giải quyết vấn đề.
Các bước của quá trình này gần tương đồng với các bước khi ta giải một bài toán và được gọi là tư duy. Từ quá trình tư duy như trên, ta đưa ra định nghĩa về nó như sau: “Tư duy là một quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết”. Đây là một công cụ để ta nhận thức thế giới khách quan, nó sẽ ngày càng sắc bén nếu ta rèn luyện đúng cách.
Chất lượng tư duy nói riêng và ý thức nói chung của mỗi cá nhân phụ thuộc hai yếu tố:
Dân trí hay là trình độ xã hội:
Giai đoạn đầu của xã hội loài người, con người chủ yếu tư duy kinh nghiệm. Biểu hiện của tư duy kinh nghiệm là làm đúng quy trình để có kết quả, không hiểu tại sao phải làm như vậy. Ví dụ điển hình và quan trọng cho loại tư duy này là bắt chước quy trình tạo vật nuôi cây trồng của tự nhiên để có nông nghiệp ở giai đoạn sơ khai. Một ví dụ khác minh họa cho giá trị và tầm quan trọng của loại tư duy này là việc tạo ra các công cụ bằng đồng và sắt của người xưa mà chẳng cần biết tới cơ khí hay luyện kim theo khoa học ngày nay. Dù chỉ mò mẫm, dựa trên kinh nghiệm nhưng con người đã tạo ra ngôn ngữ – một công cụ quan trọng của tiến hóa văn hóa. Đứa trẻ bước vào tuổi đi học đã nắm được vốn từ đơn giản, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ là dựa vào tư duy kinh nghiệm. Những ví dụ trên minh chứng phần nào cho tầm quan trọng của tư duy kinh nghiệm trong quá khứ và hiện nay.
Khi loài người bước vào nền sản xuất hàng hóa và dần tiến tới văn minh công nghiệp, con người dần hiểu được cơ chế của quy trình mình tham gia, tại sao phải tiến hành như vậy, đó là tư duy khoa học. Như ở phần phát triển kinh tế tầm vi mô đã phân tích vai trò của việc sản xuất hàng hóa thúc đẩy tư duy con người từ kinh nghiệm sang tư duy khoa học. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có sản xuất hàng hóa mới thúc đẩy tư duy khoa học. Con đường hình thành tư duy khoa học chủ yếu phải dựa vào hoạt động thực tiễn. Trong khi đó nền giáo dục của chúng ta lại quá chú tâm vào mục tiêu truyền thụ kiến thức mà chú tâm chưa đủ vào kỹ năng thực hành. Từ thực tế này mà nền giáo dục của ta đang cải cách để nhằm mục tiêu không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải hình thành phẩm chất tốt và một số kỹ năng, năng lực thiết yếu cho người học.
Đến giai đoạn kinh tế tri thức ngày nay thì tư duy con người cũng dựa trên các hiểu biết bản chất, quy luật của tự nhiên, xã hội. Nhưng con người sáng tạo ra những cái vượt cả các quy trình của tạo hóa và những gì đã có sẵn, cách tư duy như thế gọi là tư duy sáng tạo. Ví dụ cho tư duy kiểu này là nhân bản cừu Dolly, công nghệ chuyển gen, tế bào gốc, nhiều chức năng của điện thoại thông minh…
Những hiện thực nêu trên minh chứng cho tư duy con người phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội.
Hoạt động tâm lý của mỗi cá nhân:
Cùng được đào tạo trong một trường nhưng khả năng tư duy của mỗi thế hệ, mỗi người khác nhau là do các quy trình hoạt động tâm lý của mỗi người có chất lượng khác nhau. Ngay trong mỗi cá nhân thì lứa tuổi và bối cảnh khác nhau cũng rất khác nhau về kết quả hoạt động tâm lý dù cùng một tác động.
Trong quá trình tư duy, hoạt động tâm lý, các thành phần trong cấu trúc ý thức như khả năng tổng hợp, phân tích, so sánh cũng dần được tăng lên về chất lượng góp phần vào chất lượng của quá trình nhận thức.
Đóng góp vào khả năng nhận thức, giải quyết công việc còn có khả năng chú ý, ghi nhớ; ý chí, nghị lực, tính kiên trì, sự cần cù... Đây cũng là những yếu tố hình thành tài năng của mỗi người.
Yếu tố tác động đến chất lượng của các quá trình tâm lý có ý thức
Chúng ta dễ dàng nhận thấy thực tế nếu chúng ta không hoạt động (lao động, học tập, nghiên cứu, hoạt động xã hội, trải nghiệm hay vui chơi, giải trí…); cũng không giao tiếp để trao đổi thông tin, kiến thức, tình cảm, điều chỉnh, nhận thức lẫn nhau thì chắc cũng không thể có nội dung con người văn hóa phong phú. Khi ta thức, não ta luôn sẵn sàng hoạt động, tức là ý thức ta có, nhưng để một hoạt động hay giao tiếp xảy ra thì phải có một kích thích từ thế giới khách quan tác động phù hợp với xu hướng, phẩm chất trong con người văn hóa. Khi đó có một quá trình tâm lý thường ở dạng có ý thức diễn ra dưới dạng một hoạt động hay một giao tiếp. Bản chất của quá trình này là tương tác giữa con người với thế giới khách quan mà kết quả là có biến đổi chất lượng của con người văn hóa. Khi con người hoạt động, giao tiếp thì nó huy động các thành phần trong con người văn hóa để giải quyết nhu cầu cụ thể. Như vậy ta cần hiểu: Hoạt động tâm lý tạo ra ý thức, nhưng chất lượng ý thức tác động lại hiệu quả hoạt động tâm lý.
4. Mối quan hệ giữa văn hóa kiến thức với văn hóa tâm lý
Nhìn lại bức tranh tổng thể về con người văn hóa
Từ phần Các yếu tố cấu thành con người văn hóa ở trên ta hiểu những nét chính tạo ra phần tài năng trong con người văn hóa bao gồm nội dung của khái niệm năng lực và chất lượng của ý thức trong mỗi cá nhân. Chất lượng của ý thức phụ thuộc vào chất lượng của tư duy, chất lượng các quá trình tâm lý và đi kèm là khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, ý chí, nghị lực, khả năng ghi nhớ, chú ý... Đây là nội dung chính tạo ra nhận thức, tài năng trong con người văn hóa tâm lý của mỗi cá nhân. Kết hợp với phần trình bày về phẩm chất, bản sắc con người văn hóa, nội dung văn hóa kiến thức cho ta hiểu nội dung con người văn hóa.
Cũng như nhiều hiện tượng xã hội khác, một vấn đề, sự vật, hiện tượng thường có nhiều nhân tố chi phối và có nhiều ý nghĩa nếu xét theo các góc nhìn khác nhau. Do vậy việc phân chia cấu trúc văn hóa tâm lý thành hai phần: đức – tài, phẩm chất – năng lực với những cấu trúc thành phần như trên mang tính tương đối bởi nhiều thành phần của tài năng có mang bản sắc, phẩm chất và ngược lại. Nhưng xét theo ý nghĩa chính, ta thấy việc phân chia như thế đã cơ bản phác thảo được nội dung về con người văn hóa.
Đến đây ta vắn tắt cấu trúc con người văn hóa bằng sơ đồ:
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Sơ đồ nội dung, cấu trúc con người văn hóa
Trên đây là vài nét chính của con người văn hóa và mang tính chất phác họa. Chúng ta cần hiểu rằng quá trình hình thành con người văn hóa vô cùng phức tạp, những yếu tố tích cực hình thành rất khó, trong khi những yếu tố tiêu cực tự phát hình thành nhiều khi rất dễ. Do vậy, trong thực tế ta thấy chẳng có mấy ai hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu. Vấn đề này sẽ được lý giải ở phần sau, nhưng trước hết ta tìm hiểu một vài kiến thức ứng dụng rất quan trọng trong cấu trúc con người văn hóa trong phần tiếp theo.
Đặc điểm hình thành, mối quan hệ giữa văn hóa kiến thức và văn hóa tâm lý
Qua phần sơ lược con người văn hóa ta hiểu con người văn hóa hình thành nhờ tương tác môi trường xã hội đặc biệt là giáo dục với hoạt động tâm lý. Trong cấu trúc văn hóa kiến thức, tùy từng cá nhân mà có khối lượng và chất lượng nhất định. Bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc văn hóa kiến thức ở mỗi người là văn hóa nhận thức. Bộ phận này gồm các hiểu biết về bản chất, quy luật của tự nhiên, xã hội, con người. Đương nhiên những hiểu biết này góp phần quan trọng vào việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, tính cách, năng lực... Ta dễ dàng nhận thấy nhiều thuộc tính tâm lý được hình thành nhờ có các kiến thức về văn hóa nhận thức. Điều này nghĩa là văn hóa kiến thức quyết định rất nhiều tới sự hình thành văn hóa tâm lý của mỗi người.
Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rất nhiều phẩm chất tâm lý tốt chưa chắc có ở người kiến thức nhiều. Có nhiều nguyên nhân của hiện tượng này nhưng có các lý do cơ bản: Việc hình thành các thuộc tính tâm lý nói chung phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của mỗi cá nhân khi tiếp nhận thông tin. Chính bối cảnh, cách truyền đạt thông tin để đối tượng tiếp nhận nội dung thông tin có được cảm xúc tốt, mới dễ hình thành được những thuộc tính tâm lý tốt. Ở những cá nhân sớm có tình cảm yêu thương con người, thái độ tôn trọng những giá trị chung của cộng đồng thường hình thành được nhiều thuộc tính tâm lý tốt. Đây chính là cơ sở của phương châm giáo dục “dạy làm người trước khi dạy chữ”. Đây cũng là cơ sở giải thích tầm quan trọng của tình cảm gia đình, các bộ môn mang tính nghệ thuật và các truyền thống tốt đẹp được lưu giữ trong cộng đồng.
Điều này cũng giúp ta hiểu thế mạnh của văn học và các loại hình nghệ thuật là khơi gợi được cảm xúc tốt với người tiếp nhận về nội dung của các vấn đề mà nó đề cập, từ đó dễ hình thành được các phẩm chất tốt. Sự thành công hay kém thành công của giáo dục và các công cụ truyền thông phụ thuộc khá nhiều vào đặc điểm này của hoạt động tâm lý. Nhưng để đạt được mức độ cao của các phẩm chất tâm lý, phải có thành phần văn hóa nhận thức làm nền tảng.
Ở chiều ngược lại, các phẩm chất tâm lý đã hình thành trong cấu trúc nhân cách là cơ sở phát động, định hướng các quá trình tâm lý. Điều này được minh chứng ở thực tế những người có phẩm chất năng lực, lẽ sống, động cơ tốt thường có văn hóa nhận thức ngày càng cao.
Như vậy, giữa văn hóa kiến thức và những thuộc tính tâm lý trong cấu trúc nhân cách, nhận thức có mối quan hệ hai chiều.
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Từ nội dung vắn tắt về con người văn hóa nêu trên ta nhận thấy việc đánh giá một người không dễ dàng. Mỗi người cụ thể, bên cạnh những phẩm chất lại có cả các nhược tật, khiếm khuyết tiềm ẩn. Mặt khác những phẩm chất tốt cũng chẳng khó mai một, tất cả đều biến động theo thời gian và hoàn cảnh sống.
5. Các yếu tố chi phối sự hình thành và tác động đến con người văn hóa
Sơ lược các yếu tố chi phối sự hình thành con người văn hóa
Con người khi mới sinh ra và những năm tháng đầu của cuộc đời khá bình đẳng với nhau và không khác nhiều vì chủ yếu là đời sống bản năng. Nhưng quá trình sống sẽ dần hình thành nên các cấu trúc con người văn hóa với các nét chính đã nêu trong phần trước. Từ quan sát thực tế ta dễ dàng nhận thấy cách hình thành con người văn hóa tâm lý khá đúng với các khái quát của các cụ ta là “Cha nào con nấy”, “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng” và “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Sở dĩ có hai hiện tượng có vẻ trái ngược này là do những phẩm chất tâm lý có các nguồn gốc:
• Nội dung, chất lượng con người văn hóa trước tiên phụ thuộc môi trường sống mà chủ yếu là môi trường xã hội mà cá nhân đó đã và đang chịu ảnh hưởng, đặc biệt là môi trường giáo dục. Nhận xét kết quả quá trình này phù hợp với quan niệm “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng”.
• Nhưng cùng một môi trường mà chất lượng con người văn hóa mỗi người một khác, thậm chí môi trường xấu mà vẫn có thể không bị xấu. Sở dĩ có điều này là do sự chủ động của mỗi cá nhân trong quá trình hoạt động tâm lý và ảnh hưởng của các phẩm chất tâm lý đã hình thành trong quá khứ. Đây là nguyên nhân của hiện tượng “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Hiện tượng này phản ánh nguồn gốc thứ hai của con người văn hóa, đó là hoạt động tâm lý mang tính chủ động của mỗi cá nhân.
• Ngoài hai nhóm tác động chính nêu trên thì chất lượng của con người văn hóa còn chịu ảnh hưởng bởi sức khỏe, bệnh tật, các tố chất sinh học...
Sau đây ta tìm hiểu rõ hơn các nhân tố này qua suy xét các thực tế:
Nội dung con người văn hóa phụ thuộc vào môi trường xã hội thể hiện: Ở những giai đoạn lịch sử xã hội khác nhau sẽ tạo ra những con người có hiểu biết và phẩm chất, năng lực khác nhau. Trong cùng một giai đoạn lịch sử và môi trường xã hội, những cá nhân khác nhau sẽ có nhiều hiểu biết và phẩm chất khá tương đồng. Điều này nghĩa là nội dung con người văn hóa phụ thuộc vào môi trường xã hội nên có tính lịch sử xã hội. Điều này cũng lý giải cấu trúc chung về phẩm chất của con người ở cùng giai đoạn lịch sử có những nét chính giống nhau, nhưng cũng không mâu thuẫn với hiện tượng “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Sở dĩ người ta không thể có đặc điểm giống nhau hoàn toàn là do tính độc lập, bền vững tương đối và chất lượng của các thuộc tính tâm lý đã được hình thành ở môi trường giai đoạn trước đây.
Nội dung con người văn hóa phụ thuộc vào hoạt động tâm lý mỗi người. Cùng một môi trường xã hội ví dụ như cùng trường, lớp mà chẳng mấy ai giống nhau hoàn toàn về kiến thức, phẩm chất và năng lực. Mặt khác, mỗi cá nhân vẫn trong môi trường sống ấy nhưng hiểu biết, phẩm chất và năng lực luôn thay đổi theo năm tháng và lứa tuổi. Điều này phản ánh nội dung con người văn hóa phụ thuộc vào hoạt động tâm lý của mỗi người.
Quá trình hình thành con người văn hóa còn phụ thuộc các tố chất sinh học. Điều này dễ dàng dẫn chứng: Một bộ não nguyên vẹn, thông minh nhưng mắt kém, tai nghễnh ngãng, hay ốm đau tất nhiên cũng khó có khả năng hoàn thiện cao phẩm chất con người văn hóa. Một dẫn chứng khác chứng tỏ nội dung con người văn hóa phụ thuộc tố chất sinh học là mỗi người trong chúng ta chỉ thuộc về một trong bốn loại khí chất. Mà khí chất là kiểu hoạt động của hệ thần kinh mang tính bẩm sinh của mỗi người.
Như vậy ta có nhận định, những đặc điểm của con người văn hóa được hình thành do tương tác của môi trường xã hội tới hoạt động tâm lý người trên cơ sở những tố chất sinh học nhất định. Nói một cách đầy đủ hơn thì Con người văn hóa là tổ hợp giữa văn hóa kiến thức với nhân cách, được hình thành do tương tác giữa môi trường tự nhiên, xã hội với hoạt động tâm lý của con người, trong đó có cả các tố chất sinh học. Dẫn dắt, định hướng quá trình này là hệ thống các nhu cầu của cá nhân và cộng đồng.
Các yếu tố quan trọng tác động đến con người văn hóa
Qua phần khái quát trên ta nhận thấy có hai nhóm yếu tố chính tác động tới quá trình hình thành con người văn hóa. Thứ nhất là nhóm các yếu tố chủ quan bên trong như yếu tố sinh học người, các yếu tố văn hóa tâm lý cùng các hoạt động tâm lý. Thứ hai là nhóm yếu tố bên ngoài từ thế giới tự nhiên, các hệ thống xã hội, hoàn cảnh sống… Trong hai nhóm yếu tố kể trên thì các yếu tố sinh học người đã được chúng tôi điểm qua ở các phần trước. Ở đây chúng tôi sẽ tập trung phân tích ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tâm lý cùng các hoạt động tâm lý và các yếu tố khách quan bên ngoài đến con người văn hóa nói chung, bởi lẽ đây là các yếu tố có thể phát triển, đồng bộ để tác động đến các lớp người văn hóa.
Tác động của các yếu tố văn hóa tâm lý cùng các hoạt động tâm lý
Ở mỗi người, khi những thuộc tính tâm lý trong thành phần của phẩm chất và năng lực gồm: xu hướng, thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất, năng lực, tư duy đã hình thành thì nó trở thành nhân tố định hướng, thúc đẩy, tăng hiệu quả của hoạt động tâm lý. Nghĩa là những yếu tố văn hóa đã hình thành gồm văn hóa kiến thức và văn hóa tâm lý là một nhóm yếu tố tác động lại quá trình hình thành con người văn hóa, do nó thường trực tác động vào các quá trình tâm lý. Nếu trong con người văn hóa có thế giới quan đúng, lối sống mình vì mọi người nhiều hơn mọi người vì mình, phẩm chất, năng lực tốt sẽ thúc đẩy con người văn hóa hình thành theo hướng tích cực. Ngược lại, những thành phần kể trên thiếu hoặc yếu kém, lại có thêm các yếu tố tiêu cực như lười nhác, tự mãn, ích kỷ chắc chắn sẽ có những con người văn hóa mang đến cho cộng đồng nhiều phiền toái. Nói gọn lại, tất cả các thành phần văn hóa kiến thức và văn hóa tâm lý đã hình thành tạo ra chất lượng của ý thức là một nhóm công cụ luôn tác động vào các quá trình tâm lý có ý thức, để tạo ra con người văn hóa.
Toàn bộ những kiến thức và các thuộc tính tâm lý đã hình thành thường trực tham gia vào phát động, duy trì, điều chỉnh kết quả của một hoạt động tâm lý cụ thể.
Hoạt động của hệ thần kinh đáp ứng lại các kích thích của môi trường tự nhiên và xã hội tạo ra hiện tượng tâm lý được định nghĩa theo Nguyễn Quang Uẩn trong giáo trình Tâm lý học đại cương: “Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể”. Có rất nhiều vấn đề trong tâm lý học nhưng để tập trung vào chủ đề của cuốn sách chúng tôi quan tâm đến cách thức, quy trình cụ thể tạo ra con người văn hóa, đó chính là quá trình giao tiếp, ứng xử của con người. Đây là những hoạt động chính của tâm lý để tạo con người văn hóa. Đồng thời, hoạt động tâm lý là nhóm yếu tố chính, yếu tố cơ sở khoa học tạo ra con người văn hóa. Hoạt động tâm lý gồm những quá trình thần kinh lặp lại nhiều lần, dần giúp cơ thể thích ứng với môi trường, nhưng phần quan trọng hơn mà ta quan tâm là nó tạo ra con người văn hóa từ các yếu tố tiềm năng sinh học của con người. Quá trình ấy rất phức tạp nên ta chỉ đề cập tới nó một cách sơ lược để phục vụ mục tiêu hiểu được sự hình thành con người văn hóa mà thôi.
Vài nét về hoạt động tâm lý
Để hiểu đơn giản hoạt động tâm lý ta tiếp cận từ chức năng của hệ thần kinh từ đó hiểu cách hình thành con người văn hóa đã nêu trong phần trước. Hoạt động của hệ thần kinh của mỗi người, nếu căn cứ vào chức năng, có thể chia thành:
• Nhóm chức năng chỉ huy, điều hòa, phối hợp các chức năng sống của cơ thể, mang tính tự động là chủ yếu. Phần chức năng này thể hiện rõ nét khi ta ngủ mà phổi vẫn thở, tim vẫn đập, bài tiết vẫn hoạt động… Đây là nhóm thần kinh ta hay gọi là tự động hay thực vật, đóng vai trò cơ sở cho các hoạt động thần kinh cao cấp.
• Nếu ta quan sát một chú khỉ làm xiếc hay hoạt động của một chú chó thì sẽ thấy chúng cũng có hoạt động tâm lý khá phức tạp. Ở con người cũng có bộ phận thần kinh này nhưng do nhóm hoạt động có ý thức che lấp mà ta khó quan sát.
• Phần quan trọng nhất của nhóm thần kinh chỉ có ở loài người là phần hoạt động tâm lý để hình thành nên con người văn hóa đã nêu trên. Phần hoạt động này của tâm lý liên quan tới sự tham gia của ý thức và tư duy. Cơ sở vật chất, khoa học tạo ra hoạt động tâm lý có ý thức này là vỏ não. Bằng chứng xác nhận điều này là bệnh nhân đột quỵ lập tức bị mất hoặc ảnh hưởng về chất lượng hoạt động ý thức.
Như vậy, để đơn giản ta có thể coi hoạt động tâm lý gồm các hoạt động của hệ thần kinh thuộc cả ba nhóm này tạo ra tương tác giữa con người với thế giới khách quan. Kết quả của sự tương tác này có làm thay đổi thế giới khách quan nhưng điều đáng quan tâm là sự thay đổi của con người văn hóa trong quá trình này. Bộ phận chức năng thần kinh tạo ra con người văn hóa ở đây là phần hoạt động tâm lý có ý thức. Sự phân định này không có nghĩa là hoạt động thần kinh chỉ huy các chức năng sinh học không liên quan tới hoạt động tâm lý có ý thức.
Quy trình hoạt động, giao tiếp cụ thể tạo ra con người văn hóa, ở mọi người đều theo mô hình chung: Các tín hiệu từ thế giới khách quan tác động vào hệ thần kinh tạo các phản xạ có điều kiện luôn có sự tham gia của các thành phần xu hướng, tính cách, ý thức, tư duy, ý chí, tình cảm, tạo ra các quá trình tâm lý dưới hai dạng:
• Các hoạt động bao gồm: lao động, học tập, hoạt động xã hội và vui chơi, giải trí. Trong các hoạt động này thì quan trọng nhất là lao động, học tập trong lĩnh vực, công việc mang lại nguồn sống cho cá nhân. Những hoạt động trong công việc, nghề nghiệp không chỉ đảm bảo thỏa mãn nhu cầu tồn tại mà còn là nhu cầu phát triển cho cá nhân. Đa số những sáng tạo văn hóa mới của cá nhân cũng từ công việc đang nuôi sống mình mà ra. Khi xã hội phát triển thì các hoạt động học tập đóng vai quan trọng ngày càng lớn đối với quá trình hình thành con người văn hóa.
• Giao tiếp: Là những hoạt động tương tác giữa người với người, qua đó con người trao đổi thông tin, cảm xúc, nhận thức, đánh giá và điều chỉnh hành vi lẫn nhau. Hình thức giao tiếp có thể trực tiếp hay gián tiếp và bản chất khá gần với khái niệm tương tác xã hội. Nếu so sánh với xã hội chưa phát triển trước đây ta thấy ngay giao tiếp ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hình thành con người văn hóa ở xã hội hiện đại.
Tùy nội dung, bản chất các kích thích từ môi trường mà chủ yếu là môi trường xã hội, cá nhân sẽ đáp ứng bằng một hoạt động hay giao tiếp. Trong các quá trình tâm lý này, ý thức sẽ huy động tư duy và các thành phần của con người văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ và kiến thức để nhận thức, giải quyết vấn đề. Kết quả quan trọng nhất của hai quá trình này là kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính tâm lý mới gia tăng trong con người văn hóa. Tất nhiên quá trình nhận thức thường không thể một lần mà phải đi từ nhận thức cảm tính, kinh nghiệm dần tới bản chất và quy luật của sự vật, hiện tượng về thế giới khách quan.
Ta giản đơn hóa các quá trình tâm lý có ý thức gồm các hoạt động, giao tiếp bằng sơ đồ sau:
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Nhìn vào quy trình tổng quát của hoạt động, giao tiếp ta luôn thấy, các quá trình tâm lý có ý thức của vỏ não luôn đồng thời chịu tác động của hai nhóm yếu tố: thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội và nền văn hóa); hoạt động của các yếu tố cấu thành con người văn hóa trong bản thân mình.
Hoạt động thực tiễn và giao tiếp của mỗi cá nhân có hiệu quả thế nào tùy vào mỗi người. Cùng môi trường xã hội, cùng bối cảnh xảy ra hoạt động và giao tiếp mà mỗi cá nhân có hiệu ứng tâm lý, phản ứng và đi đến kết quả khác nhau. Ngay mỗi cá nhân với cùng một hoạt động mà ở các thời điểm, bối cảnh, lứa tuổi khác nhau thường kết quả cũng khác nhau. Điều này phản ánh các quá trình tâm lý có những tổ hợp, yếu tố tham gia ít nhiều có khác nhau tạo ra kết quả khác nhau. Hiệu quả của các quá trình tâm lý này đương nhiên tạo ra chất lượng của con người văn hóa, chính vì thế nó là thành phần quan trọng tạo ra phần tài năng trong cấu trúc con người văn hóa tâm lý đã nêu. Vài điều sơ lược này minh họa cho vai trò hoạt động tâm lý với quá trình hình thành con người văn hóa.
Tác động của thế giới tự nhiên
Đời sống của mọi sinh vật nói chung và của con người nói riêng luôn gắn liền với thiên nhiên. Mối liên hệ giữa con người và thế giới tự nhiên là một điều hiển hiện ngay trong đời sống thường ngày.
Con người nhận ở môi trường tự nhiên thức ăn, nước uống, khí thở, cảnh quan… để duy trì cuộc sống và giải trí. Con người cũng nhận ở môi trường các loại tài nguyên thiên nhiên: kim loại, mỏ quặng các loại, than đá, khí đốt, gỗ rừng, gió, sức nước, sợi vải, cây trái… để đưa vào sản xuất phục vụ đời sống con người và phát triển xã hội. Như vậy, con người được sinh ra từ thiên nhiên, thiên nhiên quyết định cuộc sống của con người và con người quyết định số phận của thiên nhiên.
Môi trường nào thì văn hóa có những đặc tính tương ứng. Chẳng hạn, những cư dân tại các đảo chắc chắn phải kiếm ăn bằng nghề đánh bắt cá; cư dân trên các thảo nguyên phải biết chăn nuôi, du mục; những người sống bên những cánh rừng trên lục địa lại kiếm ăn bằng săn bắn, hái lượm… Quá trình lao động sản xuất ra của cải vật chất này dần dần tạo thành những phương thức sản xuất nhất định, đến lượt nó phương thức sản xuất lại quy định lối sống, tức là văn hóa, con người văn hóa của xã hội ấy.
Tác động trực tiếp từ sự vận hành các hệ thống xã hội trọng yếu
Trong phần Sơ lược quá trình hình thành các hệ thống xã hội trọng yếu ở chương trước, ta đã hiểu các hệ thống xã hội là các cấu trúc vĩ mô của tiến hóa văn hóa. Chính sự vận hành của các hệ thống này tạo ra các quá trình vi mô của tiến hóa văn hóa, trong đó có quá trình hình thành con người văn hóa. Trong các nhân tố bên ngoài thúc đẩy hình thành con người văn hóa thì vận hành của các hệ thống xã hội là nhân tố chính. Sau đây chúng tôi điểm qua vài nét chính của các hệ thống này trong vai trò hình thành con người văn hóa.
Vận hành hệ thống kinh tế
Khi hệ thống kinh tế vận hành theo chức năng của nó, sẽ tác động vào quá trình hình thành con người văn hóa theo các cách thức sau:
Hệ thống kinh tế tác động tới quá trình hình thành con người văn hóa trước tiên ở chức năng tạo cơ sở vật chất nuôi sống con người sinh học để đảm bảo giải quyết vấn đề “có thực mới vực được đạo”. Khi đói ăn thì nhu cầu của con người chủ yếu là tìm ăn mà thôi, thậm chí còn nảy sinh ra cả hiện tượng “nghèo hèn sinh đạo tặc”, “đói ăn vụng, túng làm càn”. Khi hệ thống kinh tế khủng hoảng thì nền văn hóa cũng nhanh chóng chịu hậu quả của các tác động xấu. Khi đó, đa số cá nhân bị cuốn vào các nhu cầu vật chất tối thiểu nên ít có khả năng hình thành các phẩm chất văn hóa cao thượng.
Muốn sản xuất hiệu quả, con người cần phải áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội vào hoạt động thực tiễn. Do vậy, khi con người tham gia vào sản xuất thì đương nhiên đã và đang được đào tạo, giáo dục những yếu tố văn hóa nằm ngay trong các quy trình công nghệ ở những mức độ khác nhau. Mức độ khác nhau này tùy thuộc vào vị trí cụ thể và đặc điểm các quy trình công nghệ. Bản thân các quy trình công nghệ là kết tinh rất nhiều tri thức của nhân loại. Chính điều này mà muốn tham gia vào vận hành nó, con người phải được học và tự học đến mức độ nhất định. Do vậy, cứ tham gia vào một quy trình sản xuất là con người được quy trình này bồi đắp cho một lượng văn hóa ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Hệ thống kinh tế vận hành làm khối kiến thức trong các quy trình không bao giờ dừng tiến bộ, do vậy nó đòi hỏi mỗi người tham gia cũng phải tiến bộ theo. Khi đã tham gia vào một quy trình sản xuất nào đó, con người thường bị các nhu cầu của bản thân thôi thúc sáng tạo thêm các giá trị cao hơn. Đây là cách tự đào tạo và sáng tạo thêm các giá trị mới rất hiệu quả.
Môi trường sản xuất là nơi kích thích, hình thành, khảo nghiệm của hầu hết các sáng tạo phát minh mới, nơi áp dụng kiểm tra các kiến thức được dạy và tự học. Bản thân hệ thống kinh tế là nơi phát sinh, chứa đựng của một tiểu hệ thống văn hóa quan trọng nhất của nền văn hóa. Sự vận hành của hệ thống kinh tế tác động nhiều nhất tới quá trình hình thành con người văn hóa, nhất là khi giáo dục chưa phát triển.
Tham gia vào sản xuất không chỉ cần kiến thức, mà rất cần kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, hay nói cách khác là chất lượng con người văn hóa. Chính điều này mới phát sinh nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng.
Trong phần trình bày Phát triển kinh tế tầm vi mô và tiến hóa văn hóa ta đã nhận định, đại ý: Chính sản xuất hàng hóa là nhân tố quan trọng nâng trình độ tư duy kinh nghiệm của loài người lên tư duy khoa học. Quá trình sản xuất tự cấp, tự túc khiến con người chủ yếu sử dụng tư duy kinh nghiệm – cứ tuân thủ đúng quy trình để có kết quả mà không hiểu tại sao. Khi sản xuất hàng hóa đòi hỏi tăng năng suất lao động thì yêu cầu bộ não tư duy và can thiệp vào sản xuất theo hướng thuận với quy luật và bản chất của thế giới khách quan. Đây là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy văn hóa nhận thức hiện đại ra đời và phát triển.
Hệ thống kinh tế là cơ sở phát triển các hệ thống xã hội khác trong đó có giáo dục và chính trị. Các hệ thống này lại là các nhân tố quan trọng để tác động hình thành con người văn hóa.
Vài nét sơ lược trên phần nào chứng tỏ nền sản xuất có vai trò rất lớn với việc hình thành con người văn hóa, nó xứng đáng là một khoa lớn nhất của trường đại học thực tiễn lâu đời và đồ sộ của nhân loại.
Tác động của gia đình
Gia đình không chỉ là môi trường tạo ra những công dân có sức khỏe thể chất đủ để tiếp nhận văn hóa mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục. Gia đình không chỉ là nơi truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống cụ thể mà còn là môi trường hình thành các thuộc tính tâm lý, trong đó có phẩm chất đạo đức cho mỗi cá nhân. Có thể vai trò truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm trong gia đình sẽ giảm hẳn bởi nền giáo dục chuyên nghiệp làm tốt hơn, nhưng vai trò của gia đình trong việc khơi dậy và bồi đắp những phẩm chất nền tảng cho con người văn hóa thì luôn không thể phủ nhận. Bởi tình cảm yêu thương trong gia đình là cái nôi ươm những phẩm chất tốt đẹp ngay từ thời thơ ấu.
Tác động của hệ thống chính trị - pháp luật
Trong phần Văn hóa quản lý, quản trị cộng đồng cấp quốc gia ta đã biết những nét cơ bản trong nội dung của nhóm tri thức này. Để hiểu các yếu tố tác động hình thành con người văn hóa ta chỉ nhắc lại nhân tố chính của hệ thống văn hóa này, đó là hệ thống chính trị - pháp luật. Hệ thống chính trị - pháp luật thông qua việc hình thành và vận hành hệ thống nhà nước, tác động tới quá trình hình thành con người văn hóa theo các cách sau:
Nhà nước hình thành và áp đặt hệ tư tưởng chính trị làm khuôn mẫu con người văn hóa. Bởi từ hệ chính trị tư tưởng mà xã hội có các hình mẫu về con người văn hóa. Ví dụ cho việc này là các nhà nước phong kiến của ta đã khuyến khích ảnh hưởng các triết lý Phật giáo, Nho giáo tới hình thành các mẫu người văn hóa trong lịch sử. Ngày nay, nhà nước sử dụng các công cụ giáo dục, truyền thông, liên tục tác động vào việc hình thành các mẫu người văn hóa theo những định hướng thực tiễn đòi hỏi.
• Nhà nước can thiệp vào các lĩnh vực xã hội đặc biệt là sản xuất với hệ thống pháp luật tương ứng để tạo ra nguồn lực phát triển giáo dục, mà đây là công cụ chính để hình thành con người văn hóa.
• Nhà nước ban hành và thực thi những chính sách về khuyến học, khuyến dạy để hình thành con người văn hóa.
• Nhà nước trực tiếp và gián tiếp điều hành, quản lý các phương tiện truyền thông tác động tới định hình các mẫu người văn hóa phù hợp với các mục tiêu xã hội.
Cũng thông qua truyền thông và một số biện pháp khác mà ngăn cản, phê phán, tẩy chay các hành vi phản văn hóa, phản cảm, ảnh hưởng xấu tới các mẫu người văn hóa.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hệ thống luật pháp giúp điều chỉnh hành vi của mọi cá nhân. Đây là công cụ quan trọng tác động tới hình thành con người văn hóa. Luật pháp không chỉ định hướng tốt cho phát triển con người văn hóa mà còn có tác dụng ngăn cản các hành vi phản văn hóa.
Ngày nay nhà nước còn can thiệp tới cả thể lực con người và cơ cấu dân số, dân trí sao cho có lợi cho phát triển quốc gia. Đặc biệt đã luật hóa và thực thi nó ở nhiều khía cạnh liên quan tới hình thành con người văn hóa.
Tác động của giáo dục
Khi xã hội loài người chưa phát triển, giáo dục chủ yếu do gia đình đảm nhiệm. Xã hội phát triển, gia đình không còn đủ sức tạo ra những mẫu người văn hóa cần thiết cho các nhu cầu xã hội nữa. Đây là cơ sở ra đời và phát triển hệ thống giáo dục ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại. Chúng ta dễ dàng nhận thấy vai trò của giáo dục đối với việc hình thành con người văn hóa bởi mục tiêu của giáo dục chính là tạo nên con người văn hóa. Ngày nay, giáo dục được hỗ trợ của công nghệ thông tin số hóa đã mở rộng khả năng tới mức cạnh tranh ở quy mô toàn cầu. Khả năng này phần nào làm giảm bớt mức độ đóng góp của các hình thức giáo dục truyền thống.
Tương tác xã hội tác động đến hình thành con người văn hóa
Hoạt động của con người có hành vi của bản năng sinh học gần như vô thức, nhưng quan trọng hơn là các hoạt động xuất phát từ những nhu cầu mang tính xã hội. Những hoạt động này gọi là hành động xã hội. Những hành động xã hội của cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội tác động tới nhau mà có quá trình đáp ứng lại, ta gọi là tương tác xã hội. Thực chất của tương tác xã hội là các tương tác văn hóa là chủ yếu, nó gần với hoạt động giao tiếp của con người. Kết quả của tương tác có thể là đồng thuận, hợp tác, nhưng cũng có thể là gần như ngược lại. Hoạt động tương tác xã hội của con người cũng xuất phát từ nhu cầu giao tiếp và đương nhiên nó cũng là một cách thức để hình thành con người văn hóa. Bởi để hình thành con người văn hóa thì chỉ có hoạt động hoặc giao tiếp. Do vậy, tương tác xã hội là một cách thức để hình thành con người văn hóa. Tương tác xã hội xảy ra trong sự vận hành các hệ thống xã hội khác nhau.
Tác động của đấu tranh xã hội với hình thành con người văn hóa
Hoạt động đấu tranh chống bất bình đẳng và kể cả thể hiện ra bằng các cuộc chiến tranh của con người là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển. Để có được những nhận thức mang tính giá trị chung như: hòa bình, tự do, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bình đẳng sắc tộc, giai cấp... loài người phải trả giá bằng nhiều hoạt động trong đó có cả máu xương trong các cuộc chiến. Xem xét nguyên nhân của đấu tranh giai cấp và kể cả chiến tranh, ta thấy thấp thoáng các nhu cầu của con người để tồn tại và phát triển ở giai đoạn lịch sử đó. Kết quả của đấu tranh, chiến tranh là đau thương tàn khốc nhưng cũng chứa đựng một phần ý nghĩa cho sự tiến bộ. Thực tế là qua đấu tranh loài người nhận thức ra nhiều giá trị chung quan trọng như: giá trị của hòa bình, tự do, bình đẳng, quyền con người... Những nhận thức mang tính giá trị chung này, đương nhiên có vai trò rất lớn trong việc hình thành con người văn hóa. Rất nhiều hình thức đấu tranh xã hội diễn ra nằm trong vận hành của nhiều hệ thống xã hội khác nhau, có vai trò không nhỏ trong quá trình hình thành con người văn hóa trong suốt tiến trình phát triển.
6. Sơ đồ hóa các nhóm yếu tố tạo ra con người văn hóa – Các vấn đề then chốt góp phần hình thành con người văn hóa
Sơ đồ hóa các nhóm yếu tố tạo ra con người văn hóa
Quá trình hình thành con người văn hóa của mỗi cá nhân diễn ra suốt đời, dưới tác động của các nhóm yếu tố lớn:
• Nhóm yếu tố sinh học của cá nhân.
• Nhóm chất lượng các quá trình nhận thức và các đặc điểm con người văn hóa đã hình thành tác động vào các quá trình tâm lý của chính bản thân.
• Nhóm tác động của môi trường bên ngoài vào các quá trình hoạt động tâm lý gồm môi trường tự nhiên và xã hội. Môi trường xã hội lại gồm các nhóm: các thiết chế xã hội, nền văn hóa, vận hành mang tính chức năng của các hệ thống xã hội, nhu cầu của các nhóm, tổ chức xã hội.
Ta gộp các nhóm yếu tố trên thành sơ đồ các nhóm yếu tố chính tác động để hình thành con người văn hóa như sau:
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Nhìn vào sơ đồ ta thấy:
Để có con người văn hóa cần có nhóm nhân tố sinh học. Nhóm nhân tố này đương nhiên bị chi phối bởi quy luật tự nhiên và quy luật sinh học như các sinh vật khác. Nhưng nhóm này chỉ đóng vai trò cơ sở sinh học – cơ sở vật chất cho quá trình hình thành con người văn hóa.
Khi con người văn hóa đã hình thành, nó được kích hoạt bởi hệ thống các nhu cầu của con người để tạo ra các yếu tố văn hóa có giá trị cao hơn, từ đó giúp hệ thống xã hội phát triển. Kết quả là tiến hóa văn hóa không ngừng tiến lên theo hướng hiện đại. Để có tiến hóa văn hóa không thể thiếu các yếu tố tác động như trong tiến hóa sinh học làm nền tảng cơ sở vật chất. Nhưng phần quan trọng nhất của tiến hóa văn hóa là kết quả của các tương tác giữa môi trường xã hội vào hoạt động tâm lý người tạo con người văn hóa. Ngược lại, hoạt động của con người văn hóa lại tạo yếu tố văn hóa mới để liên tục phát triển nền văn hóa, phát triển các hệ thống xã hội. Những điều này giúp ta hiểu về sơ đồ cơ sở vật chất, cơ sở khoa học của tiến hóa văn hóa đã nêu ở phần Lời mở của sách này.
Các vấn đề then chốt góp phần hình thành con người văn hóa
Mối quan hệ chặt chẽ giữa nhóm yếu tố bên trong và môi trường bên ngoài của quá trình hình thành con người văn hóa
Nếu xem xét sự hình thành nội dung con người văn hóa trong mối quan hệ với môi trường bên ngoài mà chủ yếu là môi trường xã hội, trong đó chứa đựng các yếu tố văn hóa, ta thấy giữa chúng có mối quan hệ biện chứng: Nội dung, cấu trúc nền văn hóa quy định nội dung, cấu trúc con người văn hóa. Ngược lại, hoạt động của con người văn hóa tác động vào các quá trình tâm lý tạo ra yếu tố văn hóa mới khiến nền văn hóa liên tục đổi mới, phát triển. Mối quan hệ này không thực hiện trực tiếp mà phải thông qua vận hành của các hệ thống xã hội. Hình thành và duy trì mối quan hệ này chính là quá trình hình thành, duy trì, phát triển các hệ thống xã hội chính. Quá trình hình thành, vận hành, tương tác giữa các hệ thống xã hội với nhau tạo ra hai quá trình quan trọng:
• Hình thành, phát triển các cấu trúc vĩ mô của tiến hóa văn hóa gồm các hệ thống xã hội chính và nền văn hóa.
• Quá trình hình thành, vận hành của nền văn hóa và các hệ thống xã hội là cơ sở để hình thành các nội dung của con người văn hóa. Ngược lại, sự năng động của con người văn hóa tác động lại quá trình duy trì, phát triển các hệ thống xã hội và nền văn hóa. Duy trì mối quan hệ bắc cầu: nền văn hóa – các hệ thống xã hội – con người văn hóa là nhân tố chính tạo ra tiến hóa văn hóa.
Vai trò của mỗi nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài trong quá trình hình thành con người văn hóa
Các nhân tố bên ngoài là nền văn hóa và vận hành của các hệ thống xã hội tác động tới hình thành con người văn hóa đóng vai trò hình thành dân trí và môi trường cho đổi mới sáng tạo. Điều này được minh chứng đơn giản bằng thực tế là các hệ thống xã hội và nền văn hóa yếu kém đương nhiên chỉ tạo được các lớp người văn hóa có trình độ hạn chế, khả năng sáng tạo cũng không cao. Mặt khác, với một xã hội mức phát triển thấp thì các nhu cầu đòi hỏi hoạt động sáng tạo cũng không cao nghĩa là môi trường cho đổi mới sáng tạo cũng thấp.
Ở chiều ngược lại, muốn có đổi mới sáng tạo thì phải nhờ vào yếu tố nội lực của con người văn hóa trong một cá nhân hay một nhóm tinh hoa cụ thể dưới sự thúc đẩy của hệ thống nhu cầu của con người. Chính sự năng động của ý thức, tư duy, năng lực, tổng hợp, phân tích... trong hoạt động tâm lý của con người cụ thể mới tạo ra các giá trị văn hóa mới vượt trên các giá trị cũ lỗi thời. Quá trình này đương nhiên phụ thuộc các yếu tố nội lực của con người văn hóa là chủ yếu. Đây chính là cơ sở cho quan điểm đào tạo, sử dụng hiền tài dựa vào đề cao vai trò cá nhân. Tiến bộ của nhân loại đã vượt qua giai đoạn tư duy kinh nghiệm và khoa học sang tư duy sáng tạo. Điều này làm cơ sở cho quan điểm đề cao vai trò cá nhân trong xã hội.
Vai trò trụ cột của quá trình hình thành con người văn hóa trong tiến trình tiến hóa văn hóa
Ghép nối cách hình thành và hoạt động của con người văn hóa với quá trình tiến hóa văn hóa ta hình dung nó như trụ cột thứ ba của quá trình tiến hóa văn hóa tầm vi mô: Từ những nhu cầu của con người mà sản xuất và các hệ thống xã hội hình thành và phát triển theo nguyên lý và cơ chế của tiến hóa văn hóa. Quá trình hình thành và phát triển các hệ thống xã hội tạo ra nền văn hóa theo mối quan hệ biện chứng nhưng không trực tiếp mà phải gián tiếp như sau: Nền văn hóa giúp duy trì và phát triển các hệ thống xã hội bằng cách tạo những lớp người văn hóa rồi kích hoạt những con người văn hóa này hoạt động bằng hệ thống các nhu cầu của con người. Chính sự hoạt động của con người văn hóa mới giúp duy trì, phát triển các hệ thống xã hội. Công cụ tạo ra các lớp người văn hóa lại chủ yếu do vận hành của các hệ thống xã hội. Ngược lại, những hoạt động của con người văn hóa lại giúp phát triển nền văn hóa và các hệ thống xã hội. Duy trì và phát triển mối quan hệ bắc cầu giữa các hệ thống xã hội – con người văn hóa – nền văn hóa tạo ra tiến hóa văn hóa. Nhưng trong ba nhân tố của mối quan hệ này thì con người văn hóa là nhân tố tạo ra sự gia tăng chất lượng, tiến bộ của quá trình tiến hóa văn hóa. Vì chỉ có hoạt động của con người văn hóa mới tạo ra được các yếu tố văn hóa có giá trị vượt trội hơn các giá trị cũ lỗi thời, từ đó mới có tiến bộ mới. Điều này cho ta hiểu rằng quá trình tạo ra các lớp người văn hóa là trụ cột chính của tiến hóa văn hóa, cụ thể theo sơ đồ sau:
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Mối quan hệ giữa con người văn hóa và con người sinh học
Ở những cá nhân có chất lượng con người văn hóa tốt đồng thời có thể lực, sức khỏe tốt thường là có sự tác động hài hòa giữa con người sinh học với con người văn hóa. Nhưng hai yếu tố này dễ có nhiều hiện tượng bất hài hòa xảy ra như:
• Sự cố gắng quá mức của cá nhân hoặc áp lực các mục tiêu xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh ra bệnh tật. Đây là nhân tố quan trọng của một số bệnh trong xã hội hiện đại. Những thống kê tìm hiểu các tác nhân gây bệnh tâm thần, cao huyết áp, đột quỵ… cho ta cơ sở để tin vào điều này.
• Sự phá hoại vô hình của các bản năng sinh học tới sự hình thành và tồn tại của các phẩm chất trong con người văn hóa rõ rệt nhất trong các trường hợp sau: Sự thoái hóa, biến chất của cá nhân khi có quyền lực có nhiều nguyên nhân nhưng phổ biến nhất là do nhu cầu sở hữu dẫn tới tham lam, tiếp đó là các nhu cầu tình dục, vui chơi, hưởng thụ, tự mãn... Những yếu tố mang nặng tính sinh học này cũng là những cản trở quan trọng của quá trình hình thành con người văn hóa có các phẩm chất năng lực cao.
TÓM LƯỢC NỘI DUNG
Nội dung trình bày trong phần tiến hóa văn hóa trong sách này kết hợp với những kiến thức phổ thông về tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học cho ta hiểu quá trình tiến hóa có cơ sở vật chất, cơ sở khoa học trong sơ đồ sau:
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Do nội dung của tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học đã được học ở bậc phổ thông nên chúng tôi chỉ nêu vài nét quan trọng để đảm bảo logic cho vấn đề chính. Nội dung chính mà cuốn sách này hướng tới, như chúng tôi đã chia sẻ ban đầu là giải thích quá trình loài người từ lối sống bầy đàn nguyên thủy chuyển thành xã hội ngày nay. Chúng tôi quan niệm những kiến thức giúp chúng ta hiểu quá trình tiến hóa có cơ vật chất, cơ sở khoa học trong sơ đồ này là những kiến thức thiết yếu bởi nó có ích với hầu hết mọi người và các lĩnh vực khác nhau.
• Cách thức tổng thể quá trình loài người từ bầy đàn nguyên thủy chuyển sang xã hội ngày nay có thể tóm tắt như sau: Những nhu cầu của cá nhân, cộng đồng và đặc tính của nó tác động vào các tiềm năng sinh học người, tạo ra các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông... Con người là nhân tố duy trì, phát triển không ngừng các hệ thống này bởi khi tham gia vào quá trình này, con người có được các giá trị vật chất, tinh thần phục vụ cho các nhu cầu tồn tại, phát triển của mình. Cũng trong quá trình tham gia duy trì, phát triển các hệ thống xã hội, con người sáng tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần vượt trội hơn các giá trị cũ để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của bản thân. Các giá trị vượt trội hơn về khả năng đáp ứng các nhu cầu của con người này chính là các yếu tố văn hóa mới, nó vừa góp thêm vào nền văn hóa vừa gia tăng sự phát triển xã hội. Cứ như thế xã hội, nền văn hóa phát triển không ngừng. Quá trình phát triển đó được sơ đồ hóa như sau:
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Nhìn vào sơ đồ tiến hóa văn hóa tổng thể trên ta thấy: Quá trình tiến hóa văn hóa chính là quá trình tương tác, thúc đẩy lẫn nhau giữa xã hội – con người – nền văn hóa. Để hiểu quá trình này chúng tôi tập trung làm rõ cách thức hình thành các hệ thống xã hội chính, con người văn hóa. Cách thức hình thành, phát triển các nhân tố này cũng thể hiện được mối quan hệ giữa chúng với nhau để tạo ra chặng đường dài và liên tục tiến hóa văn hóa.
• Nội dung hình thành, phát triển nền văn hóa chúng tôi làm rõ những ý chính sau: Động lực quan trọng nhất tạo ra quá trình tiến hóa văn hóa là các nhu cầu của cá nhân, cộng đồng và đặc tính của nó tác động liên tục vào vận hành của các hệ thống xã hội. Sự tác động này tạo ra xu hướng chủ đạo của đời sống xã hội là các hoạt động tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần nhằm phục vụ các nhu cầu để tồn tại, phát triển của con người. Quá trình này tạo ra nền văn hóa liên tục phát triển theo cách thức sau: Trước hết các hệ thống gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông… khi vận hành thực hiện chức năng của nó cũng đồng thời tác động lẫn nhau và tác động vào hoạt động tâm lý có ý thức của con người. Quá trình tác động này tạo ra các lớp người có kiến thức, phẩm chất năng lực nhất định gọi là con người văn hóa. Những con người văn hóa này hoạt động theo các nhu cầu của cá nhân và cộng đồng để duy trì, phát triển các hệ thống xã hội. Điểm then chốt nhất của quá trình này là đặc điểm hoạt động tâm lý người có thể sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần có khả năng đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu con người ở các chu kỳ sau.
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Sơ đồ cơ chế hình thành, phát triển nền văn hóa liên quan với nguyên lý tiến hóa văn hóa
Những sáng tạo mới này có đặc tính tự gia tăng số lượng, mức độ, thường vượt trước thực tại của các nhu cầu con người. Các yếu tố văn hóa mới lại lắng lọc, cố định hóa, tổ hợp vào nền văn hóa, làm nó liên tục đổi mới, phát triển. Quá trình tạo ra nền văn hóa này vắn tắt trong sơ đồ mối quan hệ giữa nguyên lý với cơ chế của tiến hóa văn hóa.
Để làm rõ Cách thức hình thành phát triển các hệ thống xã hội chính – cấu trúc chính tạo ra diện mạo xã hội chúng tôi trình bày trong các phần:
• Cách hình thành các hệ thống xã hội gia đình, tôn giáo, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị – pháp luật, giao thông, thông tin truyền thông… xuất phát từ các nhu cầu của cá nhân và cộng đồng tác động vào tiềm năng sinh học của con người. Đây là các cấu trúc cơ bản của xã hội tạo ra tiến hóa văn hóa.
• Cách thức hình thành, phát triển các hệ thống xã hội chính cũng là cách thức tiến hóa văn hóa tầm vĩ mô. Cách thức các hệ thống xã hội không ngừng phát triển do sự thúc đẩy của nguyên lý và cơ chế của tiến hóa văn hóa thuộc quá trình vĩ mô của tiến hóa văn hóa.
• Cách thức các hệ thống xã hội không ngừng phát triển dựa vào sự phối hợp tác động của các hệ thống xã hội tạo ra: Văn hóa nhận thức – khoa học, công nghệ; Phát triển kinh tế tầm vi mô; Con người văn hóa. Các nhân tố này trong quá trình hình thành lại tác động duy trì, phát triển các hệ thống xã hội
Như vậy, các hệ thống xã hội hình thành từ các nhu cầu của con người không ngừng phát triển nhờ nguyên lý, cơ chế của tiến hóa văn hóa thuộc các quá trình vĩ mô; Cách thức các hệ thống này phát triển nhờ phối hợp nhau giúp hình thành Văn hóa nhận thức – khoa học, công nghệ; Phát triển kinh tế tầm vi mô; Con người văn hóa là thuộc cách thức phát triển tầm vi mô. Nhờ các yếu tố này mà xã hội ngày càng hiện đại, phức tạp.
Để hiểu nhân tố quan trọng nhất tạo ra quá trình tiến hóa văn hóa là con người văn hóa, chúng tôi làm rõ các ý chính sau: Nhìn lại bức tranh tổng thể về con người văn hóa gồm các kiến thức tiếp thu từ nền văn hóa và những năng lực, phẩm chất tương đồng với khái niệm nhân cách có trong mỗi con người. Quá trình hình thành con người văn hóa là kết quả tương tác của xã hội vào hoạt động tâm lý có ý thức của con người, quá trình này chịu sự dẫn dắt của những nhu cầu cá nhân và cộng đồng. Các nhóm nhân tố tác động để hình thành con người văn hóa được vắn tắt trong sơ đồ sau:
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Vai trò của con người văn hóa: Hoạt động của các lớp người văn hóa không chỉ duy trì các hệ thống xã hội mà còn tạo ra các yếu tố văn hóa mới, từ đó phát triển xã hội và nền văn hóa. Qua quá trình hình thành nền văn hóa và con người văn hóa ta hiểu các tương tác chính giữa xã hội – con người văn hóa – nền văn hóa tạo ra tiến hóa văn hóa chi tiết hơn trong sơ đồ sau:
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Cách thức chính của tiến hóa văn hóa.



Lời bạt 
Quá trình trái đất biến đổi để có sự sống, trong đó có con người và xã hội loài người từ lối sống bầy đàn nguyên thủy dần chuyển thành xã hội như hiện nay đã diễn ra như thế nào chắc chắn là nội dung cơ bản của các nghiên cứu khoa học. Việc liên kết các kiến thức để hiểu nội dung, bản chất của quá trình này thành một tài liệu tạm đạt yêu cầu mang tính vắn tắt để người đọc tham khảo là tham vọng của người viết sách chúng tôi. Đây chắc chắn là vấn đề khó nhưng mang tính thực tế và đem lại nhiều ý nghĩa với nhận thức của con người. Với năng lực của một bác sĩ đã nghỉ hưu, tác giả mới thực hiện được phần vắn tắt cơ bản, còn xa với kết quả mong muốn. Vì vậy, cuốn sách sẽ còn cần chỉnh sửa, thay đổi rất nhiều mới có tính khoa học cao. Công việc này trông mong trước tiên vào giới tinh hoa, tâm huyết, quan tâm tiến hành tiếp. Đây là mong mỏi rất chân thành, tâm huyết mà người viết gửi tới những ai quan tâm đến vấn đề này. Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS. Nguyễn Công Khẩn đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào văn bản này. Cảm ơn Biên tập viên Nguyễn Hương cùng đội ngũ Alpha Books đã giúp tôi biên tập, sửa chữa hoàn thiện và phát hành rộng rãi cuốn sách.
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